

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:     01				
Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
           
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
II. Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
B. TRỌNG TÂM
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN
· Tổng số: 45 phút
· Ổn định tổ chức: 2 phút
· Tiến hành bài giảng: 40 phút
· Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
 Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước ,ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lăng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
     - Ổn định lớp.
     - Phổ biến nội qui giờ học.
     - Phổ biến phần I
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
     - Giới thiệu bài : 
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học GDQP – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS  về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiến trình bài dạy
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. LỊCH SỬ ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM:
1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên (10 phút )
- Nhân dân Văn Lang dưới sự lãnh đạo của vua Hùng và Thục Phán đã đánh tan 50 vạn quân Tần do tướng Đồ Thư chỉ huy. 
- Nhân dân Âu Lạc do An Dương Vương lãnh đạo chống Triệu Đà bị thất bại. Nước ta rơi vào thảm họa ngàn năm đô hộ của phong kiến phương Bắc.
2. Các cuộc chiến tranh giành lại độc lập dân tộc (TKI đến TKX): (10p)
- Các cuộc kháng chiến tiêu biểu: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng… Ngô Quyền vào năm 938 với chiến thắng Bạch Đằng.
- Trải qua hơn nghìn năm Bắc thuộc, dưới sự kiên cường, bất khuất và bền bỉ chống ngoại xâm, nhân dân ta đã giành lại độc lập.
3. Các cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỉ thứ X đến thế kỉ XIX (15p)
- Các cuộc kháng chiến tiêu biểu: chống Tống, ba lần chống quân Mông – Nguyên, chống quân Mãn Thanh…
- Nhân dân ta đã vận dụng khéo léo nghệ thuật quân sự làm cho giặc đi đến đâu cũng bị tiêu diệt.
- Nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự:
  + Chủ động đánh trước, phá kế hoạch địch.
  + Lấy chổ mạnh của ta đánh vào chổ yếu của địch.
  + Lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, lấy ít địch nhiều.
  + Dùng mai phục.
  + Rút lui chiến lược bảo toàn lực lượng, tạo thế và lực cho cuộc phản công đánh đòn quyết định.
	35P
	
GV: Hãy cho biết những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên? 
HS: - Thế kỉ thứ III Tr.CN đánh quân Tần. 
- Thế kỉ thứ  II Tr.CN chống quân Triệu Đà. 

GV: Hãy kể tên những cuộc chiến tranh tiêu biểu từ thế kỉ I đến thế kỉ X? Từ đó rút ra nhận xét về phong trào giành độc lập của dân tộc ta trong thời kì này? 
GV: Từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX nước ta luôn luôn bị các triều đại phong kiến phương Bắc xâm lược: Tống, Nguyên, Minh, Thanh... Đây là thời kì “văn minh Đại Việt” và là thời kỳ thử thách sống còn với vận mệnh đất nước. Cũng trong thời kỳ này nhân dân ta đã thể hiện đầy đủ tinh thần bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm giành lại độc lập dân tộc.
GV: Hãy kể tên những cuộc chiến tranh tiêu biểu từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX?

	

HS: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Bí, Mai Thúc Loan, Phùng Hưng… Ngô Quyền vào năm 938 với chiến thắng Bạch Đằng.
HS: Chống Tống, ba lần chống quân Mông – Nguyên, chống quân Mãn Thanh…
	SGK










 III.  KẾT THÚC GIẢNG DẠY: 5P
1.Giải đáp thắc mắc.
2.Hệ thống lại nội dung bài học :
a.Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
b.Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập :
Câu 1 : Nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam?
Câu 2 : Nêu những truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt nam?
Câu 3 : Trách nhiệm của HS đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Câu 4 : Em hãy kể tên ít nhất 03 địa danh lịch sử và 3 nhân vật anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong địa bàn tỉnh ta?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học:
   -   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
5/Rút kinh nghiệm tiết dạy .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                    Nguyễn Phước Nhiều
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TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN




                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:     02	                          Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
           CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
           PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
II. Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
B. TRỌNG TÂM
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN
· Tổng số: 45 phút
· Ổn định tổ chức: 2 phút
· Tiến hành bài giảng: 40 phút
· Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
 Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước ,ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lăng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.
PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
 - Ổn định lớp
 - Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Nêu tóm tắc quá trình đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam từ buổi đầu đến thế kỉ XIX.
Dự kiến phương án trả lời: học sinh  nêu tóm tắc 3 thời kì đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam  Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên; Các cuộc đấu tranh giành lại độc lập (TK I đến TK X); Các cuộc chiến tranh giữ nước (TK X đến cuối TK XIX). Từng thời kì có dấn chứng, chứng minh cụ thể.
- Phổ biến nội qui giờ học
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học GDQP – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS  về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiến trình bài dạy
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	4. Các đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, lật đổ chế độ thực dân phong kiến (TK XIX  đến 1945): (10p)
- Tháng 9/1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta, nhà Nguyễn đầu hàng giặc vô điều kiện nhưng vấp phải sự kháng cự của nhân dân ta trên cả nước, cuối cùng các phong trào yêu nước đều thất bại.
- Nguyên nhân thất bại: Do chưa có đường lối đúng đắn, chưa có một giai cấp cấp tiến lãnh đạo, chưa đoàn kết của các phong trào yêu nước.
 - Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954): (10p)
  Nhân dân cả nước hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng lên chống thực dân Pháp. Thắng lợi ở Điện Biên Phủ buộc Pháp kí hiệp định Giơ-ne-vơ, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. 
6. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975): (10p)
- Quân và dân cả nước đã đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miền Nam: chiến tranh cục bộ, chiến tranh đặc biệt, Việt Nam hóa chiến tranh.
- Ở miền Bắc đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng hải quân và không quân của Mĩ. 
- Mở cuộc tổng tiến công vào mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi thống nhất nước nhà.
	35
	GV:  Tháng 9/1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta và đã vấp phải sự kháng cự của ND ta trên cả nước.
- Hãy nêu các cuộc khởi nghĩa và các phong trào tiêu biểu trong thời kỳ này? 
- Kết quả của các cuộc khởi nghĩa này?


GV: Trong kháng chiến chống Pháp quân và dân ta đã mở ra các chiến dịch lớn nào?

GV: Hãy nêu những chiến thắng vang dội của quân và dân ta?

	HS: Trương Công Định, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng.... Cuối cùng đều thất bại.
HS: Chiến dịch Việt Bắc, Biên Giới, Đông Xuân với chiến thắng Điện Biên Phủ. 
HS: - Chiến thắng chiến lược chiến tranh cục bộ, chiến tranh đặc biệt, Việt Nam hóa chiến tranh.
- Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng hải quân và không quân của Mĩ.
- Cuộc tổng tiến công vào mùa xuân năm 1975.
	- Phòng học đảm bảo.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.



III.  KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (5 phút)
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   Câu 1: Các đấu tranh giành lại độc lập dân tộc, lật đổ chế độ thực dân phong kiến?
Câu 2:  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)? 
Câu 3: Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)?
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên

Nguyễn Minh Hải                                                         Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07  THÁNG 08 NĂM 2017
Ngày soạn: 09/10/2016		
Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết:     03				
Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
           
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
II. Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
B. TRỌNG TÂM
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN
· Tổng số: 45 phút
· Ổn định tổ chức: 2 phút
· Tiến hành bài giảng: 40 phút
· Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
 Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước ,ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lăng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
 - Ổn định lớp.
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Nêu tóm tắc quá trình đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam từ TK XIX đến năm 1975.
Dự kiến phương án trả lời: học sinh  nêu tóm tắc 3 thời kì đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam: cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến từ TK XIX đến năm 1945; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ (1954 – 1975) và công cuộc bảo vệ tổ quốc.
- Phổ biến phần II
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
     - Giới thiệu bài : 
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học GDQP – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS  về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiến trình bài dạy

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC:
1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước: (10p)
Từ buổi đầu dựng nước, người Việt luôn đối mặt với nạn ngoại xâm. Vì vậy giặc đến cả nước chung sức đánh giặc, khi hoà bình nhân dân cả nước chung sức xây dựng đất nước và chuẩn bị đối phó với những âm mưu của kẻ thù.
2. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều: (15p)
Dân tộc ta biết lấy nhỏ chống lớn lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, biết huy động sức mạnh của toàn dân đánh giặc. Do đó lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều là một tất yếu, đã trở thành truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta.
3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện: (10p)
Để chiến thắng giặc ngoại xâm có lực lượng lớn hơn ta nhiều lần, nhân dân Việt Nam phải đoàn kết cả dân tộc thành một khối. Cả nước chung sức đánh giặc tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân toàn diện trên tất cả các mặt trận kinh tế, chính trị và quân sự.
	35p
	GV: Từ cuối thế kỉ thứ III Tr.CN cho đến nay nhân dân ta đã trải qua hơn 20 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và hàng trăm cuộc chiến tranh giành lại độc lập, tổng thời gian chiến tranh kéo dài hơn 12 thế kỉ. Thời kỳ nào cũng vậy nhân dân ta cũng luôn cảnh giác đối phó với những âm mưu của kẻ thù.
GV: Nêu những hình ảnh chứng minh truyền thống của dân tộc? 
GV: Vì sao chúng ta phải lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều?
GV: Lấy ví dụ chứng minh cho truyền thống của dân tộc? 
GV: Tinh thần đoàn kết của nhân dân khi chống giặc như thế nào?

	HS: Lắng nghe.
HS: - Hình ảnh anh bộ đội vừa chiến đấu vừa sản xuất.
- Miền Bắc và miền Nam trong thời kì chống Mĩ.
HS: Lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều bởi vì các cuộc chiến tranh xãy ra kẻ thù đông hơn chúng ta rất nhiều lần. 
HS:  Quân Tống 30 vạn quân, chúng ta chỉ có 10 vạn quân. Mĩ và Pháp là những tên đế quốc giàu về kinh tế, mạnh về quân sự…
HS:“Vua tôi đồng lòng, anh em hoà thuận nên giặc mới bó tay”.Trần Hưng Đạo
“Tướng sĩ một lòng phụ tử
   Hoà nước sông chén rượu ngọt ngào”. Nguyễn Trãi
	- Phòng học đảm bảo.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.



 III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY

1.Giải đáp thắc mắc.
2.Hệ thống lại nội dung bài học :
a.Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
b.Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập :
Câu 1 : Nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam?
Câu 2 : Nêu những truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt nam?
Câu 3 : Trách nhiệm của HS đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Câu 4 : Em hãy kể tên ít nhất 03 địa danh lịch sử và 3 nhân vật anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong địa bàn tỉnh ta?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học:
   -   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
5. Rút kinh nghiệm tiết dạy .

Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 

Nguyễn Minh Hải                                                         Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:     04				
Bài 1: TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC
CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
           
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam
* Về ý thức:
- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống dân tộc Việt Nam trong đấu tranh dựng nước và giữ nước qua các thời kỳ.
- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
- Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
I – Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
1- Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên 
2- Cuộc đấu tranh giành độc lập (TK I - X)
3- Các cuộc chiến tranh giữ nước(TK X - XIX)
4- Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến
5- Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954).
6- Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975).
II. Truyền thống vẽ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước
B. TRỌNG TÂM
Đi sâu làm rõ những bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên,HS đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
III. THỜI GIAN
· Tổng số: 45 phút
· Ổn định tổ chức: 2 phút
· Tiến hành bài giảng: 40 phút
· Cũng cố: 3 phút
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
 Giới thiệu bài: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước ,ông cha ta luôn phải chống lại kẻ thù xâm lược mạnh hơn ta nhiều lần về quân sự, kinh tế.Song với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, với cách đánh mưu trí, sáng tạo, ông cha ta đã đánh thắng tất cả kẻ thù xâm lược.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Diễn giải – Đàm thoại kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lăng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 5P
 - Ổn định lớp.
- Phổ biến nội qui giờ học.
-  Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi:
+  Nêu truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước.
+ Nêu truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều; truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện.
- Dự kiến phương án trả lời: Mỗi truyền thống học sinh tập trung làm rõ 3 ý lớn: 
1) Vì sao có được tr.thống đó? 
2) Biểu hiện của tr.thống đó như thế nào trong lịch sử đánh giặc giữ nước? 
3) Ý nghĩa thực tiễn trong bảo vệ TQ VN XHCN hiện nay.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI: 35P
    Giới thiệu bài
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học GDQP – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS  về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Tiến trình bài dạy

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	II. TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA DÂN TỘC TA TRONG SỰ NGHIỆP ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC:
4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo: (10p)
- Với trí thông minh sáng tạo, nghệ thuật quân sự độc đáo làm cho giặc không phát huy được sở trường và sức mạnh của chúng.
- Dám đánh, biết đánh và biết thắng giặc bằng mưu trí, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo là một đặc điểm nổi bật trong truyền thống đánh giặc của cha ông.



5. Truyền thống đoàn kết quốc tế: (10p)
- Nhờ đường lối đoàn kết quốc tế đúng đắn nhân dân ta đã giành được sư ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các nước XHCN và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới.
- Đoàn kết quốc tế trong sáng thủy chung đã trở thành truyền thống, là nhân tố thành công trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


6. Truyền thống một lòng tin theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam: (10p)
- Sau khi Đảng ra đời ngày 03/02/1930 đã lãnh đạo nhân dân ta đã đứng lên lật đổ ách thống trị thực dân-phong kiến giành độc lập và đưa đất nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

	35p
	
GV: Trí thông minh sáng tạo được thể hiện trong tài thao lược của cha ông ta trong các cuộc chiến tranh giữ nước như: nghi binh trong chiến dịch Tây nguyên, du kích, đánh giặc cả bằng ong vò vẻ…
GV: Những nghệ thuật quân sự của cha ông là gì?
GV: Trong các cuộc chiến tranh của dân tộc đều có sự đoàn kết quốc tế. Hãy lấy dẫn chứng cho thấy những cuộc chiến tranh của dân tộc ta có sự đoàn kết quốc tế?
GV: Giúp Cam phu chia, Lào (Điện, học sinh du học…)
GV: Phân tích vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc ở giai đoạn 1945 và xây dựng - bảo vệ Tổ quốc hiện nay. (Cơm ngon, áo đẹp, ai cũng được học hành)

	HS: Lắng nghe.
HS: Tiên phát chế nhân, dĩ đoãn chế trường, lấy yếu chống mạnh, kết hợp nhiều cách đánh làm cho giặc không phát huy được sở trường của chúng.
HS: + Sự đoàn kết và giúp đỡ của nhân dân Chămpa, nhân dân Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông.
       + Sự giúp đỡ của nhân dân các nước XHCN và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

	


 Phòng học đảm bảo.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.





 III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY
1.Giải đáp thắc mắc.
2.Hệ thống lại nội dung bài học :
a.Lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.
b.Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập :
Câu 1 : Nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam?
Câu 2 : Nêu những truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt nam?
Câu 3 : Trách nhiệm của HS đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Câu 4 : Em hãy kể tên ít nhất 03 địa danh lịch sử và 3 nhân vật anh hùng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trong địa bàn tỉnh ta?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học:
   -   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
5/Rút kinh nghiệm tiết dạy .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:         05					  
Bài 2:  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
PHẦN I
 Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
* Về ý thức:
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
     A- Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 
I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
1- Thời kỳ hình thành.
2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
    B- Lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam
I I– Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM
Hiểu được thời kỳ hình thành, phát triển và những thành tích của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
- Giới thiệu bài: Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học.
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa  GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Ổn định lớp:
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Yêu cầu HS tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
- Kiểm tra bài cũ:
* Câu hỏi:
+ Nêu truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng NTQS độc đáo.
+ Truyền thống một lòng theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
*Dự kiến phương án trả lời: Mỗi truyền thống học sinh tập trung làm rõ 3 ý lớn: 1) Vì sao có được tr.thống đó? 2) Biểu hiện của tr.thống đó như thế nào trong lịch sử đánh giặc giữ nước? 3) Ý nghĩa thực tiễn trong bảo vệ TQ VN XHCN hiện nay.

     - Phổ biến phần I
II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY
- Giới thiệu bài:
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sù quản lý của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. 
Bài học về lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
- Tên bài: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	

	A. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM:
I. Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam:
1. Thời kỳ hình thành: (20p)
* Những quan điểm đầu tiên của Đảng:
- Trong chính cương vắn tắt của đảng vào tháng 2/1930 đã đề cập tới việc tổ chức ra quân đội công nông. 
- Trong luận cương tháng 10/1930 đã xác định nhiệm vụ vũ trang cho công nông. 
* Sự hình thành QĐNDVN:
- Từ sự lớn mạnh của các phong trào cách mạng trong cả nước, các tổ chức vũ trang cũng phát triển và hình thành như: Du kích Bắc Sơn, Nam kỳ, Ba tơ, đội Tự vệ đỏ...
- Chấp hành chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.
- Tháng 4/1945, hợp nhất các tổ chức vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược: (15p)
a) Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). 
* Sự phát triển:
- Cách mạng tháng Tám thành công Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ quốc đoàn.
- Ngày 22/05/1946 đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam.
- Năm 1951 đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam và được xây dựng thành những đơn vị chính quy hùng mạnh
* Quá trình chiến đấu và chiến thắng:
- Chiến dịch Việt Bắc-Thu Đông 1947.
- Chiến dịch Biên giới.(1950)
- Chiến cuộc Đông xuân với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ buộc pháp phải ký hiệp định Giơ-ne-vơ. 
	35p
	

GV: Quan điểm đầu tiên của Đảng?
HS: Tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời câu hỏi. 
GV: Những tổ chức tiền thân của Quân đội ta?
HS:- Tự vệ đỏ.
- Các đội du kích: Nam kì, Ba tơ, Bắc sơn…
- Đội Việt nam tuyên trền giải phóng quân.







GV: Cho học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Sự phát triển của Quân đội ta trong thời kì này?
- Những chiến thắng vẻ vang của quân đội ta trong thời kì này?
HS: Tìm hiểu SGK thảo luận và trả lời.
GV: Hãy nêu những tấm gương anh dũng trong giai đoạn này? 
(HS khá): 
- La Văn Cầu.
- Phan Đình Giót.
- Tô Vĩnh Diện.
- Bế Văn Đàn…
	
	

- Phòng học đảm bảo.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.




III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (5 phút)
 Kiểm tra, đánh giá: 
· Nội dung: + Quan điểm đầu tiên của Đảng?
		  + Sự phát triển và chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta trong thời kì chống Pháp (1945-1954)?
· Tổ chức và phương pháp:
  + Kiểm tra theo đối tượng học sinh: Trung bình – Khá – Giỏi.
  + Giáo viên nêu câu hỏi - Học sinh trả lời.
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   Câu 1: Sự hình thành Quân đội nhân dân Việt Nam? 
   Câu 2:  Sự phát triển, chiến thắng của Quân đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)? 
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:

Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                          Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:         06					  
Bài 2:  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
PHẦN I.
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
* Về ý thức:
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
     A- Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 
I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
1- Thời kỳ hình thành.
2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
    B- Lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam
I I– Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM
Hiểu được thời kỳ hình thành, phát triển và những thành tích của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
- Giới thiệu bài: Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học.
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa  GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI
- Ổn định lớp
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi:
Trình bày quá trình hình thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Dự kiến phương án trả lời: 
+ Từ năm 1930, trong chính cương chính trị đầu tiên  của Đảng đã có chủ trương xây dựng Đội Tự vệ công nông đến các Đội Tự vệ đỏ, Xích vệ đỏ, Đội du kích Nam Kì, Đội du kích Bắc Sơn, Đội du kích Ba Tơ, Đội Cứu quốc quân. Đến ngày 22-12-1944, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập, đó là thời kì hình thành đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng là hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần, đặt cơ sở cho truyền thống “Đánh thắng trận đầu” của Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tháng 4 năm 1945, Hội nghị quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành “Việt Nam giải phóng quân”. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng vũ trang ta tuy chỉ có khoảng 5 nghìn người, vũ khí rất thiếu và thô sơ nhưng đã cùng toàn dân đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân.

  II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY
- Giới thiệu bài:
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sù quản lý của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. 
Bài học về lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
- Tên bài: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	

	2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược: (20p)
b, Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954 - 1975):
* Phát triển:
-  Được xây dựng và tổ chức thành các quân đoàn, các quân chủng, binh chủng.
- Hệ thống nhà trường trong quân đội được xây dựng.
- Một thế hệ thanh niên vào quân đội theo chế độ nghĩa vụ quân sự.
* Chiến thắng:
- Quân đội ta đã đánr bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ - Ngụy ở miền Nam: đặc biệt, cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh.
- Đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc.
- Mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giành thắng lợi thống nhất nước nhà.

c, Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa (15p)
 Đất nước thống nhất, cả nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Quân đội  ta tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
	35p
	


GV: Cho học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Sự phát triển của Quân đội ta trong thời kì này?
- Những chiến thắng vẻ vang của quân đội ta trong thời kì này?
HS: Tìm hiểu sgk thảo luận và trả lời.
GV: Hãy nêu những tấm gương anh dũng trong giai đoạn này? 

	(HS khá) 
- Lê Mã Lương.
-Nguyễn Viết Xuân.
- Phạm Tuân…
GV: Đất nước thống nhất, nhiệm vụ của Quân đội ta là gì? 
HS: Tìm hiểu SGK và trả lời câu hỏi.
	Phòng học đảm bảo vệ sinh và các phương tiện cần thiết.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.




III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (5phút)
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
   - Kiểm tra, đánh giá
· Nội dung: + Nêu những ví dụ chứng minh cho việc Quân đội ta tham gia xây dựng đất nước?
+ Sự phát triển và chiến thắng vẻ vang của Quân đội ta trong thời kì chống Mĩ (1954-1975)?
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   Câu 1: Sự phát triển, chiến thắng của Quân đội ta trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược (1954-1975)? 
   Câu 2:  Nhiệm vụ của Quân đội ta trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa? 
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:




Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                           Nguyễn Phước Nhiều
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                PHÊ DUYỆT
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             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân việt nam
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:         07					  
Bài 2:  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
* Về ý thức:
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
     A- Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 
I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
1- Thời kỳ hình thành.
2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
    B- Lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam
I I– Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM
Hiểu được thời kỳ hình thành, phát triển và những thành tích của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
- Giới thiệu bài: Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học.
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa  GDQP – An ninh 10.

PHẦN II
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Ổn định lớp:
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Yêu cầu HS tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
- Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra bài cũ
- Câu hỏi:
Trình bày quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Dự kiến phương án trả lời: học sinh nêu quá trình xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam qua 3 giai đoạn:
a) Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954):
b) Trong kháng chiến chống đế quốc Mĩ  xâm lược( 1954-1975):
c) Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
    II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY
- Giới thiệu bài:
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sù quản lý của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. 
Bài học về lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
- Tên bài: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	

	II. Truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam
1. Trung vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.

3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.

4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỉ luật tự giác, nghiêm minh. 

5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.

6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.
	35P
	GV: Các chiến sĩ của chúng ta khi bị địch bắt, dù bị chúng tra tấn rất dã man: tra điện, bẽ răng, cưa chân… nhưng quyết không khai báo. Ví dụ… HS: Lắng nghe. 
GV: Chứng tỏ truyền thống của Quân đội ta như thế nào?
HS: Trả lời.
GV: Sau khi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã tiêu diệt 2 đồn: Phay Khắt và Nà Ngần, chứng tỏ truyền thống của Quân đội ta như thế nào? 
HS: Biết đánh, biết thắng.
GV: Lá cờ truyền thống của Quân đội là gì? 
GV: Vì sao có lá cờ truyền thống đó? 
(HS khá) trả lời.
GV: Lấy dẫn chứng về vụ thảm sát Sơn Mỹ (Quảng Ngãi). HS: Lắng nghe.
GV: Chứng tỏ truyền thống của Quân đội ta như thế nào? 
GV: Ngày nay trong thời bình Quân đội đã giúp đỡ nhân dân trong các trận thiên tai, địch họa như thế nào? 
HS: Tìm hiểu thực tế địa phương để trả lời.
GV: Những dẫn chứng trên cho chúng ta thấy truyền thống gì của quân đội? 
GV: Chỉnh lí và bổ sung cho hoàn thiện.
	HS: Quyết chiến, quyết thắng.
Văn thơ cách mạng có câu:
“Em ra trận giữa chừng bị đạn.
Mẹ chưa về sữa chị nuôi em” Quân với dân như cá với nước.
HS: Gắn bó máu thịt với nhân dân.
Các chiến sĩ gọi nhau là đồng chí. Câu thơ: “Bát cơm xẻ nửa, chăn sui đắp cùng” cho ta thấy các chiến sĩ luôn thương yêu đoàn kết, thống nhất.
“Kỉ luật là sức mạnh của quân đội”…. 
HS: Trả lời và những học sinh khác bổ sung.
GV: Cho học sinh thảo luận đưa ra ví dụ chứng minh cho hai truyền thống này. 
HS: Tiến hành thảo luận, Cử đại diện trình bày, Học sinh khác bổ sung.

	




III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (2 phút)
- Giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Hệ thống nội dung.
   - Kiểm tra, đánh giá: (5 phút)
- Nội dung: Kể tên những những truyền thống vẻ vang của Quân đội ta?
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   Câu 1: Nêu những ví dụ chứng minh cho những những truyền thống vẻ vang của Quân đội ta?
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG



Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                           Nguyễn Phước Nhiều
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	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân việt nam
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017
Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:         08					  
Bài 2:  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
PHẦN I
 Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
* Về ý thức:
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
     A- Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 
I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
1- Thời kỳ hình thành.
2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
    B- Lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam
I I– Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM
Hiểu được thời kỳ hình thành, phát triển và những thành tích của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
- Giới thiệu bài: Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học.
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa  GDQP – An ninh 10.

PHẦN 2
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Ổn định lớp:
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi:
Nêu truyền thống vẻ vang của của Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Dự kiến phương án trả lời: học sinh nêu 6 truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.
1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.
3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.
4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.
5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.
     6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bè bạn quốc tế. 

II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY
- Giới thiệu bài:
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sù quản lý của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. 
Bài học về lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
- Tên bài: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	

	B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM:
I. Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam:
1. Thời kỳ hình thành: (10p)
- Ngày 19/08/1945 lực lượng Công an được thành lập.
- Ở Bắc Bộ thành lập Sở Liêm phóng và Sở Cảnh sát, các tỉnh thành lập Ti Liêm phóng và Ti Cảnh sát. 
- Ngay từ khi thành lập, lực lượng Công an đã góp phần quan trọng bảo vệ Lãnh tụ, bảo vệ thành công ngày Quốc khánh.

2. Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược:
a) Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954): (10p)
* Phát triển:
- Đầu năm 1947, nha Công an Trung ương được tổ chức thành: Văn phòng, Ti Điệp báo, Ti Chính trị, Bộ phân An toàn khu.
- Ngày 15/01/1950, Hội nghị Công an toàn quốc xác định Công an nhân dân Việt Nam có ba tính chất dân tộc, dân chủ và khoa học.
- Ngày 28/02/1950 bộ phận Tình báo quân đội sát nhập và nha Công an.
* Chiến thắng:
- Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Ban công an tiền phương được thành lập và nằm trong Hội đồng cung cấp mặt trận.
- Những tấm gương anh dũng: Võ Thị Sáu (Bà Rịa), Trần Việt Hùng (Hải Dương), Trần Văn Châu (Nam Định) mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc.
b) Thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mĩ xâm lược (1954-1975): (10p)
- Góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ chiến trường.
- Cùng với Quân đội đánh bại các chiến lược chiến tranh của Mĩ-Ngụy ở miền Nam và bảo vệ miền Bắc.
- Tham gia và góp phần tích cực trong thắng lợi mùa xuân 1975 thống nhất đất nước.
3. Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN: (5p)
- Công an nhân dân đã đổi mới tổ chức và hoạt động, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh - trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.
- Công an nhân dân được nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh …
	35P
	

GV: Sau khi cách mạng tháng Tám thành công, yêu cầu bảo vệ chính quyền cách mạng được coi trọng  Lực lượng Công an ra đời. 
GV: Lực lượng Công an ra đời vào ngày nào? 
GV: Vai trò của Công an ngay khi thành lập? 
HS: Bảo vệ Lãnh tụ, bảo vệ thành công ngày Quốc khánh.
GV: Cho học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Sự phát triển của Công an trong thời kì này?
- Những chiến thắng vẻ vang của công an trong thời kì này? 
GV: Chỉnh lí và hoàn thiện.
HS: Ghi chép.
GV: Hãy nêu những tấm gương anh dũng trong giai đoạn này? 


GV: Cho học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi:
- Sự phát triển của Công an trong thời kì này?
- Những chiến thắng vẻ vang của Công an trong thời kì này?
GV: Đất nước hòa bình thống nhất vai trò của Công an như thế nào? 
GV: Củng cố. 
HS: Ghi chép.
	HS: Lắng nghe.
HS: Tìm hiều SGK và trả lời. 
HS: Tìm hiểu SGK thảo luận và trả lời.
(HS khá) 
- Võ Thị Sáu (Bà Rịa)
- Trần Việt Hùng (Hải Dương).
- Trần Văn Châu (Nam Định).
HS: Tìm hiểu SGK thảo luận và trả lời.
HS: Giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

	- Phòng học đảm bảo vệ sinh và các phương tiện cần thiết.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.



III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (2 phút)
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
   - Kiểm tra, đánh giá: (5 phút)
· Nội dung: 
+ Vai trò của Công an nhân dân trong thời kì mới?
+ Sự phát triển và chiến thắng vẻ vang của Công an nhân dân trong thời kì chống Mĩ (1954-1975)?
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   Câu 1: Sự phát triển, chiến thắng của Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Đế quốc Mĩ xâm lược(1954-1975)? 
   Câu 2:  Nhiệm vụ của Công an nhân dân trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa? 
   Câu 3: Quá trình hình thành của công an nhân dân?
   Câu 4: Sự phát triển, chiến thắng của Công an nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)?
   -  Nhận xét buổi học.
-  Kiểm tra vật chất, học cụ.
III. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:


Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                          Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017		
Tiết:         09					  
Bài 2:  LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CỦA QUÂN ĐỘI
VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
PHẦN I
 Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
* Về kiến thức:
HS tìm hiểu về thời kì hình thành, thời kì xây dựng , trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.
* Về ý thức:
Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống của các lực lượng vũ trang trong học tập và rèn luyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
B. YÊU CẦU
- Thực hiện đúng nội qui nhà trường
- Đồng phục thể dục
- Tập sách đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
     A- Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 
I – Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
1- Thời kỳ hình thành.
2- Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
    B- Lịch sử truyền thống công an nhân dân Việt Nam
I I– Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam.
B. TRỌNG TÂM
Hiểu được thời kỳ hình thành, phát triển và những thành tích của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.
III. THỜI GIAN
- Tổng số : 5 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 2 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 1, 2, 3 SGK).
+ Tiết 3 : Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam (Mục 4, 5, 6 SGK)
+ Tiết 4 : Lịch sử Công an nhân dân Việt Nam.
+ Tiết 5 : Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
- Lấy lớp học để lên lớp tập trung.
- Giới thiệu bài: Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của dân tộc, xứng đáng là công cụ bạo lực của Đảng, nhà nước và niềm tin tưởng của nhân dân.
B. PHƯƠNG PHÁP
- Giáo viên: Thuyết trình nêu vấn đề kết hợp với phương pháp kể chuyện.
- Học sinh: Lắng nghe, trả lời và ghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM: Phòng học.
VI. VẬT CHẤT: Sách giáo khoa  GDQP – An ninh 10.

PHẦN 2
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Ổn định lớp
-  Kiểm tra bài cũ
- Câu hỏi: Trình bày quá trình xây dựng và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam.
- Dự kiến phương án trả lời: Nêu 3 thời kì xây dựng và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam.
1. Thời kỳ hình thành.
2. Thời kỳ xây dựng và trưởng thành trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 – 1975).
3. Thời kỳ đất nước  thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY
- Giới thiệu bài:
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam là bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sù quản lý của Nhà nước. Trải qua trên 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lập bao chiến công hiển hách, xây dựng nên truyền thống vẻ vang rất đáng tự hào, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và niềm tin của nhân dân. 
Bài học về lịch sử truyền thống quân đội và công an nhân dân Việt Nam nằm trong phần giới thiệu những hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh, góp phần giáo dục toàn diện cho HS về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với lịch sử, truyền thống của quân đội và công an nhân dân, sẵn sàng tham gia vào lực lượng vũ trang.
- Tên bài: Lịch sử, truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.
- Tiến trình bài dạy:
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	

	B. LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM:
II. Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam: (35p)
1. Trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng.

2. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu.

3. Độc lập, tự chủ, tự cường và tiếp thu vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm bảo vệ an ninh, trật tự và những thành tựu khoa học-công nghệ phục vụ công tác và chiến đấu. 
4. Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu.
5. Quan hệ hợp tác quốc tế trong sáng, thủy chung, nghĩa tình.
	35 phút
	GV: Tổ chức Đảng trong Công an theo hệ thống dọc từ Trung ương đến cơ sở. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ đã xả thân và hy sinh quên mình vì sự nghiệp cách mạng. Khi hòa bình lập lại, lực lượng Công an vẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. “máu vẫn đổ” trên đường phố và các vùng xa xôi. 
GV: Từ đó cho thấy truyền thống gì của các chiến sĩ Công an?
GV: Chỉnh lí và bổ sung cho hoàn thiện.

	Nghiên cứu, thảo luận và trả lời.
HS: Ghi chép
Giáo viên phân cho mỗi nhóm một truyền thống, yêu cầu các em phải đưa ra được những dẫn chứng thực tế để chứng minh cho truyền thống này.
	Phòng học đảm bảo vệ sinh và các phương tiện cần thiết. 
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.


	III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (2 phút)
- Giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Hệ thống nội dung.
   - Kiểm tra, đánh giá
- Nội dung: Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam?
- Tổ chức và phương pháp:
  + Kiểm tra theo đối tượng học sinh: Trung bình – Khá – Giỏi
  + Giáo viên nêu câu hỏi - Học sinh trả lời.
- Những quy định: Tùy thuộc vào khả năng hiểu bài của học sinh.
- Câu hỏi, bài tập về nhà: Truyền thống Công an nhân dân Việt Nam?
Nhắc học sinh chuẩn bị bài để tiết sau kiểm tra 45 phút.
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
	III. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên



Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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BÀI GIẢNG 




                  Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                  Bài: Kiểm tra 1 tiết
                  Đối tượng: Học sinh khối 10
                  Năm học: 2017-2018

	



Giáo viên: Nguyễn Phước Nhiều
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                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Kiểm tra 1 tiết
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018

	



		
                                                                                           Ngày     tháng    năm 2017
                                                                                        TỔ TRƯỞNG   

                                                


                                                             
                                                                                                 Ngyễn Minh Hải









TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017
Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết: 10                  		          PHẦN I
KIỂM TRA 1 TIẾT
PHẦN 1: Ý ĐỊNH KIỂM TRA
I . MUÏC TIEÂU
  1. Mục đích: 
    - Kiến thức:
        Nhằm kiểm tra mức độ đạt được những kiến thức cơ bản của học sinh về lịch sử dựng nước, dựng nước của dân tộc và những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống anh hùng của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam.                          
    - Về kỹ năng .
        Rèn luyện kỹ năng đọc, hiểu đề và tư duy làm bài.
    - Thái độ:
        Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.
        Có ý thức tu dưỡng, rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào Quân đội và Công an.          
  2. Yêu cầu 
        Học sinh nhận thức đúng đắn nội dung kiểm tra và vận dụng kiến thức để làm bài đạt kết quả cao.
II. NOÄI DUNG, TRONG TAÂM
  1. Nội dung
       - Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
       - Lịch sử, truyền thống của quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
  2. Trọng tâm
        - Lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
        - Lịch sử, truyền thống của quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
III. THỜI GIAN
            Toång soá: 45 phuùt 
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHAÙP VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA    
  1. Tổ chức: Kiểm tra trên lớp tập trung.
  2.  Phương pháp:
      - Giáo viên: Phổ biến một số quy định trong kiểm tra, đồng thời phát đề kiểm tra cho học sinh.
      - Học sinh: Chuù yù laéng nghe, phân tích đề và làm bài.
  3. Hình thức kiểm tra: Lý thuyết
V. ĐỊA ĐIỂM:  Phòng học của lớp.
VI. VAÄT CHAÁT
  1. Phục vụ kiểm tra:
        Đề kiểm tra, viết…
  2. Tài liệu nghiên cứu:  SGK, sách GV, sách hướng dẫn…

PHẦN 2: THỰC HÀNH KIỂM TRA


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HKI
 Môn học GDQP-AN 
KHỐI 10
Kiểm tra tự luận (TL) kết hợp trắc nghiệm khách quan (TNKQ)

	Cấp độ
Tên chủ đề              ( nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	

	Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 04          Số điểm: 2 điểm
	Số câu: 01          Số điểm:   1 điểm
	Số câu: 02          Số điểm: 1 điểm
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 01          Số điểm: 0,5 điểm
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 01          Số điểm: 0,5 điểm
	Số câu:                      01 TL          08 TN         Số điểm:       5 điểm

	Lịch sử truyền thống của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 04          Số điểm: 2 điểm
	Số câu: 01          Số điểm:   1 điểm
	Số câu: 02          Số điểm: 1 điểm
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 01          Số điểm: 0,5 điểm
	Số câu: 0         Số điểm:   0 điểm
	Số câu: 01          Số điểm: 0,5 điểm
	Số câu:                      01 TL          08 TN         Số điểm:       5 điểm

	Tổng số câu:              
Tổng số điểm:   
       Tỉ lệ:         
	0 câu
    

0 điểm     0 %
	8 câu

4 điểm   40 %     
	2 câu

2 điểm   20 %
	4 câu

2 điểm   20 %
	0 câu

0 điểm     0 %
	2 câu

1 điểm   10 %
	0 câu

0 điểm     0 %
	2 câu

1 điểm   10 %
	Số câu:         2 Tự Luận          16 TNKQ   Số điểm :    10 điểm          




CÂU HỎI MẪU
I. NHẬN BIẾT:
Câu 1:  Chieán thaéng treân soâng Baïch Ñaèng do Ngoâ Quyeàn laõnh ñaïo vaøo naêm naøo?
      a / 931                                      b / 938                                             c / 958                                 d / 948
 Câu 2: Ngaøy truyeàn thoáng cuûa QÑND Vieät Nam laø ngaøy, tháng, năm naøo?
      a / 22/12/1934                          b / 19/8/1945                                  c / 22/12/1944                     d / 19/8/1944
II. THÔNG HIỂU:
Câu 1: Sau khi thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt Mỹ áp dụng chiến lược?
      a / Chiến tranh Cục bộ             b / Việt Nam hóa chiến tranh           c / B52                               d / Hòa bình
Câu 2: Kết thúc cuộc kháng chiến chống quân Minh bằng thắng lợi của trận:
      a / Chi Lăng – Xương Giang    b / Đông Bộ Đầu                 c / Ngọc Hồi – Đống Đa                d / Tây Kết
III. VẬN DỤNG
1. Cấp độ thấp:
Câu 1: Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là:
      a /  Việt Bắc – Thu đông        b / Chiến tranh cục bộ             c /  Mùa khô            d / Điện Biên Phủ
2. Cấp độ cao
Câu 1: Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của vị nào sau đây:
     a / Nguyễn Trung Trực            b / Trần Bình Trọng             c / Phan Đình Phùng             d / Lê Lợi











KIỂM TRA 45 PHÚT
	   Họ và tên: …………………………………. Lớp:……………….. 
	
Phần: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
	Hãy chọn đáp án đúng và đánh dấu “X” vào các ô dưới đây
Câu 1: Cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên diễn ra vào năm nào?
	A. Năm 210 TCN                                      B. Năm 212 TCN
	C. Năm 214 TCN                                     D. Năm 216 TCN
Câu 2: Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Đế quốc Mĩ diễn ra từ năm: 
	A 1954 - 1960		B. 1961 - 1965		C.1965 - 1968	D. 1969 - 1973
Câu 3: “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng” là câu nói của vị hoàng đế nào khi lên ngôi?
	A. Lê Lợi	  B. Lý Thái Tổ		C. Trần Nhân Tông	 D. Quang Trung 
Câu 4: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập ban đầu gồm bao nhiêu chiến sĩ, mấy chiến sĩ nam?
	A.43; 4		B. 34; 31		C. 34; 3		D. 43; 31
Câu 5: Thực dân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta vào thời điểm nào?
         A. 9/1858  	 	B. 9/1885         	C. 1/1941                  	 D. 2/1930                                                            
Câu 6: Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành:
	A. Vệ Quốc đoàn.				B. Quân đội Quốc gia Việt Nam. 	
	C. Việt Nam Giải phóng quân.		D. Quân đội nhân dân Việt Nam. 
Câu 7: Công an nhân dân Việt Nam có những tính chất gì:
	A. gắn bó máu thịt với nhân dân.		B. vì nước quên thân, vì dân phục vụ
	C. anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân		D. dân tộc, dân chủ, khoa học 
Câu 8: Lực lượng Công an nhân dân được thành lập vào thời gian nào?
	A. 22/12/1944		B. 19/08/1945	C. 19/12/1946	D. 20/12/1946	
Câu 9: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” được Bác Hồ nói trước cán bộ Đại đoàn Quân tiên phong vào sáng ngày 19/9/1954 tại:
	A. Đền Hùng – Phú Thọ	B. Việt Bắc	C. Thủ đô Hà Nội	D. Chiến dịch Điện Biên Phủ
Câu 10: Anh hùng liệt sĩ nào đã hô vang khẩu hiệu “Nhắm thẳng quân thù mà bắn”?
	A. Võ Thị Sáu		B. Tô Vĩnh Diện 	C. Bế Văn Đàn 	D. Nguyễn Viết Xuân
Câu 11: Lá cờ thêu 6 chử vàng của người anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản là:
	A. Độc lập, tự do, hạnh phúc				B. Trung với Đảng, hiếu với dân
	C. Phá cường địch, báo hoàng ân			D. Dựa vào dân mà chiến đấu
Câu 12: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Quyết định thành lập bộ đội địa phương vào thời gian nào?
	A. 7/4/1949		B. 22/5/1946		C. 7/5/1954		D. 15/1/1950
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	D
	C
	A


	Phần 2: TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1: Từ khi thành lập đến nay Quân đội nhân dân Việt Nam có những tên gọi nào?
	Hãy nêu những truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam?(2 điểm)
Câu 2: Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?(2 điểm)
	Trả lời:
Câu 1: Những tên gọi của Quân đội nhân dân Việt Nam:
	Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân
	Việt Nam Giải phóng quân
	Vệ quốc đoàn
	Quân đội Quốc gia Việt Nam
	Quân đội nhân dân Việt Nam
Nêu truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. 
1. Trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
2. Quyết chiến, quyết thắng, biết đánh, biết thắng.
3. Gắn bó máu thịt với nhân dân.	
4. Nội bộ đoàn kết thống nhất, kỷ luật tự giác, nghiêm minh.
5. Độc lập, tự chủ, tự cường, cần kiệm xây dựng quân đội, xây dựng đất nước.
6. Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thuỷ chung với bè bạn quốc tế. 
Câu 2:Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (2 điểm)
 Nêu được các ý sau:           
- Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, có lúc thăng, trầm, song phần lớn là thăng và chưa chịu khuất phục bất cứ kẻ thù nào, dù đó là giặc ngoại xâm hay thiên nhiên nghiệt ngã… Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta.
- Nội dung của bài học “Truyền thống đánh giặc giữ nước của đân tộc VN” mới chỉ làm rõ những vấn đề cơ bản trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Vì vậy, đồng thời với thấm nhuần những truyền thống vẻ vang đã được trang bị, chúng ta phải không ngừng học tập, tìm hiểu hơn nữa về truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước. 
- Từ nhận thức sâu sắc về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mỗi chúng ta phải tạo nên trong mình ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống đó trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trước mắt, mỗi HS phải chú ý học tập và rèn luyện tốt; tự giác tích cực học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nắm vững kiến thức về quốc phòng, an ninh ; luyện tập các kĩ năng quân sự, an ninh và chủ động tham gia các hoạt động về quốc phòng, an ninh do nhà trường địa phương tổ chức, sẵn sàng thực hiện tốt các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được giao.

III. KẾT QUẢ:

	Lớp
	Yếu
	Trung bình
	Khá
	Giỏi

	10A1
	
	
	
	

	10A2
	
	
	
	

	10A3
	
	
	
	

	10A4
	
	
	
	

	10a5
	
	
	
	

	10a6
	
	
	
	

	10a7
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Rút kinh nghiệm: 

Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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BÀI GIẢNG 




                  Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                  Bài: Đội ngũ từng người không có súng
                  Đối tượng: Học sinh khối 10
                  Năm học: 2017-2018

	



Giáo viên: Nguyễn Phước Nhiều
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        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Đội ngũ từng người không có súng
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018

	



		
                                                                                           Ngày     tháng    năm 2017
                                                                                        TỔ TRƯỞNG   

                                                


                                                             
                                                                                                 Ngyễn Minh Hải







TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soan: 07/08/2017
Tiết: 	11					
Bài 3: ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG

PHẦN I 
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
   Giới thiệu cho hs nắm và thực hiện được thứ tự động tác của quân nhân làm cơ sở trong các hoạt động của nhà trường.
   Học sinh biết được các tư thế động tác của một quân nhân
B. YÊU CẦU
   - Hiểu rõ ý nghĩa của động tác, thực hiên động tác phải đúng, dứt khoát, nghiêm túc.
   - Tự giác tích cực rèn luyện để thành thạo động tác, biết vận dụng động tác phù hợp, linh hoạt.
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác :
1.Động tác nghiêm.
2.Động tác nghỉ.
3.Động tác quay tại chổ.
4.Động tác chào.
5.Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
6.Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.
7.Động tác giậm chân chuyển thành đi đều.
8.Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
9.Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10.Động tác chạy đều, đứng lại.
B. TRỌNG TÂM
Động tác quay tại chổ.
Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
III. THỜI GIAN
Thêi gian toµn bµi: 4 tiÕt
- TiÕt 1: §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c động t¸c quay t¹i chç, chµo.
- TiÕt 2: §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy 
- TiÕt 3: §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i. ®æi ch©n khi ®ang ®i ®Òu, ®éng t¸c giËm ch©n, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®ang giËm ch©n. Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i.
- TiÕt 4: LuyÖn tËp.
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
     - Lấy lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình để ôn luyện.
     - Giáo viên quản lí chung.
B. PHƯƠNG PHÁP
1. Giáo viên : dùng PP thuyết trình kết hợp làm mẫu theo 3 bước:
       + B1: Làm nhanh khái quát động tác.
       + B2: Làm chậm có phân tích.
       + B3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.
2. Học sinh
Lắng nghe, xem Gv làm mẫu động tác và thực hiện luyện tập.
       + B1: Từng hs tự nghiên cứu động tác vừa học.
       + B2: Từng hs luyện tập ( tập chậm đến nhanh dần và hoàn chỉnh động tác, có bình tập để bổ sung sữa chửa).
       + B3: Cả nhóm luyện tập, xoay vòng tập.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường .
VI. BẢO ĐẢM:
- Giáo viên:Giáo án, SGK, còi, tài liệu có liên quan.
- Học sinh: Trang phục đúng qui định, tập viết ghi chép.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 5p
- ổn định lớp
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
* Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh: vÒ häc tËp, kû luËt, vÖ sinh, quy íc luyÖn tËp
II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY: 35p
Giảng bài mới:
Tên bài: Đội ngũ từng người không có súng.
Tiến trình bài dạy:
	
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	Phục vụ
	

	I. Động tác nghiêm
a) Ý nghĩa: Để rèn luyện cho mọi người tác phong nghiêm túc, tư thế hùng mạnh, khẩn trương, đức tính bình tĩnh, nhẫn nại đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, thống nhất và tập trung, sẳn sàng nhận mệnh lệnh. Động tác nghiêm là động tác cơ bản cho các động tác khác. 
b) Động tác 
- Khẩu lệnh “ Nghiêm” 
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Nghiêm” hai gót chân đặt sát vào nhau trên một đường thẳng nằm ngang, hai mũi bàn chân mở rộng một góc 450 ( tính từ mép trong của hai bàn chân) hai đầu gối thẳng trọng tâm dồn vào hai chân, ngực nở, bụng thót lại, hai vai thăng bằng, hai tay buông thẳng, năm ngón tay khép lại, cong tự nhiên, đầu ngón tay cái đặt vào giữa đốt thứ nhất và 2 của ngón trỏ, đầu ngón tay giữa đặt dọc theo đường chỉ quần. Đầu ngay, miệng ngậm, mắt nhìn thẳng.
II. Động tác nghỉ
a) Ý nghĩa: Để đỡ mõi chân, đứng được lâu mà vẫn tập trung sự chú ý, giữ được tư thế, hàng ngũ nghiêm chỉnh.
b) Động tác: 
- Khẩu lệnh: “Nghỉ”
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Nghỉ” đầu gối trái hơi chùng, sức nặng toàn thân dồn vào chân phải, thân trên và hai tay vẫn giữ như khi đứng nghiêm. Khi mỏi trở về tư thế đứng nghiêm rồi đổi chân.
III.  Động tác quay  tại chỗ: (10P)
* Ý nghĩa: Để đổi hướng đội hình nhanh chóng, chính xác nhưng vẫn giữ được tư thế nghiêm trang hùng mạnh, vị trí.
1. Quay bên phải: 
- Khẩu lệnh: “Bên phải- Quay”
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Quay” thực hiện 2 cử động: 
+ Cử động 1: Thân trên vẫn  giữ  ngay ngắn, hai gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân phải và mũi chân trái làm trụ phối hợp sức xoay của thân người và hai chân xoay người sang bên phải một góc 900, sức nặng toàn thân dồn vào chân phải.
+ Cử động 2: Đưa chân trái lên đặt sát chân phải thành tư thế đứng nghiêm.
2. Quay bên trái: 
- Khẩu lệnh: “Bên trái- Quay”
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Quay” thực hiện 2 cử động: 
+ Cử động 1: Thân trên vẫn  giữ  ngay ngắn, hai gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ phối hợp sức xoay của thân người và hai chân xoay người sang bên trái một góc 900, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái.
+ Cử động 2: Đưa chân phải lên đặt sát chân trái thành tư thế đứng nghiêm.
3. Quay nửa bên phải: 
- Khẩu lệnh: “Nửa bên phải- Quay”
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Quay” thực hiện 2 cử động giống như quay bên phải, chỉ khác là quay sang phải một góc 450.
4. Quay nửa bên trái:
- Khẩu lệnh: “Nửa bên trái- Quay”
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Quay” thực hiện 2 cử động giống như quay bên trái, chỉ khác là quay sang trái một góc 450.
5. Quay đằng sau: 
- Khẩu lệnh: “Đằng sau- Quay”
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Quay” thực hiện 2 cử động: 
+ Cử động 1: Thân trên vẫn  giữ  ngay ngắn, hai gối thẳng tự nhiên, lấy gót chân trái và mũi chân phải làm trụ phối hợp sức xoay của thân người và hai chân xoay người sang bên trái một góc 1800, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái.
+ Cử động 2: Đưa chân phải lên đặt sát chân trái thành tư thế đứng nghiêm.
IV. Động tác chào
* Ý nghĩa: Để biểu thị kỉ luật, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh và tôn trọng nhau.
1. Động tác chào cơ bản khi đội mũ cứng, mũ kêpi
- Khẩu lệnh “Chào” 
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Chào”, tay phải đưa lên theo đường gần nhất và đặt đầu ngón tay giữa vào vành mũ, năm ngón tay khép lại và duỗi thẳng, bàn tay úp xuống và hơi chếch về phía trước. Bàn tay và cẳng tay thành một đường thẳng, cánh tay cao ngang tầm vai, mắt nhìn thẳng vào đối tượng đang chào.
* Thôi chào: 
- Khẩu lệnh: “Thôi”.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thôi”, tay phải đưa xuống theo đường ngần nhất về tư thế đứng nghiêm.
2. Động tác nhìn bên phải (trái) chào
- Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) - chào”.
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Chào” tay phải đưa lên vành mũ chào, đồng thời đánh mặt sang phải (trái) một góc 450 và nhìn lên 150 (tay không đưa theo vành mũ).
* Thôi chào:
- Khẩu lệnh: “Thôi”.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thôi”, tay phải đưa xuống theo đường ngần nhất, đồng thời đánh mặt về thành tư thế đứng nghiêm.
3. Chào khi không đội mũ
Quân nhân mặc quân phục khi không đội mũ, trong trường hợp: Gặp nhau hoặc tiếp xúc với người nước ngoài; khi báo cáo cấp trên; khi được giới thiệu, trước và sau khi phát biểu trong hội nghị, trước khi bắt tay cấp trên; khi giới thiệu chương trình và tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ vẫn thực hiện động tác chào như khi đội mũ, chỉ khác đầu ngón tay giữa ngang đuôi mày bên phải.
4. Chào khi đến gặp cấp trên
Đến trước cấp trên 3 - 5 bước đứng nghiêm, giơ tay chào và báo cáo. Báo cáo xong bỏ tay xuống. Nội dung báo cáo như sau:
- Đối với cấp trên trực tiếp: “Báo cáo đồng chí, chức vụ hoặc cấp bậc, nội dung báo cáo, hết”.
- Đối với cấp trên không trực tiếp: “Xưng họ tên, chức vụ hoặc cấp bậc, báo cáo đồng chí, chức vụ hoặc cấp bậc, nội dung báo cáo, hết”.
Khi được phép đi, quân nhân phải chào, khi cấp trên đáp lễ xong, bỏ tay xuống rồi quay về hướng định đi, khi quay xong về tư thế đứng nghiêm, sau đó đi đều hoặc chạy đều về vị trí (Nếu quay đằng sau thì phải qua phải hoặc trái một bước).
* Chú ý:
- Khi đưa tay chào không đưa vòng, năm ngón tay khép (nhất là ngón trỏ và ngón út).
- Khi chào không nghiêng đầu, người ngay ngắn, nghiêm túc.
- Khi nhìn bên phải (trái) chào, tay chào không đưa theo vành mũ.
	35p
	Sân trường
	GV: Giới thiệu phần này cho học sinh.
HS: Lắng nghe.
GV: Tiến hành thị phạm theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.








GV: Giới thiệu phần này cho học sinh.
GV: Tiến hành thị phạm theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.
GV: Giới thiệu phần này cho học sinh.
HS: Lắng nghe.
GV: Tiến hành thị phạm theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.

	HS: Lắng nghe và nhìn giáo viên thực hiện động tác.
HS: Lắng nghe.
HS: Lắng nghe và nhìn giáo viên thực hiện động tác.
HS: Lắng nghe và nhìn giáo viên thực hiện động tác.


	Đội mẫu
(tổ 1 của lớp)
	Trang phục theo yêu cầu.
- Sân bãi để huấn luyện và luyện tập.
SGK GDQP – AN lớp 10.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.



	III. TRÌNH TỰ LUYỆN TẬP: 20 phút


	Thứ tự
	Đơn vị
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức
	Phương pháp
	Địa điểm
	Vật chất
	Ký tín hiệu 

	1
	Tổ 1
	1. động tác nghiêm, nghỉ.

	5p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.

	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	2
	Tổ 2
	2. Động tác quay tại chỗ

	10p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	3- 4
	Tổ 3
	3. động tác chào.

	5p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 



IV. KẾT THÚC BÀI GIẢNG  ( 5 phút)
   - Giải đáp thắc mắc của học sinh.
- Hệ thống nội dung.
   - Kiểm tra, đánh giá
  + Kiểm tra theo đối tượng học sinh: Trung bình – Khá – Giỏi
  + Giáo viên nêu câu hỏi gọi 1-2 học sinh thực hành
- Câu hỏi, bài tập về nhà
   - Nhắc học sinh chuẩn bị bài để tiết sau tốt hơn
· Nhận xét buổi học.
· Kiểm tra vật chất, học cụ.
RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
[image: ]			
TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN




                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Đội ngũ từng người không có súng
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018

	



		
                                                                                           Ngày     tháng    năm 2017
                                                                                        TỔ TRƯỞNG   

                                                


                                                             
                                                                                                 Ngyễn Minh Hải










TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết: 	12					
Bài 3: ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG

PHẦN I
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
A. MỤC ĐÍCH
          1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa và nắm chắc được kỹ thuật thực hiện động tác đội ngũ từng người không có súng.
          2. Kĩ năng: Thực hiện đúng và thành thạo động tác, biết vận dụng thường xuyên trong học tập và sinh hoạt.
          3. Thái độ: Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, khẩn trương, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các quy định của nhà trường
B. YÊU CẦU
   - Hiểu rõ ý nghĩa của động tác, thực hiên động tác phải đúng, dứt khoát, nghiêm túc.
   - Tự giác tích cực rèn luyện để thành thạo động tác, biết vận dụng động tác phù hợp, linh hoạt.
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác :
1.Động tác nghiêm.
2.Động tác nghỉ.
3.Động tác quay tại chổ.
4.Động tác chào.
5.Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
6.Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.
7.Động tác giậm chân chuyển thành đi đều.
8.Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
9.Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10.Động tác chạy đều, đứng lại.
B. TRỌNG TÂM
Động tác quay tại chỗ, động tác đi đều, đứng lại và đổi chân trong khi đang đi đều.
III. THỜI GIAN
Thêi gian toµn bµi: 4 tiÕt
- TiÕt 1: §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c động t¸c quay t¹i chç, chµo.
- TiÕt 2: §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy 
- TiÕt 3: §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i. ®æi ch©n khi ®ang ®i ®Òu, ®éng t¸c giËm ch©n, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®ang giËm ch©n. Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i.
- TiÕt 4: LuyÖn tËp.
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
     - Lấy lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình để ôn luyện.
     Lấy lớp học để lên lớp huấn luyện, mổi trung đội được biên chế thành 4 tiểu đội gồm 1 trung đội trưởng, 1 trung đội phó, 4 tiểu đội trưởng. 
- Giáo viên quản lí chung.


B. PHƯƠNG PHÁP
 - Giáo viên: Dùng phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan, phương pháp  - nêu vấn đề để làm rõ từng nội dung của bài học.
 + Bước 1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác
 + Bước 2: Làm chậm phân tích từn cử động của động tác
 + Bước 3: Làm tổng hợp, giáo viên hô khẩu lệnh và thực hiện từng cử động.
           - Học sinh: Lắng nghe, xem Gv làm mẫu động tác và thực hiện luyện tập.
       + B1: Từng hs tự nghiên cứu động tác vừa học.
       + B2: Từng hs luyện tập ( tập chậm đến nhanh dần và hoàn chỉnh động tác, có bình tập để bổ sung sữa chửa).
       + B3: Cả nhóm luyện tập, xoay vòng tập.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường .
VI. BẢO ĐẢM:
          1. Giáo viên: 
          - Thục luyện giáo án, tranh ảnh, trang phục, kiểm tra sân tập đảm bảo cho lên lớp và tập luyện.
          - Bồi dưỡng về tổ chức và phương pháp cho đội ngũ cán bộ phụ trách.
          - Bồi dưỡng đội mẩu phục vụ huấn luyện.
          2. Học sinh:
          - Đọc kĩ nội dung bài: Đội ngũ từng người không có súng.
          - Chuẩn bị tâm lí tốt; trang phục vật chất theo đúng quy định.

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
 I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 5P
- ổn định lớp
- Phổ biến nội qui giờ học.
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
* Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh: vÒ häc tËp, kû luËt, vÖ sinh, quy íc luyÖn tËp
II. TRÌNH TỰ GIẢNG DẠY: 35P
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ.
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác  Chào?
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác Chào. 
3. Giảng bài mới:
- Tên bài: Đội ngũ từng người không có súng.
- Tiến trình bài dạy:
Lên lớp: 

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	Phục vụ
	

	V. Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều 
1. Động tác đi đều
- Ý nghĩa: Dùng khi di chuyển đội hình, di chuyển vị trí có trật tự biểu hiện sự thống nhất, hùng mạnh trang nghiêm của Quân đội.
- Khẩu lệnh: “Đi đều - Bước”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước” thực hiện 2 cử động:
+ Cử động 1: Chân trái bước lên cách chân phải 75cm (tính từ gót chân nọ đến gót chân kia), đặt gót rồi đến cả bàn chân xuống đất, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái, đồng thời tay phải đánh ra phía trước, khuỷu tay gập lại và nâng lên, cánh tay tạo với thân người một góc 600 , bàn tay và cánh tay dưới thành đường thẳng, thăng bằng, song song với mặt đất, cách thân người 20cm, có độ dừng, nắm tay úp xuống, cổ tay khóa lại, khớp xương thứ 3 của ngón tay trỏ cao ngang mép dưới và thẳng với cúc túi áo ngực bên trái, (đối với quân nhân nữ, khi mặc áo quan phực thường dùng mùa hè, mép trên cánh tay dưới cao ngang với mép dưới cúc áo thứ hai  từ trên xuống; khi mặc áo quân phục thường dùng mùa đông, mép dưới cánh tay dưới cao ngang mép trên cúc áo thứ hai từ trên xuống, cách thân người 20cm, khớp xương thứ ba ngón tay trỏ thẳng đường chiết ly ngực áo bên trái); Tay trái đánh về phía sau, cánh tay thẳng, sát thân người, hợp với thân người một góc 45 độ, có độ dừng, lòng bàn tay quay vào trong. Mắt nhìn thẳng.
+ Cử động 2: Chân phải bước lên cách chân trái 75cm, tay trái đánh ra phía trước, tay phải đánh ra phía sau (ngược lại của cử động 1). Cứ như vậy, chân nọ tay kia tiếp tục bước với tốc độ 106 bước/ phút.
* Chú ý:
- Khi đánh tay ra phía trước phải nâng khuỷ tay đúng độ cao.
- Khi đánh tay ra phía sau không đánh sang hai bên.
- Không nâng đùi, phải giữ đúng độ dài mỗi bước và tốc độ đi.
- Người ngay ngắn, không nghiêng ngả, gật gù, không nói chuyện, cười đùa.
2. Động tác đứng lại
- Khẩu lệnh: “Đứng lại - Đứng”, có dự lệnh và động lệnh (đều rơi vào chân phải).
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Đứng” thực hiện 2 cử động:
+ Cử động 1: Chân trái bước lên 1 bước, bàn chân đặt chếch sang trái một góc 22,5 độ.
+ Cử động 2: Chân phải đưa lên ngang với chân trái (bàn chân đặt chếch sang phải một góc 22,5 độ). Hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm. 
3. Động tác đổi chân trong khi đi
- Trường hợp sử dụng: Quân nhân khi đang đi đều, thấy mình đi sai với nhịp chung của phân đội theo tiếng hô của người chỉ huy: “Một” rơi vào lúc bàn chân trái vừa chạm đất, “Hai” rơi vào lúc bàn chân phải vừa chạm đất, hoặc sai với nhịp nhạc: phách nặng rơi vào chân trái, phách nhẹ rơi vào chân phải thì phải đổi chân ngay.
 - Động tác đổi chân thực hiện 3 cử động:
+ Cử động 1: Chân trái bước lên 1 bước.
+ Cử động 2: Chân phải bước tiếp một bước ngắn (bước đệm) đặt sau gót chân trái, dùng mũi chân phải làm trụ, chân trái bước nhanh về phía trước một bước ngắn, tay phải đánh về trước, tay trái đánh về sau, hai tay đánh có dừng lại.
+ Cử động 3: Chân phải bước lên phối hợp với đánh tay, đi theo nhịp bước thống nhất.
* Chú ý:
- Khi thấy mình đi sai với nhịp chung phải đổi chân ngay.
- Khi đổi chân không nhảy cò.
- Tay, chân phối hợp nhịp nhàng.
VI. Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân
1. Động tác giậm chân
- Ý nghĩa: Để điều chỉnh đội hình trong khi đi được nhanh chóng và trật tự .
- Khẩu lệnh: “Giậm chân - Giậm”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Giậm” thực hiện hai cử động:
+ Cử động 1: Chân trái co lên mũi bàn chân cách mặt đất 30cm, tay phải đánh ra phía trước, tay trái đánh về sau như khi đi đều.
+ Cử động 2: Chân phải nhấc lên rồi đặt xuống như chân trái, đồng thời tay trái đánh về trước, tay phải đánh về sau như đi đều. Cứ như vậy, chân nọ tay kia phối hợp nhịp nhàng giậm chân tại chỗ với tốc độ 106 bước/ phút.
  2. Động tác đứng lại
- Khẩu lệnh: “Đứng lại - Đứng”, có dự lệnh và động lệnh.
- Thời cơ hô: Dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Đứng” thực hiện hai cử động :
+ Cử động 1: Chân trái giậm tiếp một bước (tay vẫn đánh như đi đều).
+ Cử động 2: Chân phải đưa về đặt sát chân trái, đồng thời hai tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm. 

3. Động tác đổi chân khi đang giậm chân
  Trường hợp sử dụng: khi thấy mình giậm chân sai với nhịp chân của phân đội, phải làm động tác đổi chân ngay.
- Động tác đổi chân thực hiện 3 cử động:
+ Cử động 1: Chân trái giậm một bước dừng lại.
+ Cử động 2: Chân phải giậm liên tiếp 2 bước (tại chỗ) hai tay đánh có dừng lại.
+ Cử động 3: Chân trái giậm một bước kết hợp với đánh tay, rồi hai chân thay nhau giậm theo nhịp hô thống nhất.
VII. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại
1. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều
- Khẩu lệnh: “Đi đều - Bước”, có dự lện và động lệnh.
- Thời cơ hô: Dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải.
- Động tác: Khi đang giậm chân nghe dứt động lệnh “Bước”, chân trái bước lên chuyển thành động tác đi đều.
2. Động tác đang đi đều chuyển thành giậm chân
- Khẩu lệnh: “Giậm chân - Giậm”, có dự lệnh và động lệnh.
- Thời cơ hô: Dự lệnh và động lệnh đều rơi vào chân phải.
- Động tác: Khi đang đi đều, nghe dứt động lệnh “Giậm”, chân trái bước lên một bước rồi dừng lại, chân phải nhấc lên, mũi bàn chân cách mặt đất 30cm rồi đặt xuống (tay vẫn đánh như đi đều). Chân trái nhấc lên rồi đạt xuống. Cứ như vậy, chân nọ tay kia phối hợp nhịp nhàng giậm chân tại chỗ theo nhịp thống nhất. 
- Những điểm chú ý:
+ Khi đổi chân tay, chân phối hợp nhịp nhàng.
+ Khi đặt bàn chân xuống đất, đặt mũi bàn chân xuống trước, rồi đặt cả bàn chân.
	35p
	Sân trường
	- Nêu tên động tác.
-  Nêu ý nghĩa.
- Hô và phân tích khẩu lệnh.
- Giới thiệu động tác theo 3 bước:
+ Bước 1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác.
+ Bước 2: Làm chậm kết hợp với phân tích động tác (nói đến đâu, thực hiện đến đó) từng cử động của động tác với tốc độ chậm.
+ Bước 3: Làm tổng hợp, giáo viên hô khẩu lệnh và thực hiện từng cử động.

















* Gọi 2-3 học sinh làm lại động tác đi đều, đứng lại; động tác giậm chân, đứng lại; động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.


	




Lắng nghe và nhìn giáo viên thực hiện động tác.




Lắng nghe.

	Đội mẫu (tổ 1 của lớp)
	Trang phục theo yêu cầu.
- Sân bãi để huấn luyện và luyện tập.
SGK GDQP – AN lớp 10.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.



      







III. TRÌNH TỰ LUYỆN TẬP

	Thứ tự
	Đơn vị
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức
	Phương pháp
	Địa điểm
	Vật chất
	Ký tín hiệu 

	1
	Tổ 1
	1. Động tác đi đều, đứng lại và đổi chân trong khi đang đi đều.

	5p
	Luyện tập theo tổ
	- Học sinh luyện tập theo 4 bước
+ Bước 1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác.
 + Bước 2: Cá nhân tự luyện tập.
+ Bước 3:  Tổ luyện tập.
+ Bước 4:  Tiểu đội luyện tập.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	2
	Tổ 2
	2. Động tác giậm chân, đứng lại và đổi chân trong khi đang giậm chân.

	10p
	Luyện tập theo tổ
	- Học sinh luyện tập theo 4 bước
+ Bước 1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác.
+ Bước 2: Cá nhân tự luyện tập.
+ Bước 3:  Tổ luyện tập.
 + Bước 4:  Tiểu đội luyện tập.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	3
	Tổ 3- 4
	3. Động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.

	5p
	Luyện tập theo tổ
	
- Học sinh luyện tập theo 4 bước
+ Bước 1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác.
 + Bước 2: Cá nhân tự luyện tập.
+ Bước 3:  Tổ luyện tập.
+ Bước 4:  Tiểu đội luyện tập.
	
	
	






IV. KẾT THÚC LUYỆN TẬP: 5 phút
- Kiểm tra, đánh giá 
- Nội dung: Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân; động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.
- Tổ chức và phương pháp: Theo tổ (mỗi tổ 2 học sinh), lớp trưởng hô khẩu lệnh để học sinh thực hiện.  
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có)
- Hệ thống nội dung: Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều; động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân; động tác giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.
- Cho câu hỏi và bài tập để học sinh ôn luyện.
+ Học sinh về nhà luyện tập các động tác đã học một cách thuần thục.
+ Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác  đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều?
+ Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân; giậm chân chuyển thành đi đều và ngược lại.
+ Xem trước nội dung: Động tác tiến lùi, qua phải qua trái; động tác ngồi xuống, đứng dậy; động tác chạy đều, đứng lại để hôm sau học.
- Nhận xét buổi học: 
- Kiểm tra, vật chất, học cụ 
V. RÚT KINH NGHIỆM VÀ BỔ SUNG:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….……………………………………………
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Đội ngũ từng người không có súng
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018
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                                                                                        TỔ TRƯỞNG   

                                                


                                                             
                                                                                                 Ngyễn Minh Hải









TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết: 	13					
Bài 3: ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG

PHẦN I
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
A. MỤC ĐÍCH
   Giới thiệu cho hs nắm và thực hiện được thứ tự động tác của quân nhân làm cơ sở trong các hoạt động của nhà trường.
B. YÊU CẦU
   - Hiểu rõ ý nghĩa của động tác, thực hiên động tác phải đúng, dứt khoát, nghiêm túc.
   - Tự giác tích cực rèn luyện để thành thạo động tác, biết vận dụng động tác phù hợp, linh hoạt.
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác :
1.Động tác nghiêm.
2.Động tác nghỉ.
3.Động tác quay tại chổ.
4.Động tác chào.
5.Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
6.Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.
7.Động tác giậm chân chuyển thành đi đều.
8.Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
9.Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10.Động tác chạy đều, đứng lại.
B. TRỌNG TÂM
Động tác quay tại chổ.
Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
III. THỜI GIAN
Thêi gian toµn bµi: 4 tiÕt
- TiÕt 1: §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c động t¸c quay t¹i chç, chµo.
- TiÕt 2: §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy 
- TiÕt 3: §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i. ®æi ch©n khi ®ang ®i ®Òu, ®éng t¸c giËm ch©n, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®ang giËm ch©n. Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i.
- TiÕt 4: LuyÖn tËp.
IV. TỔ CHỨC – PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
     - Lấy lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình để ôn luyện.
     - Giáo viên quản lí chung.
B. PHƯƠNG PHÁP
1. Giáo viên : dùng PP thuyết trình kết hợp làm mẫu theo 3 bước:
       + B1: Làm nhanh khái quát động tác.
       + B2: Làm chậm có phân tích.
       + B3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.
2. Học sinh
Lắng nghe, xem Gv làm mẫu động tác và thực hiện luyện tập.
       + B1: Từng hs tự nghiên cứu động tác vừa học.
       + B2: Từng hs luyện tập ( tập chậm đến nhanh dần và hoàn chỉnh động tác, có bình tập để bổ sung sữa chửa).
       + B3: Cả nhóm luyện tập, xoay vòng tập.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường .
VI. BẢO ĐẢM:
- Giáo viên:Giáo án, SGK, còi, tài liệu có liên quan.
- Học sinh: Trang phục đúng qui định, tập viết ghi chép.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
  I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI: 5P
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI: 35P
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác  đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều?
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.
3. Giảng bài mới:
- Tên bài: Đội ngũ từng người không có súng.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Địa điểm
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	
	Giảng viên
	Học sinh
	Phục vụ
	

	VIII. Động tác tiến lùi, qua phải qua trái
 * Ý nghĩa động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái : Để di chuyển vị trí cự  li ngắn từ 5 bước trở lại và điều chỉnh đội hình được trật tự, thống nhất.
1. Tiến, lùi
- Khẩu lệnh: “Tiến (lùi) X bước – Bước”, có dự lệnh và động lệnh.
- Khi tiến: Nghe dứt động lệnh “Bước”, chân trái bước lên cách chân phải 60 cm, thân trên vẫn ở tư thế nghiêm; chân phải bước tiếp cách chân trái 60 cm.Cứ như vậy, hai chân bước đủ số bước thì  chân phải (trái) bước lên thành tư thế đứng nghiêm.
- Khi lùi: Nghe dứt động lệnh “Bước”, chân trái lùi một bước về sau cách chân phải 60 cm, thân trên vẫn ở tư thế nghiêm; chân phải lùi tiếp cách chân trái 60 cm.Cứ như vậy, hai chân bước đủ số bước  thì chân phải (trái) đưa về thành tư thế đứng nghiêm.
 2. Qua phải qua trái
- Khẩu lệnh: “Qua phải (trái) X bước - Bước”, có dự lệnh và động lệnh.
- Nghe dứt động lệnh “Bước” chân phải (trái) bước sang phải (trái)  rộng bằng vai (tính từ hai mép ngoài của hai bàn chân), sau đó  chân trái (phải) đưa về  thành tư thế đứng nghiêm rồi tiếp tục bước, bước đủ số bước quy định thì đứng lại về thành tư thế đứng nghiêm.
* Chú ý: 
- Khi bước người phải ngay ngắn.
- Không nhìn xuống để bước.
IX. Động tác ngồi xuống, đứng dậy 
* Ý nghĩa: Động tác ngồi xuống, đứng dậy  vận dụng để học tập, nghe nói chuyện ở ngoài bãi tập được trật tự, thống nhất. 
1. Ngồi xuống
- Khẩu lệnh: “Ngồi xuống”, không có dự lệnh.
- Nghe dứt động lệnh “Ngồi xuống” thực hiện 2 cử động :
+ Cử động 1: Chân phải bước chéo qua chân trái, gót chân phải đặt ngang 1/2 bàn chân trái. 
+ Cử động 2: Người từ từ ngồi xuống, hai chân  chéo nhau hoặc để rộng bằng vai, hai  tay cong tự nhiên, hai khuỷu tay đặt trên hai đầu gối, bàn tay trái nắm cổ tay phải, khi mỏi thì đổi tay
2. Đứng dậy
- Khẩu lệnh: “Đứng dậy”, không có dự lệnh.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Đứng dậy”, thực hiện 2 cử động :
+ Cử động 1: Hai chân bắt chéo nhau như khi ngồi xuống, hai tay nắm lại chống xuống đất (mu bàn tay hướng về trước), cổ tay thẳng, phối hợp hai chân đẩy người đứng dậy.
Cử động 2: Chân phải đưa  về sát gót chân trái thành tư thế đứng nghiêm.
*Chú ý: 
- Ngồi ngay ngắn, không di chuyển vị trí.
- Đứng dậy không cúi người, không chống tay về trước.
X. Động tác chạy đều, đứng lại:
1. Động tác chạy đều
- Ý nghĩa: động tác chạy đều để di chuyển cự li xa (trên 5 bước) được nhanh chóng, trật tự và thống nhất. 
- Khẩu lệnh:  “Chạy đều - Chạy”, có dự lệnh và động lệnh.
- Nghe dứt dự lệnh “Chạy đều”, hai bàn tay nắm lại, đầu ngón tray cái đặt lên đốt thứ hai của ngón tay giữa, hai tay co sát bên sườn, cổ tay ngang thắt lưng, lòng bàn tay úp vào trong, toàn thân vẫn thẳng, người hơi ngả về trước, mắt nhìn thẳng, sức nặng toàn thân dồn vào hai mũi bàn chân (không kiễng gót). 
- Nghe dứt động lệnh “Chạy” làm hai cử động:
+ Cử động 1:  Dùng sức bật của chân phải, chân trái bước lên một bước cách chân phải 85 cm (tính từ gót chân nọ đến gót chân kia), đặt mũi bàn chân xuống đất, sức nặng toàn thân dồn vào chân trái, đồng thời tay phải đánh ra phía trước, cẳng tay đưa hơi chếch về phía trong người (nắm tay thẳng với đường khuy túi áo ngực), khuỷu tay không quá thân người; tay trái đánh về phía sau, nắm tay không quá thân người.
+ Cử động 2:   Chân phải bước lên một bước cách chân trái 85 cm; tay trái đánh ra phía trước như tay phải, tay phải đánh về    phía sau như tay trái. Cứ như vậy  chân nọ, tay kia phối hợp nhịp nhàng chạy với tốc độ 170 bước / phút.
* Chú ý:
- Không chạy bằng cả bàn chân.
- Tay đánh ra phía trước đúng độ cao, không ôm bụng.
2. Động tác đứng lại
- Ý nghĩa: Để dừng lại trật tự và thống nhất mà vẫn giữ được đội hình. 
- Khẩu lệnh:  “Đứng lại - Đứng”. Khi đang chạy đều người chỉ huy hô dự lệnh “Đứng lại” và động lệnh “Đứng” khi chân phải bước xuống.
- Nghe dứt động lệnh “Đứng” thực hiện bốn  cử động:
+ Cử động 1: Chân trái bước lên bước thứ nhất, vẫn chạy đều.
+ Cử động 2: Chân phải bước lên bước thứ hai, vẫn chạy đều nhưng giảm tốc độ.
+ Cử động 3: Chân trái bước lên bước thứ ba thì dừng lại, bàn chân đặt chếch sang trái một góc 220 25’, tay vẫn đánh. 
+ Cử động 4: Chân phải bước lên đặt sát gót chân trái, đồng thời tay đưa về thành tư thế đứng nghiêm.
* Chú ý:
- Mỗi bước chạy ở từng cử động ngắn dần và giảm tốc độ.
- Khi dừng lại (ở cử động 4) không lao người về phía trước.
	35p
	Sân trường
	- Nêu tên động tác.
-  Nêu ý nghĩa.
- Hô và phân tích khẩu lệnh.
- Giới thiệu động tác theo 3 bước:
+ Bước 1: Hô khẩu lệnh và thực hiện nhanh động tác.
+ Bước 2: Làm chậm kết hợp với phân tích động tác (nói đến đâu, thực hiện đến đó) từng cử động của động tác với tốc độ chậm.
+ Bước 3: Làm tổng hợp, giáo viên hô khẩu lệnh và thực hiện từng cử động.






































* Gọi 2-3 học sinh làm lại động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.

	- Quan sát, lắng nghe, hiểu, trả lời và vận dụng tập luyện được động  tác.
- Kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên.

	Tổ 1 của lớp
	Trang phục theo yêu cầu.
- Sân bãi để huấn luyện và luyện tập.
SGK GDQP – AN lớp 10.
- Tài liệu, bút, vở ghi chép.




III. TRÌNH TỰ LUYỆN TẬP: 20 phút

	Thứ tự
	Đơn vị
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức
	Phương pháp
	Địa điểm
	Vật chất
	Ký tín hiệu 

	1
	Tổ 1
	Động tác tiến, lùi, qua phải, qua trái
	5p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.

	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	2
	Tổ 2
	2. Động tác ngồi xuống, đứng dậy

	10p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	3- 4
	Tổ 3
	3. động tác chạy đều, đứng lại

	5p
	Luyện tập theo tổ
	Từng cá nhân luyện tập, tổ luyện tập.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 




IV. KẾT THÚC LUYỆN TẬP: 5 phút
· Giải đáp thắc mắc của học sinh: Tùy thắc mắc từng bài mà giải đáp.
· Hệ thống nội dung
+ Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
+ Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
+ Động tác chạy đều, đứng lại.
· Câu hỏi, bài tập về nhà: Về nhà tiếp tục luyện tập thành thạo các động tác vừa học.
· Nhận xét buổi học: thái độ tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật…
· Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ:
RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....		
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 108 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết: 	14					
Bài 3: ĐỘI NGŨ TỪNG NGƯỜI KHÔNG CÓ SÚNG

PHẦN I
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
A. MỤC ĐÍCH
   Giới thiệu cho hs nắm và thực hiện được thứ tự động tác của quân nhân làm cơ sở trong các hoạt động của nhà trường.
B. YÊU CẦU
   - Hiểu rõ ý nghĩa của động tác, thực hiên động tác phải đúng, dứt khoát, nghiêm túc.
   - Tự giác tích cực rèn luyện để thành thạo động tác, biết vận dụng động tác phù hợp, linh hoạt.
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
Nội dung của bài bao gồm 10 động tác :
1.Động tác nghiêm.
2.Động tác nghỉ.
3.Động tác quay tại chổ.
4.Động tác chào.
5.Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
6.Động tác giậm chân, đứng lại, đổi chân khi đang giậm chân.
7.Động tác giậm chân chuyển thành đi đều.
8.Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
9.Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
10.Động tác chạy đều, đứng lại.
B. TRỌNG TÂM
Động tác quay tại chổ.
Động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đi đều.
III. THỜI GIAN
Thêi gian toµn bµi: 4 tiÕt
- TiÕt 1: §éng t¸c nghiªm, nghØ vµ c¸c động t¸c quay t¹i chç, chµo.
- TiÕt 2: §éng t¸c tiÕn, lïi, qua ph¶i qua tr¸i, ngåi xuèng, ®øng dËy 
- TiÕt 3: §éng t¸c ®i ®Òu, ®øng l¹i. ®æi ch©n khi ®ang ®i ®Òu, ®éng t¸c giËm ch©n, ®øng l¹i, ®æi ch©n khi ®ang giËm ch©n. Ch¹y ®Òu, ®øng l¹i.
- TiÕt 4: LuyÖn tËp.
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
     - Lấy lớp học để lên lớp, cá nhân trong đội hình để ôn luyện.
     - Giáo viên quản lí chung.
B. PHƯƠNG PHÁP
1. Giáo viên : dùng PP thuyết trình kết hợp làm mẫu theo 3 bước:
       + B1: Làm nhanh khái quát động tác.
       + B2: Làm chậm có phân tích.
       + B3: Làm tổng hợp có phân chia cử động.
2. Học sinh
Lắng nghe, xem Gv làm mẫu động tác và thực hiện luyện tập.
       + B1: Từng hs tự nghiên cứu động tác vừa học.
       + B2: Từng hs luyện tập ( tập chậm đến nhanh dần và hoàn chỉnh động tác, có bình tập để bổ sung sữa chửa).
       + B3: Cả nhóm luyện tập, xoay vòng tập.
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường .
VI. BẢO ĐẢM:
- Giáo viên:Giáo án, SGK, còi, tài liệu có liên quan.
- Học sinh: Trang phục đúng qui định, tập viết ghi chép.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC LUYỆN TẬP
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
II. TRÌNH TỰ LUYỆN TẬP
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác  đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều?
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác đi đều, đứng lại, đổi chân khi đang đi đều.
3. Giảng bài mới:
- Tên bài: Đội ngũ từng người không có súng.
- Tiến trình bài dạy:


	Thứ tự
	Đơn vị
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức
	Phương pháp
	Địa điểm
	Vật chất
	Ký tín hiệu 

	1
	Tổ
	Ôn tập các động tác đội ngũ từng người không có súng.
	5p
	Luyện tập theo tổ
	Giáo viên nhắc lại ý nghĩa, những sai sót thường gặp ở các động tác đã học.


	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung. 

	2
	Tổ
	Hội thao
	15p
	Luyện tập theo tổ
	Hướng dẫn học sinh cách hội thao
	Theo sự chỉ dẫn của giáo viên
	Sách giáo khoa
	1 hồi còi bắt đầu tập, 2 hồi còi dừng tập sửa sai, 3 còi tập trung.



III. KẾT THÚC LUYỆN TẬP: 2 phút
· Giải đáp thắc mắc của học sinh: Tùy thắc mắc từng bài mà giải đáp.
· Hệ thống nội dung: :  + Động tác tiến lùi, qua phải, qua trái.
	 + Động tác ngồi xuống, đứng dậy.
 	 	         + Động tác chạy đều, đứng lại.
· Câu hỏi, bài tập về nhà: Về nhà tiếp tục luyện tập thành thạo các động tác vừa học.
· Nhận xét buổi học: thái độ tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật…
· Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ:
IV. RÚT KINH NGHIỆM 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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                 HIỆU TRƯỞNG
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017



Ngày soạn: 07/08/ 2017		
Tiết: 15
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 1. Mục đích
Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
2. Yêu cầu
      Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. 
      Biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường
      Đồng phục thể dục
     Tập sách đầy đủ
 II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:         
1. Nội dung: Đội hình tiểu đội và đội hình trung đội.
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN 
Tổng số: 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang.
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc.
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập (Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí).
T5: Đội hình trung đội hàng ngang.
T6: Đội hình trung đội hàng dọc.
T7: Luyện tập (Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả).
  IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
 1. Tổ chức
    - Lên lớp: Theo đội hình trung đội, lấy đội hình tiểu đội để luyện tập
    - Luyện tập: Theo tiểu đội.
    2. Phương pháp:
* Giáo viên:
     - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh (đội mẫu thực hiện)
B2: Làm chậm có phân tích (đội mẫu thực hiện)
B3: Làm tổng hợp (giáo viên thực hiện)
       - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của giáo viên.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
    Sân trường 
VI. VẬT CHẤT
    Sách giáo khoa GDQP-AN 10, sách giáo viên  GDQP-AN 10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

  I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Hô khẩu lệnh và thực hành động tác đi điều đứng lại.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
- Giới thiệu bài mới
Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội tới cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao.
- Bài Đội ngũ đơn vị chỉ đề cập đến đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng, nhằm giúp học sinh nắm chắc và thực hiện được động tác đội hình tiểu đội, trung đội và thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại nhà trường.
- Tiến trình bài dạy
  Động tác điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân có ý thức tổ chức kĩ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Tiết này chúng ta nghiên cứu các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang. 
	
Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. Đội hình tiểu đội 
1. Đội hình tiểu đội  hàng ngang
a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang:
* Bước 1: Tập hợp đội hình
- Khẩu lệnh : “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang - Tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác : Nghe dứt dự lệnh :
+ Tiểu đội trưởng xác định vị trí tập hợp rồi quay về phía các chiến sĩ hô khẩu lệnh .
+ Sau khi nghe khẩu lệnh của người tiểu đội trưởng các chiến sĩ nhanh chóng vào tập hợp bên trái của tiểu đội trưởng thành một hàng ngang, khoảng cách giữa người với người tính từ hai cánh tay cách nhau 20cm.
+ Sau khi thấy có từ 2 đến 3 chiến sĩ vào tập hợp, tiểu đội trưởng thực hiện động tác bên trái quay nửa bên trái và đi đều lên phía trước cách đội hình từ 3 đến 5 bước.
* Bước 2:  Điểm số 
- Khẩu lệnh: “Điểm số”, không có dự lệnh.
- Khi nghe khẩu lệnh điểm số thì các chiến sĩ lần lượt hô to, rõ số của mình, quay mặt sang trái 450 điểm số xong quay trở lại, điểm từ 1 đến hết, người cuối cùng hô “Hết”.
* Bước 3:  Chỉnh đốn hàng ngũ
- Khẩu lệnh: ”Nhìn phải (trái) - Thẳng” .
- Động tác:
+ Tiểu đội trưởng: Cho tất cả các chiến sĩ đứng nghiêm
+ Chiến sĩ: Nghe dứt động lệnh các  chiến sĩ đều đánh mặt sang phải (trái) một góc 450 và gióng hàng sao cho người thứ nhất nhìn thấy ve cổ áo của người thứ 3. Khi gióng hàng xong tiểu đội trưởng kiểm tra khoảng cách giữa các chiến sĩ với nhau, sau đó đi đều về phía người làm chuẩn để kiểm tra hàng ngang.
* Bước 4: Giải tán
- Khấu lệnh: “Giải tán”.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh tất cả mọi người đều tản ra, nếu đang nghỉ thì về tư thế nghiêm rồi mới tản ra.
b. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
* Bước 1: Tập hợp đội hình.
- Khẩu lệnh : “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang - Tập hợp”, có dự lệnh và động lệnh.
- Động tác :
 Sau khi nghe khẩu lệnh của người tiểu đội trưởng các chiến sĩ nhanh chóng vào tập hợp bên trái của tiểu đội trưởng thành 2 hàng ngang,  các số 1, 3, 5, 7 đứng hàng trên, các số 2, 4, 6, 8 đứng hàng dưới khoảng cách giữa người hàng trên và hàng dưới là 1m.
* Bước 2:  Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khi gióng hàng các chiến sĩ hàng dưới phải gióng hàng ngang và hàng dọc.
* Bước 3: Giải tán.
Giống như đội hình một hàng ngang.
* lưu ý: 
Đối với 2 hàng ngang không có bước điểm số
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5p
	
Dùng đội hình mẫu thực hiện thứ  tự tập hợp đội hình theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.
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Dùng đội hình mẫu thực hiện thứ  tự tập hợp đội hình theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.
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Lắng nghe và nhìn đội hình mẫu thực hiện.









































Lắng nghe và nhìn đội hình mẫu thực hiện
















	
- Sân bãi đảm bảo để học tập và tập luyện.
- Trang phục đúng qui định
- Tranh, giá để tranh và que chỉ.



III. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP: 20 phút

	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Ký tín hiệu luyện tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
	

10 phút

	
LuyÖn tËp theo ®¬n vÞ tiÓu ®éi.
	
Tại sân trường theo chỉ định của giáo viên
	
Thực hiện theo khẩu lệnh
	
Giáo viên, tổ trưởng
	
Sách giáo khoa

	Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
	10 phút
	
	
	
	
	



 III.  KẾT THÚC GIẢNG DẠY 5P
1. Giải đáp thắc mắc
2. Hệ thống lại nội dung bài học 
+ Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
+ Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.
3. Cho câu hỏi để học sinh nghiên cứu
 Nhắc học sinh chuẩn bị bài để tiết sau tốt hơn
4. Nhận xét, đánh gía buổi học
Nhận xét buổi học: thái độ tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật…
5. Rút kinh nghiệm tiết dạy 

Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/ 2018		
Tiết: 16
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
B. YÊU CẦU
      Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. 
      Biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường
      Đồng phục thể dục
     Tập sách đầy đủ
 II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:         
1. Nội dung: Đội hình tiểu đội và đội hình trung đội.
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN 
Tổng số: 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang.
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc.
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập (Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí).
T5: Đội hình trung đội hàng ngang.
T6: Đội hình trung đội hàng dọc.
T7: Luyện tập (Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả).
  IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
 A. TỔ CHỨC
    - Lên lớp: Theo đội hình trung đội, lấy đội hình tiểu đội để luyện tập
    - Luyện tập: Theo tiểu đội.
    B. PHƯƠNG PHÁP
* Giáo viên:
     - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh (đội mẫu thực hiện)
B2: Làm chậm có phân tích (đội mẫu thực hiện)
B3: Làm tổng hợp (giáo viên thực hiện)
       - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của giáo viên.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
    Sân trường 
VI. VẬT CHẤT
    Sách giáo khoa GDQP-AN 10, sách giáo viên  GDQP-AN 10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

  I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Hô khẩu lệnh và thực hành động tác đi điều đứng lại.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
- Giới thiệu bài mới
Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội tới cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao.
- Bài Đội ngũ đơn vị chỉ đề cập đến đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng, nhằm giúp học sinh nắm chắc và thực hiện được động tác đội hình tiểu đội, trung đội và thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại nhà trường.
- Tiến trình bài dạy
  Động tác điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân có ý thức tổ chức kĩ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Tiết này chúng ta nghiên cứu các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang. 

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TIEÅU ÑOÂÄI                                                     
*Vaán ñeà huaán luyeän 1
1. Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc
+ YÙ nghóa: 
Ñoäi hình tieåu ñoäi
1 haøng doïc thöôøng
 duøngtrong haønh quaân,
trong ñoäi hình taäp hôïp          
cuûa trung ñoäi ,ñaïi ñoäi 
khi taäp trung hoïc taäp,
sinh hoaït.
+ Taäp hôïp thöïc hieän tuaàn töï4 böôùc :                                                                                     
-B1:Taäp hôïp. Khaåu leänh:
 “Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng doïc taäp hôïp”, coù döï leänh, ñoäng  leänh.                                                                                                       
- B2 : Ñieåm soá:   Khaåu leänh
  “Ñieåm soá ”  khoâng coù döï leänh.                                                                
- B3 : Chænh ñoán haøng nguõ : Khaåu leänh
  “ Nhìn beân phaûi thaúng ……thoâi” 
coù döï leänh vaø ñoäng  leänh.                                                                                                              
- B4: Giaûi taùn:  Khaåu leänh
-“Giaûi taùn”khoâng coù döï leänh. Nghe döùt ñoäng leänh “giaûi taùn ” moïi ngöôøi trong tieåu ñoäi taûn ra                                                                       
 *Vaán ñeà huaán luyeän2                                                                                                              
2.  Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng doïc. 
(Veà cô baûn gioáng nhö ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haønh doïc, chæ khaùc thöïc hieän 3 böôùc khoâng coù böôùc ñieåm soá, caùc soá leû ñöùng
aøng beân phaûi, 
caùc soá chaün ñöùng haøng 
beân traùi soá leû)                             
- Taäp hôïp thöïc hieän tuaàn töï
 3 böôùc                                       
- B1 : Taäp hôïp 
 KL: “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng 
Ngang taäp hôïp” coù 
döï leänh vaø ñoäng  leänh                                
- B2 : Chænh ñoán haøng nguõ : KL “Nhìn beân
phaûi thaúng…thoâi” coù döï leänh vaø ñoäng  leänh                                                                       
- B3 : Giaûi taùn:  KL “Giaûi taùn” khoâng coù döï leänh                                                                                                                                           
	20p
	+GV neâu ñoäng taùc
-Neâu yù nghóa ñoäi hình tieåu ñoäi 1,2 haønh ngang vaø caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình 1, 2 haøng ngang.
-GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
-GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
-Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc 
- Böôùc 1 (laøm nhanh khoâng phaân tích)
- Böôùc 2 (laøm chaäm coù phaân tích)
-Böôùc 3 (laøm toång hôïp )
 
+ Noäi dung  luyeän taâp.
Taäp VÑHL1 - VÑHL2
+ GV: Phaân coâng lôùp, chia 4 tieåu ñoäi taäp luyeän 4 ôû vò trí khaùc nhau


	+ H/S Laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- Sau moãi laàn taäp toå chöùc ruùt kinh nghieäm
+ HS : Taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng ngang, 2 haøng ngang. 
– Caùc thaønh vieân trong toå thay nhau leân thöïc hieän caùc böôùc do GV ñeà ra giôùi söï giaùm saùt cuûa GV
	Còi, cờ





  III. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 

	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Ký tín hiệu luyện tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang
	

10 phút

	LuyÖn tËp theo ®¬n vÞ tiÓu ®éi.
	T¹i s©n trường, híng Nam-B¾c
	Cßi:
- 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp,
-    2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç,
- 1 håi dµi: TËp hîp ®¬n vÞ.
Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy.
	Giáo viên, trung ®éi trëng vµ tiÓu ®éi trëng
	Tranh s¬ ®å ®éi ngò tiÓu ®éi

	Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang
	10 phút
	
	
	
	
	



 Kiểm tra, đánh giá: 5 phút
· Nội dung: Thực hiện thứ tự các động tác tập hợp đội hình.
· Tổ chức và phương pháp: Kiểm tra từng cá nhân.
· Những quy định: Yêu cầu hô được khẩu lệnh và thực hiện được trình tự  động tác tập hợp.
IV. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
· Giải đáp thắc mắc của học sinh: Tùy thắc mắc từng bài mà giải đáp.
· Hệ thống nội dung: : + Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
	 	  	       + Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang.
· Câu hỏi, bài tập về nhà: Về nhà tiếp tục nghiên cứu  các bước tập hợp đội hình  vừa học.
· Nhận xét buổi học: thái độ tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật…
· Kiểm tra vật chất, học cụ:
V.  RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều




[image: ]

TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN






                PHÊ DUYỆT
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TRINH PHÚ, NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2017

Ngày soạn: 07/08/ 2017		
Tiết: 17
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ
PHẦN I
Ý ĐỊNH BÀI GIẢNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 A. MUVJ ĐÍCH
Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
Nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.
B. YÊU CẦU
      Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. 
      Biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường
      Đồng phục thể dục
     Tập sách đầy đủ
 II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:         
1. Nội dung: Đội hình tiểu đội và đội hình trung đội.
2. Trọng tâm: Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN 
Tổng số: 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang.
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc.
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập (Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí).
T5: Đội hình trung đội hàng ngang.
T6: Đội hình trung đội hàng dọc.
T7: Luyện tập (Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả).
  IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
 A. TỔ CHỨC
    - Lên lớp: Theo đội hình trung đội, lấy đội hình tiểu đội để luyện tập
    - Luyện tập: Theo tiểu đội.
    B. PHƯƠNG PHÁP
* Giáo viên:
     - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh (đội mẫu thực hiện)
B2: Làm chậm có phân tích (đội mẫu thực hiện)
B3: Làm tổng hợp (giáo viên thực hiện)
       - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của giáo viên.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
    Sân trường 
VI. VẬT CHẤT
    Sách giáo khoa GDQP-AN 10, sách giáo viên  GDQP-AN 10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY

  I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 5P
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu hỏi: Hô khẩu lệnh và thực hành động tác đi điều đứng lại.
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI  35P
- Giới thiệu bài mới
Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội tới cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao.
- Bài Đội ngũ đơn vị chỉ đề cập đến đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng, nhằm giúp học sinh nắm chắc và thực hiện được động tác đội hình tiểu đội, trung đội và thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại nhà trường.
- Tiến trình bài dạy
  Động tác điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân có ý thức tổ chức kĩ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Tiết này chúng ta nghiên cứu các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang. 

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I/ Đội ngũ tiểu đội: 
3.  Động tác tiến, lùi; qua phải, qua trái:3p
- Ý nghĩa: Để di chuyển đội hình (không quá 5 bước) được nhanh chóng, bảo đảm tính thống nhất mà vẫn giữ được trật tự đội hình.
a) Động tác tiến lùi: 
- Khẩu lệnh:  “Tiến (lùi) X bước - Bước”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh.“Tiến (lùi) X bước”  là dự lệnh. “Bước” là động lệnh.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt tiến (lùi) X bước như động tác đội ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. 
b) Động tác qua phải, qua trái:
- Khẩu lệnh:  “Qua phải (qua trái) X bước - Bước”. Khẩu lệnh có dự lệnh và động lệnh.“Qua phải (qua trái) X”  là dự lệnh. “Bước” là động lệnh.
+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “Bước”, toàn tiểu đội đồng loạt qua phải (qua trái) X bước như động tác đội ngũ từng người, khi bước đủ số bước quy định thì dừng lại, dồn và gióng hàng, sau đó trở về tư thế đứng nghiêm. 
4. Giãn đội hình, thu đội hình:7p
- Ý nghĩa: Giãn đôi hình, thu đội hình được vận dụng trong học tập thể dục, thể thao, trong luyện tập Điều lệnh Đội ngũ…
  Trước khi giãn đội hình phải điểm số. Nếu giãn sang bên trái thì điểm số từ phải sang trái, khẩu lệnh hô: “Từ phải sang trái điểm số”. Nếu giãn đội hình  sang bên phải thì điểm số từ trái sang phải, khẩu lệnh hô: “Từ trái sang phải điểm số”.
a) Giãn đội hình hàng ngang:
- Khẩu lệnh: “Gián cách X bước nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.
- Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các số còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”, Các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. 
+ Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí mới, tiểu đội trưởng quay bên phải (trái), đi đều về vị tri chỉ huy ở chính giữa phía trước đội hình để đôn đốc gióng hàng. Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”.
- Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.
b) Thu đội hình hàng ngang:
- Khẩu lệnh: “Về vị trí  nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.
- Động tác của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ:
+ Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đồng loạt quay bên phải (trái), đi đều về vị trí cũ. Khi chiến sĩ cuối cùng về đến vị trí thì hô “Xong”.
  Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, quay mặt hết cỡ về bên phải (trái) để gióng hàng. 
+ Tiểu đội trưởng: Khi các chiến sĩ đồng loạt quay bên trái (phải), đi đều về vị trí chỉ huy ở chính giữa phái trước đội hình để đôn đốc gióng hàng.  Khi các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, đã ổn định đội hình, tiểu đội trưởng hô “Thôi”.
- Chiến sĩ: Khi nghe dứt động lện “Thôi”, các chiến sĩ quay mặt trở lại, đứng ở tư thế nghiêm.
a) Giãn đội hình hàng dọc:
  Động  tác giãn đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình hàng ngang, chỉ khác:
- Khẩu lệnh: “Cự li X bước nhìn trước – Thẳng”.
- Động tác: Khi nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại lấy số đã điểm của mình trừ đi 1 rồi nhân với số bước mà tiểu đội trưởng đã quy định để tính số bước mình phải di chuyển. Đồng loạt quay đằng sau, đi đều về vị trí mới. Khi về đến vị trí mới, chiến sĩ cuối cùng hô “Xong”. Nghe dứt động lệnh “Xong”, các chiến sĩ đồng loạt quay về hướng cũ, nhìn thẳng về phía trước để gióng hàng. 
d) Thu đội hình hàng dọc:
   Động  tác thu đội hình hàng dọc của tiểu đội trưởng và các chiến sĩ cơ bản như đội hình hàng ngang, chỉ khác:
 - Khẩu lệnh: “Về vị trí  nhìn trước – Thẳng”.
- Động tác: Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, chiến sĩ làm chuẩn đứng nghiêm, các chiến sĩ còn lại đi đều về vị trí cũ nhìn thẳng về phía trước gióng hàng. Thấy các chiến sĩ đã về vị trí cũ, đã gióng hàng thẳng, tiểu đội trưởng hô “Thôi”. 
5. Ra khỏi hàng về vị trí:5p
- Ý nghĩa: Rời khỏi đội hình được nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được trật tự đội hình, đội ngũ.
- Khẩu lệnh: “Đồng chí (số) - ra khỏi hàng”; “Về vị trí”.
- Động tác: Chiến sĩ được gọi tên (số) của mình đứng nghiêm trả lời “Có”. Khi nghe lệnh: “Ra khỏi hàng”, chiến sĩ hô “Rõ” rồi đi đều hoặc chạy đều trước tiểu đội trưởng, cách tiểu đội trưởng cách 2 – 3 bước thì dừng lại chào và báo cáo “Tôi có mặt”. Nhận lệnh xong thì hô “Rõ”.
  Khi đứng trong đội hình hàng dọc, chiến sĩ phải qua phải (trái) một bước rồi mới đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng. Nếu đứng hàng thứ hai trong đội hình hàng ngang, chiến sĩ phải quay đằng sau rồi vòng bên phải (trái), đi đều hoặc chạy đều đến gặp tiểu đội trưởng.
  Khi nhận lệnh “Về vị trí”, chiến sĩ phải làm động tác chào trước khi rời khỏi tiểu đội trưởng.
	20p
	+GV neâu ñoäng taùc
-Neâu yù nghóa ñoäi hình tieåu ñoäi 1,2 haønh ngang vaø caùc böôùc taäp hôïp cuûa ñoäi hình 1, 2 haøng ngang.
-GV laáy 1 ñoäi hình  ñeå giôùi thieäu maãu.
-GV thöïc hieän treân 2 cöông vò . vöøa laøm tieåu ñoäi tröôûng vuøa laøm nhieäm vuï giaûng daïy
-Phaân tích  khaåu leänh
-Thöïc hieän maãu theo 3 böôùc 
- Böôùc 1 (laøm nhanh khoâng phaân tích)
- Böôùc 2 (laøm chaäm coù phaân tích)
-Böôùc 3 (laøm toång hôïp ) 
Taäp VÑHL1 - VÑHL2
+ GV: Phaân coâng lôùp, chia 4 tieåu ñoäi taäp luyeän 4 ôû vò trí khaùc nhau

	+ H/S Laéng nghe, quan saùt GV thöïc hieän ñoäng taùc
- Sau moãi laàn taäp toå chöùc ruùt kinh nghieäm 
+ Noäi dung  luyeän taâp.

+ HS : Taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng ngang, 2 haøng ngang. 
– Caùc thaønh vieân trong toå thay nhau leân thöïc hieän caùc böôùc do GV ñeà ra giôùi söï giaùm saùt cuûa GV
	Còi, cờ.





III. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP

	Buổi
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Kí tín hiệu luyên tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	1

	Động tác tiến, lùi qua phải qua trái, giãn đội hình, thu đội hình, ra khỏi hàng về vị trí

	20 phút
	Lớp học tập trung 4 hàng ngang
Giáo viên giới thiệu và thực hành từng động tác
	GV chỉ định 
	Còi kết hợp khẩu lệnh
	Tổ trưởng các tổ
	Còi, SGK



*Hội thao 10 phút
GV phổ biến nội dung hội thao, đánh giá kết quả của các bộ phận, xếp loại, kết luận và hướng dẫn ôn tập
- Nội dung: Luyện tập các nội dung sau: 
	- Đội hình tiểu đội hàng ngang.  
	- Đội hình tiểu đội hàng dọc.  
	- Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
- Giản đội hình, thu đội hình.
-  Ra khỏi hàng về vị trí.  
- Nêu ý nghĩa và cách thức thực hiện động tác 
- Tổ chức: lớp học tập họp 4 hàng ngang
- Thời gian: 10 phút
- Những qui định ( Thang điểm, cách tính thành tích…)
IV.  KẾT THÚC BÀI GIẢNG …. PHÚT
- Giải đáp thắc mắc 
- Hệ thống nội dung 
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. 
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK).
- Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ…
Ngày    tháng    năm 2017                                            Ngày    tháng    năm 2017
NGƯỜI THÔNG QUA                                                 NGƯỜI BIÊN SOẠN
      Tổ trưởng                                                                        Giáo viên
 


Nguyễn Minh Hải                                                              Nguyễn Phước Nhiều
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TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI
TỔ THỂ DỤC + GDQP-AN




BÀI GIẢNG 




                  Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                  Bài: Kiểm tra học kì 1
                  Đối tượng: Học sinh khối 10
                  Năm học: 2017-2018

	



Giáo viên: Nguyễn Phước Nhiều
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                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG

	

	
	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: kiểm tra học kì 1
                Đối tượng: Học sinh khối 10
                Năm học: 2017-2018

	



		
                                                                                           Ngày     tháng    năm 2017
                                                                                        TỔ TRƯỞNG   

                                                


                                                             
                                                                                                 Ngyễn Minh Hải
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Ngày soạn: 07/08/2017
Tiết: 18
PHẦN I
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
A. MỤC ĐÍCH
Kiểm tra lại kiến thức của học sinh
B. YÊU CẦU
Nghiêm túc trong kiểm tra, từ đó rút ra kinh nghiệm bản thân 
II. NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
B. TRỌNG TÂM
Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam
Lịch sử, truyền thống đánh giặc giữ nước của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam
III. THỜI GIAN
Thêi gian toµn bµi: 1 tiÕt
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
     - Lấy lớp học để lên lớp tập trung
     - Giáo viên quản lí chung.
B. PHƯƠNG PHÁP
Trắc nghiệm
V. ĐỊA ĐIỂM: Sân trường .
VI. BẢO ĐẢM:
- Giáo viên:Giáo án, tài liệu có liên quan.
- Học sinh: Trang phục đúng qui định, tập viết ghi chép.

PHẦN II
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC LUYỆN TẬP
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
II. TRÌNH TỰ LUYỆN TẬP
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Tiến trình bài dạy:

	
	
	 MA TRẬN KIỂM TRA MÔN GDQP-AN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ
Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	

	Nội Dung 1
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND1
	 

	
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	6

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	3.25

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	5.25

	Nội Dung 2
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND2
	 

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	4

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	2.75

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	4.75

	Tổng số câu
	4
	 
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	TN
	10

	Tỉ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TNKQ
	16

	Tổng số điểm
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	Số điểm
	10

	Tỉ lệ %
	0.05
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1
	%
	1

















Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi khi thành lập gồm bao nhiêu người?
	a. 31 người						b. 33người. 		
	c. 32 người						d. 34 người
Câu 2 : “Thà làm ma Nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc” là câu nói của:
	a. Trần Bình Trọng.				b. Nguyển Văn trổi.
	c. Nguyễn Trung Trực.				d. Trần Thủ Độ .
Câu 3: Trong trận “ Điện Biên Phủ  trên không” Quân đội ta đã bắn rơi 81 máy bay trong đó có:
	a. 33 máy bay B52					b. 34 máy bay B52
	c. 35 máy bay B52					d. 36 máy bay B52
Câu 4: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam.
	a. 22/12/1944					b. 19/8/1945 
c. 19/8/1944						d. 19/12/1946
Câu 5: Truyền thống vẻ vang của Quân đội  nhân dân VN được khái quát qua mấy nội dung?
	a. 4 Nội dung					b. 5 Nội dung 	
c. 6 Nội dung 					d. 7 Nội dung
Câu 6: Ngày 22/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập 
			a. Quân đội nhân dân VN				b. Vệ quốc đoàn.
	c. VN giải phóng quân.				d. Quân đội quốc VN
Câu 7: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh do ai lãnh đạo?
	a. Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc			b. Lê Đại Hành
	c. Lê lợi và Nguyễn Trãi				d. Lê Lợi và Lê Lai.
 Câu 8: Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là: 
			a. Hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần.		b. Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông.
	c. Chiến thắng Ấp Bắc				d . Chiến thắng Đồng Xoài.
Câu 9: Quân và dân ta đã kháng chiến chống quân Mông-Nguyên mấy lần?
a. 2							b. 1		
c. 4							d. 3
Câu 10: Nội dung nào thể hiện 1 trong những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.	
a. Dựng nước đi đôi với giữ nước
b. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu
	c. Trung thành vô hạn với sự nghiệp Cách mang của Đảng.
	d. Tất cả các ý trên.
Câu 11:  Trong chính cương vắn tắt của Đảng cộng sản tháng 2/1930, đã đề cập tới việc:
	a. Tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân.	b. Tổ chức ra quân đội công nông
	c. Hợp nhất các lực lượng vũ trang		d. Tất cả các ý trên
Câu 12:  Quân đội quốc gia VN được đổi tên thành QĐNDVN năm
	a. Năm 1954						b. Năm 1945  	
	c. Năm 1951						d. Năm 1947
Câu 13: Đại đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của QĐNDVN
	a. Đại đoàn bộ binh 307				b. Đại đoàn bộ binh 308
	c. Đại đoàn bộ binh 320				d. Đại đoàn bộ binh 312
 Câu 14: Sau bao nhiêu ngày đêm chiến đấu liên tục Quân và dân ta đã giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ?
a  50 ngày đêm.	   				 b. 52 ngày đêm.	     
 c. 55 ngày đêm.	  				 d. 58 ngày đêm
Câu 15: Phong trào đồng khởi ở miền Nam bùng nổ và lan rộng từ:
	a. Năm 1954-1965					b. Năm 1950-1960	
	c. Năm 1954-1968					d. Năm 1959-1960	
Câu 16: Người đã hiên ngang tuyên bố trước mặt quân thù” Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây.
	a. Nguyển Văn trổi.					b. Nguyễn Trung Trực.
			c. Nguyễn Viết Xuân.				d. Lý Tự Trọng .
Câu 17: Đất nước thống nhất Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng:
a. Chính quy,  tinh nhuệ, cách mạng,  từng bước hiện đại,			
b. Từng bước hiện đại, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,	
c. Chính quy, cách mạng,  tinh nhuệ, từng bước hiện đại			
d. Cách mạng, chính quy,  tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Câu 18: Truyền thống Quân đội nhân dân VN trong đó nội dung” Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế “ được thể hiện ở nội dung:
			a. Thứ 3						b. Thứ 4
			c. Thứ 5						d. Thứ 6
Câu 19: “Tôi muốn cởi cơn gió mạnh, đạp luồng sống dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người” là câu nối bất hủ của:
	a. Bà Triệu(Triệu Thị Trinh).			b. Bà Trần Thi Dung
	b. Bà Trưng						d. Tất cả đều sai
Câu 20: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại tỉnh:
	a. Bắc Ninh.						b. Tuyên Quang.
	c. Cao Bằng.						d. Thanh Hoá.

Câu 21: Cách mạng tháng 8 thành công, VN giải phóng quân được đổi tên thành:
	a. Vệ quốc đoàn					b. Đội tự vệ đỏ
	c. Quân đội quốc gia VN				d. Tất cả đều sai
Câu 22: Thế kỉ thứ II Trước công nguyên, An Dương Vương Chống quân:
 a. Triệu Đà						b. Tần	
	c. Nam Hán						d.Tống.
Câu 23: Công an nhân dân Việt Nam góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại lần hai ở miền Bắc và đánh bại chiến lược “ VN hóa Chiến tranh “ của Mĩ diễn ra:
			a. Giai đoạn 1954 – 1960				b. Giai đoạn 1965 – 1968
			c.  Giai đoạn 1961 – 1965				d. Giai đoạn 1969 – 1973
Câu 24: Từ Thu Đông 1948 - 1950, bộ  đội ta liên tục mở bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ trên khắp các chiến trường cả  nước?
a. 20  chiến dịch. 					b. 30 chiến dịch	
c. 10 chiến dịch					d. 40 chiến dịch
Câu 25: Truyền thống Công an nhân dân VN trong đó nội dung” Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu.“ được thể hiện ở nội dung:
			a. Thứ 2						b. Thứ 4
			c. Thứ 4						d. Thứ 5
Câu 26: Ngày 28/2/1950 bộ phận nào được sát nhập vào nha Công an.
	a. Sở Cảnh sát					b. Ti Điêp báo
			c. Ti Cảnh sát.					d. Tình báo Quân đội.
Câu 27: Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN là:
	a. 22/12/1941.					b. 22/12/1945.		
			c. 22/12/1944.					d. 22/12/1946
Câu 28: Moät trong nhöõng neùt tieâu bieåu truyeàn thoáng  veû vang  cuûa QÑNDVN ñoù laø
	a. Yeâu thöông vaø baûo veä nhaân daân. 		c. Hi sinh tất cả vì Tổ quốc VN  .
	b. Ñi daân nhôù, ôû daân thöông			d. Gaén boù maùu thòt vôùi nhaân daân.
Câu 29: Công an nhân dân Việt Nam đẩy mạnh chống lực lượng phản cách mạng và tội phạm, bảo vệ cộng cuộc xây dựng XHCN ở miển Bắc, góp phần chiến thắng chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt “ của Mĩ từ: 
			a. Giai đoạn 1954 – 1960				b. Giai đoạn 1965 – 1968
	c.  Giai đoạn 1961 – 1965				d. Giai đoạn 1969 – 1973
Câu 30: Anh hùng bắn rơi “ Pháo đài  bay” B52 của Mĩ là:
	a. Huỳnh Văn Nghệ				 b. Nguyễn Thành Trung	
 c. Phạm Tuân	        				d. Trần Hanh	 

ĐỀ 2
Câu 1: Nội dung nào thể hiện 1 trong những truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân VN
	a. Dựng nước đi đôi với giữ nước.
	b. Lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều 
	c. Trung thành vô hạn với Tổ quốc, Đảng, nhà nước, nhân dân.
	d. Tất cả đều đúng.
Câu 2: Quân và dân ta thực hiện chiến công chiến lược ĐBP diễn ra  bao nhiêu ngày đêm 
a  55 ngày đêm.	   				 b. 52 ngày đêm.	     
c. 53 ngày đêm.	  				 d. 58 ngày đêm
Câu 3: Trong chính cương vắn tắt của Đảng cộng sản tháng 2/1930, đã đề cập tới việc:
	a. Tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân.	b. Tổ chức ra quân đội công nông
	c. Hợp nhất các lực lượng vũ trang		d. Tất cả các ý trên
Câu 4: Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam.
	a. 22/12/1944					b. 19/8/1945 
c. 19/8/1944						d. 19/12/1946
Câu 5 : Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi khi thành lập gồm bao nhiêu người?
	a. 31 người						b. 33người. 		
	c. 32 người						d. 34 người 
Câu 6: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo?
	a. Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc			b. Lê Đại Hành
	c. Lê lợi và Nguyễn Trãi				d. Lê Lợi và Lê Lai.
Câu 7: Quân đội quốc gia VN được đổi tên thành QĐNDVN năm
	a. Năm 1954						b. Năm 1951  	
	c. Năm 1952						d. Năm 1953
 Câu 8 : “Thà làm ma Nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc” là câu nói của:
	a. Trần Bình Trọng.				b. Nguyển Văn trổi.
	c. Nguyễn Trung Trực.				d. Trần Thủ Độ 
Câu 9: Những truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam được thể hiện tập trung qua mấy nội dung.
			a. 3 Nội dung.					b. 4 Nội dung.	
c. 5 Nội dung.					d. 6 Nội dung 
Câu 10: Nội dung nào thể hiện 1 trong những truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước.	
a. Dựng nước đi đôi với giữ nước
b. Vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu
	c. Trung thành vô hạn với Tổ quốc, Đảng, nhà nước, nhân dân.
	d. Tất cả các ý trên.
Câu 11: Trong trận “ Điện Biên Phủ “ trên không, lực lương phòng không Quân của quân đội ta đã bắn rơi 81 máy bay trong đó có:
	a. 33 máy bay B52					b. 34 máy bay B52
	c. 35 máy bay B52					d. 36 máy bay B52 
Câu 12: Ngày 22/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập 
			a. Quân đội nhân dân VN				b. Vệ quốc đoàn.
	c. VN giải phóng quân.				d. Quân đội quốc VN 
Câu 13: “Tôi muốn cởi cơn gió mạnh, đạp luồng sống dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp người” là câu nối bất hủ của:
	a. Bà Triệu(Triệu Thị Trinh).			b. Bà Trần Thi Dung
	b. Bà Trưng						d. Tất cả đều sai
 Câu 14: Chiến công đầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là: 
			a. Hạ đồn Phay Khắt và Nà Ngần.		b. Chiến thắng Việt Bắc – Thu Đông.
c. Chiến thắng Ấp Bắc			d . Chiến thắng Đồng Xoài.  
Câu 15: Truyền thống Quân đội nhân dân VN trong đó nội dung” Nêu cao tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế “ được thể hiện ở nội dung:
			a. Thứ 3						b. Thứ 4
	c. Thứ 5						d. Thứ 6
Câu 16: Người đã hiên ngang tuyên bố trước mặt quân thù” Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây.
	a. Nguyển Văn trổi.					b. Nguyễn Trung Trực.
			c. Nguyễn Viết Xuân.				d. Lý Tự Trọng .
Câu 17: Đất nước thống nhất, QĐND tiếp tục xây dựng theo hướng……………. làm nồng cốt cho nến quốc phòng toàn dân vững mạnh.
a. Chính quy,  tinh nhuệ, cách mạng,  từng bước hiện đại,			
b. Từng bước hiện đại, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ,	
c. Chính quy, cách mạng,  tinh nhuệ, từng bước hiện đại			
d. Cách mạng, chính quy,  tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Câu 18: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại tỉnh:
	a. Bắc Ninh.						b. Tuyên Quang.
	c. Cao Bằng.						d. Thanh Hoá.
Câu 19: Đại đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của QĐNDVN
	a. Đại đoàn bộ binh 307				b. Đại đoàn bộ binh 308
	c. Đại đoàn bộ binh 320				d. Đại đoàn bộ binh 312 
Câu 20: Anh hùng bắn rơi “ Pháo đài  bay” B52 của Mĩ là:
	a. Huỳnh Văn Nghệ				 b. Nguyễn Thành Trung	
 c. Phạm Tuân	        				d. Trần Hanh	 
Câu 21: Cách mạng tháng 8 thành công, VN giải phóng quân được đổi tên thành:
	a. Vệ quốc đoàn					b. Đội tự vệ đỏ
	c. Quân đội quốc gia VN				d. Tất cả đều sai
Câu 22: Thế kỉ thứ II Trước công nguyên, An Dương Vương Chống quân:
 a. Triệu Đà						b. Tần	
	c. Nam Hán						d.Tống.
Câu 23: Những truyền thống vẻ vang của Quân đội  nhân dân Việt Nam được thể hiện tập trung qua mấy nội dung.
			a. 3 Nội dung.					b. 4 Nội dung.	
			c. 5 Nội dung.					d. 6 Nội dung 
Câu 24: Ngày 28/2/1950 bộ phận nào được sát nhập vào nha Công an.
	a. Sở Cảnh sát					b. Ti Điêp báo
c. Ti Cảnh sát.					d. Tình báo Quân đội.
Câu 25: Công an nhân dân Việt Nam đẩy mạnh chống lực lượng phản cách mạng và tội phạm, bảo vệ cộng cuộc xây dựng XHCN ở miển Bắc, góp phần chiến thắng chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt “ của Mĩ từ: 
			a. Giai đoạn 1954 – 1960				b. Giai đoạn 1965 – 1968
			c.  Giai đoạn 1961 – 1965				d. Giai đoạn 1969 – 1973
Câu 26: Từ Thu Đông 1948 - 1950, bộ  đội ta liên tục mở bao nhiêu chiến dịch lớn nhỏ trên khắp các chiến trường cả  nước?
a. 20  chiến dịch. 					b. 30 chiến dịch	
			c. 10 chiến dịch					d. 40 chiến dịch
Câu 27: Ngày thành lập Quân đội nhân dân VN là:
	a. 22/12/1941.					b. 22/12/1945.		
			c. 22/12/1944.					d. 22/12/1946
Câu 28: Công an nhân dân Việt Nam góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại lần hai ở miền Bắc và đánh bại chiến lược “ VN hóa Chiến tranh “ của Mĩ: 
			a. Giai đoạn 1954 – 1960				b. Giai đoạn 1965 – 1968
			c.  Giai đoạn 1961 – 1965				d. Giai đoạn 1969 – 1973
Câu 29: Truyền thống Công an nhân dân VN trong đó nội dung” Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu.“ được thể hiện ở nội dung:
			a. Thứ 4						b. Thứ 5
	c. Thứ 6						d. Thứ 3
Câu 30: Phong trào đồng khởi ở miền Nam bùng nổ và lan rộng từ:
	a. Năm 1954-1965					b. Năm 1950-1960	
			c. Năm 1954-1968					d. Năm 1959-1960	 
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Ngày soạn: 02/11/2016
Tiết:            19			     
Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH 
* Về kiến thức:
     -Về kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
    - Về kỹ năng : Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường.
    - Về thái độ : Học sinh xây dựng được ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy học tập bộ môn và của trường.  	.
B. YÊU CẦU
 Tích cực, nghiêm túc trong học tập, nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trung đội.
    Ghi chép và nghiên cứu sách giáo khoa, tập luyện khẩn trương, nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của giáo viên.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:        
A. NỘI DUNG 
   Đội hình tiểu đội 
   Đội hình trung đội.
B. TRỌNG TÂM 
 Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Tổng số  : 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập;Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí
T5: Đội hình trung đội hàng ngang
T6: Đội hình trung đội hàng dọc
T7: Luyện tập; Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
   - Lên lớp tập trung
   - Luyện tập: Theo tiểu đội.
 B. PHƯƠNG PHÁP
* Giáo viên:
    - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
  - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của Gv.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
Sân tập (sân trường THPT THIỀU VĂN CHỎI)
VI. VẬT CHẤT
1. Vật chất phục vụ dạy và học : còi, tranh đội ngũ đơn vị
2. Tài liệu : sách giáo khoa GDQPAN10, sách giáo viên  GDQPAN10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
  A. PHỔ BIẾN Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY 
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
B  NỘI DUNG GIẢNG DẠY
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài mới:
Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội tới cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao.
Bài Đội ngũ đơn vị chỉ đề cập đến đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng, nhằm giúp học sinh nắm chắc và thực hiện được động tác đội hình tiểu đội, trung đội và thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại nhà trường.
- Tiến trình bài dạy:
3.1. Lên lớp: 15 phút.
  Động tác điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân có ý thức tổ chức kĩ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Tiết này chúng ta nghiên cứu các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang. 
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI    PHÚT
1.Lên lớp 45 phút

	Nội dung – Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	I. ÑOÄI NGUÕ ÑÔN VÒ TIEÅU ÑOÂÄI                                                     
1) Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng ngang :
Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng ngang taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc.
2) Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng ngang :
Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng ngang taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc.
3) Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc :
Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 1 haøng doïc taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 4 böôùc.
4) Ñoäi hình tieåu ñoäi 2 haøng doïc :
Khaåu leänh “Tieåu ñoäi x thaønh 2 haøng doïc taäp hôïp “ coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Thöïc hieän tuaàn töï qua 3 böôùc.
5)  Ñoäng taùc tieán, luøi : 
Khaåu leänh:  “ Tieán (luøi) x böôùc  – böôùc  ”  coù döï leänh vaø ñoäng leänh.
6)  Ñoäng taùc qua phaûi, qua traùi : 
Khaåu leänh : “qua phaûi (qua traùi) x böôùc – böôùc”  co leänh vaø ñoäng leänh.
7)  Giaõn ñoäi hình haøng ngang : 
Khaåu leänh : “Giaõn caùch x böôùc nhìn beân phaûi (traùi) - thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh.
8)  Thu ñoäi hình haøng ngang : 
Khaåu leänh : “Veà vò trí nhìn  beân phaûi (traùi) – thaúng”  co leänh vaø ñoäng leänh.
9)  Giaõn ñoäi hình haøng doïc : 
Khaåu leänh : “Giaõn ñoäi hình x böôùc nhìn tröôùc – thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh.
10)  Thu ñoäi hình haøng doïc :- Khaåu leänh : “Veà vò trí  nhìn tröôùc – thaúng” co leänh vaø ñoäng leänh.
11) Ñoäng taùc ra khoûi haøng, veà vò trí: -Khaåu leänh  “Ñoàng chí (soá) ra khoûi haøng”, “Veà vò trí”.
12)  Toå chöùc oân luyeän : 
Caùc ñoäng taùc : Taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng ngang, taäp hôïp tieåu ñoäi 2 haøng ngang, taäp hôïp tieåu ñoäi 1 haøng doïc, taäp hôïp tieåu ñoäi 2 haøng doïc, ñoäng taùc tieán, ñoäng taùc luøi, ñoäng taùc qua phaûi, ñoäng taùc qua traùi, ñoäng taùc giaõn ñoäi hình haøng ngang, ñoäng taùc giaõn ñoäi hình haøng doïc, ñoäng taùc ra khoûi haøng, ñoäng taùc veà vò trí.
. Luyện tập
- GV triển khai tập luyện , quy định địa điểm tập luyện
- Quy ước tập: kết hợp còi và khẩu lệnh.

- GV phổ biến nội dung hội thao, đánh giá kết quả của các bộ phận, xếp loại, kết luận va hướng dẫn ôn tập

	- Các tiểu đội trưởng chỉ huy bộ phận mình về vị trí tập luyện.
- Tiểu đội trưởng chỉ định các thành viên trong hàng thay nhau ở cương vị trung đội trưởng để tập hợp đội hình.
- HS triển khai hội thao và tự đánh giá kết quả của các nhóm với 10 động tác và ôn tập
-HS nghe và ghi chép kết luận giải đáp và hướng dẫn của GV
	Sách giáo khoa nhà xuất bản giáo dục phát hành


KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
	Buổi
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Kí tín hiệu luyên tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	1

	* Đội hình tiểu đội hàng ngang.
* Đội hình tiểu đội hàng dọc.
* Tiến, lùi,Qua phải, qua trái
* Giãn đội hình, thu đội hình
* Ra khỏi hàng về vị trí.
	20 phút
	Lớp học tập trung 4 hàng ngang
Giáo viên giới thiệu và thực hành từng động tác
	GV chỉ định 
	Còi kết hợp khẩu lệnh
	Tổ trưởng các tổ
	Còi, SGK



2. Hội thao 10 phút
GV phổ biến nội dung hội thao, đánh giá kết quả của các bộ phận, xếp loại, kết luận và hướng dẫn ôn tập
- Nội dung: Luyện tập các nội dung sau: 
	- Đội hình tiểu đội hàng ngang.  
	- Đội hình tiểu đội hàng dọc.  
	- Tiến, lùi, qua phải, qua trái.
- Giản đội hình, thu đội hình.
-  Ra khỏi hàng về vị trí.  
- Nêu ý nghĩa và cách thức thực hiện động tác 
- Tổ chức: lớp học tập họp 4 hàng ngang
- Thời gian: 10 phút
- Những qui định ( Thang điểm, cách tính thành tích…)
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG …. PHÚT
- Giải đáp thắc mắc 
- Hệ thống nội dung 
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. 
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK).
- Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ…



Ngày   tháng   năm 2016                                                           Ngày    tháng     năm 2016
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2016

Ngày soạn: 25/11/2016
Tiết:	        20	                 Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH 
* Về kiến thức:
     -Về kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
    - Về kỹ năng : Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường.
    - Về thái độ : Học sinh xây dựng được ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy học tập bộ môn và của trường.  	.
B. YÊU CẦU
Tích cực, nghiêm túc trong học tập, nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trung đội.
    Ghi chép và nghiên cứu sách giáo khoa, tập luyện khẩn trương, nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của giáo viên.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:        
A. NỘI DUNG 
   Đội hình tiểu đội 
   Đội hình trung đội.
B. TRỌNG TÂM 
 Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Tổng số  : 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập;Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí
T5: Đội hình trung đội hàng ngang
T6: Đội hình trung đội hàng dọc
T7: Luyện tập; Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
   - Lên lớp tập trung
   - Luyện tập: Theo tiểu đội.
 B. PHƯƠNG PHÁP
* Giáo viên:
    - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
  - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của Gv.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
Sân tập (sân trường THPT THIỀU VĂN CHỎI)
VI. VẬT CHẤT
1. Vật chất phục vụ dạy và học : còi, tranh đội ngũ đơn vị
2. Tài liệu : sách giáo khoa GDQPAN10, sách giáo viên  GDQPAN10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
 A. PHỔ BIẾN Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY:
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
B. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
3. Giảng bài mới:
- Giới thiệu bài mới:
Điều lệnh Đội ngũ quy định động tác đội ngũ từng người, đội ngũ đơn vị từ cấp tiểu đội tới cấp trung đoàn của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời quy định trách nhiệm của người chỉ huy và quân nhân trong hàng ngũ. Chấp hành điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân ý thức tổ chức kỉ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mệnh lệnh được giao.
Bài Đội ngũ đơn vị chỉ đề cập đến đội ngũ tiểu đội, trung đội không có súng, nhằm giúp học sinh nắm chắc và thực hiện được động tác đội hình tiểu đội, trung đội và thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại nhà trường.
- Tiến trình bài dạy:
3.1. Lên lớp: 15 phút.
  Động tác điều lệnh có tác dụng rèn luyện cho mọi quân nhân có ý thức tổ chức kĩ luật, tác phong khẩn trương, tinh thần sẵn sàng chấp hành mọi mệnh lệnh được giao. Tiết này chúng ta nghiên cứu các bước tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang. 


	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	II/ ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI:
1. Đội hình trung đội hàng ngang:7p
a, Đội hình trung đội 1 hàng ngang:
* Ý nghĩa: Dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng.
* Động tác:
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng ngang-Tập hợp” có dự lệnh và động lệnh.
+ Động tác:
 Trung đội trưởng xác định vị trí tập hợp sau đó quay về phía các chiến sĩ hô: “Trung đội X”
 Các chiến sĩ khi nghe khẩu lệnh thì đứng nghiêm chờ lệnh.
 Trung đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng ngang-Tập hợp”
 Các chiến sĩ nghe dứt động lệnh “Tập hợp” nhanh chóng vào vị trí tập hợp thành 1 hàng ngang tiểu đội 1 đến 2 đến 3. Phó trung đội trưởng đứng sau trung đội trưởng.
 Trung đội trưởng chạy đều về phía trước đội hình đôn đốc tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
+ Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu độ điểm số”
+ Động tác:
 Khẩu lệnh “Điểm số” thì điểm số toàn trung đội từ 1 đến hết.
 Khẩu lệnh: “Từng tiểu độ điểm số” thì từng tiểu đội điểm số từ 1 đến hết tiểu đội 1, tiểu đội 2 và 3 lại bắt đầu từ 1 cho đến hết.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
+ Khẩu lệnh: “ Nhìn bên phải (trái) –Thẳng”.
+ Động tác: 
 Các chiến sĩ nhìn về bên phải (trái) gióng hàng.
 Trung đội trưởng chạy đều về phía đầu hàng nhìn hàng goát chân chỉnh đốn hàng như đội hình tiểu đội 1 hàng ngang.
- Bước 4: Giải tán.
+ Khẩu lệnh: “Giải tán”
+ Động tác: Nghe dứt động lệnh “Giải tán”các chiến sĩ nhanh chóng tản ra.
b, Đội hình trung đội 2 hàng ngang:4p
* Bước 1: Tập hợp đội hình:
- Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 2 hàng ngang-Tập hợp”.
- Nghe dứt động lệnh “Tập hợp” toàn bộ cán bộ, chiến sĩ vào vị tí tập hợp. Đứng sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng là các tiểu đội theo thứ tự 1, 2, 3 mỗi tiểu đội thành 2 hàng ngang.
* Bước 2: Chỉnh đốn hàng ngũ.
Khi gióng hàng các chiến sĩ hnàg thứ hai vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc. * Bước 3: Giải tán.
b, Đội hình trung đội 3 hàng ngang:4p
Giống đội hình trung đội 2 hàng ngang chỉ khác:
* Bước 1: Tập hợp đội hình.
Sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, bên trái trung đội trưởng là các tiểu đội 1, 2, 3. Mỗi tiểu đội thành 1 hàng ngang, sau tiểu đội 1 là tiểu đội 2, sau tiểu đội 2 là tiểu đội 3.
* Bước 2: Điểm số
Chỉ tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội còn lại dựa vào tiểu đội 1 để báo cáo đủ, thiếu hay thừa.
* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Các tiểu đội 2 và 3 vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.
- Tiểu đội trưởng kiểm tra gióng hàng từ tiểu đội 1, đến tiểu đội 2, đến tiểu đội 3.
* Bước 4: Giải tán

II/ ĐỘI NGŨ TRUNG ĐỘI:
2. Đội hình trung đội hàng dọc:7p
a, Đội hình trung đội 1 hàng dọc:
* Ý nghĩa: Dùng trong học tập, sinh hoạt, hạ mệnh lệnh, kiểm tra quân số, khám súng, giá súng.
* Động tác:
- Bước 1: Tập hợp đội hình.
+ Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 hàng dọc-Tập hợp” có dự lệnh và động lệnh.
+ Động tác:
 Trung đội trưởng xác định vị trí tập hợp sau đó quay về phía các chiến sĩ hô: “Trung đội X”.
 Các chiến sĩ khi nghe khẩu lệnh thì đứng nghiêm chờ lệnh.
 Trung đội trưởng hô tiếp: “Thành 1 hàng dọc-Tập hợp”.
 Các chiến sĩ nghe dứt động lệnh “Tập hợp” nhanh chóng vào vị trí tập hợp thành 1 hàng dọc, tiểu đội 1 đến 2 đến 3. Phó trung đội trưởng đứng sau trung đội trưởng.
 Trung đội trưởng chạy đều về phía trước đội hình đôn đốc tập hợp.
- Bước 2: Điểm số.
+ Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu độ điểm số”
+ Động tác:
 Khẩu lệnh “Điểm số” thì điểm số toàn trung đội từ 1 đến hết.
 Khẩu lệnh: “Từng tiểu độ điểm số” thì từng tiểu đội điểm số từ 1 đến hết tiểu đội 1, tiểu đội 2 và 3 lại bắt đầu từ 1 cho đến hết.
- Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
+ Khẩu lệnh: “ Nhìn trước –Thẳng”
+ Động tác: 
 Các chiến sĩ nhìn về đằng trước gióng hàng.
 Trung đội trưởng chạy đều về phía đầu hàng nhìn hàng chỉnh đốn hàng như đội hình tiểu đội 1 hàng dọc.
- Bước 4: Giải tán.
+ Khẩu lệnh: “Giải tán”
+ Động tác: Nghe dứt động lệnh các chiến sĩ nhanh chóng tản ra.
b, Đội hình trung đội 2 hàng dọc:4p
* Bước 1: Tập hợp đội hình:
- Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 2 hàng dọc-Tập hợp”.
- Nghe dứt động lệnh “Tập hợp” toàn bộ cán bộ, chiến sĩ vào vị tí tập hợp. Đứng  bên trái trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, sau phó trung đội trưởng là các tiểu đội theo thứ tự 1, 2, 3 mỗi tiểu đội thành 2 hàng dọc như đội hình tiểu đội 2 hàng dọc.
Sau khi chỉnh đốn hàng ngũ xong, phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng bước sang bên trái 1/2 bước đứng giữa 2 hàng.
b, Đội hình trung đội 3 hàng dọc:4p
Giống đội hình trung đội 2 hàng dọc chỉ khác:
* Bước 1: Tập hợp đội hình.
Sau trung đội trưởng là phó trung đội trưởng, đằng sau về bên trái trung đội trưởng là các tiểu đội 1, 2, 3. Mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc, bên trái tiểu đội 1 là tiểu đội 2, bên trái tiểu đội 2 là tiểu đội 3.
* Bước 2: Điểm số
Chỉ tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội còn lại dựa vào tiểu đội 1 để báo cáo đủ, thiếu hay thừa.
* Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.
- Các tiểu đội 2 và 3 vừa gióng hàng ngang vừa gióng hàng dọc.
- Tiểu đội trưởng kiểm tra gióng hàng từ tiểu đội 1, đến tiểu đội 2, đến tiểu đội 3.
* Bước 4: Giải tán
	20p
	* Giáo viên dùng đội hình mẫu, thị phạm theo 3 bước:
- Hô khẩu lệnh, làm nhanh không phân tích.
- Làm chậm có phân tích.
- Làm tổng hợp.
 * Học sinh quan sát theo dõi, lắng nghe.

	
	- Sân bãi đảm bảo để học tập và tập luyện.
- Trang phục của HS, mũ, giày, dép quai hậu…
- Tranh đội hình trung đội.



3.2. Tổ chức luyện tập: 20 phút
   KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP 
   - Nội dung:  +  Đội hình trung đội 1 hàng ngang.
 	           + Đội hình trung đội 2 hàng ngang.
                       + Đội hình trung đội 3 hàng ngang.
· Tổ chức và phương pháp:
   + Tổ chức: Cá nhân trong đội hình tổ tập luyện.
   + Phương pháp: Tập luyện xoay vòng, từng người thay thế hô khẩu lệnh cho cả tổ tập.
· Duy trì luyện tập:
· Vị trí và hướng tập: mỗi tổ 1 vị trí.
· Ký, tín hiệu luyện tập: 
+ Phát lệnh: “Bắt đầu tập”.
+ Phát lệnh: “Kết thúc tập”.
· Người phụ trách: Giáo viên phụ trách chung, tổ trưởng phụ trách tổ của mình.
33. Kiểm tra, đánh giá: 5 phút
· Nội dung: Thực hiện thứ tự các động tác tập hợp đội hình trung đội hàng ngang.
· Tổ chức và phương pháp: Kiểm tra từng cá nhân.
· Những quy định: Yêu cầu hô được khẩu lệnh và thực hiện được trình tự  động tác tập hợp.


C. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: 2 phút
· Giải đáp thắc mắc của học sinh: Tùy thắc mắc từng bài mà giải đáp.
· Hệ thống nội dung: : + Đội hình trung đội 1 hàng ngang.
	 	  	        + Đội hình trung đội 2 hàng ngang.
			        + Đội hình trung đội 3 hàng ngang.
· Câu hỏi, bài tập về nhà: Về nhà tiếp tục nghiên cứu  các bước tập hợp đội hình  vừa học.
· Nhận xét buổi học: thái độ tập luyện, ý thức tổ chức kỉ luật…
· Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ:
	D. RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................				
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn: 15/01/2016		
Tiết:	                  21                      	Bài 4: ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH 
* Về kiến thức:
     -Về kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ góp phần xây dựng ý thức tổ chức kỉ luật trong học tập. 
    - Về kỹ năng : Học sinh làm được các động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, biết vận dụng vào trong học tập và sinh hoạt tại trường.
    - Về thái độ : Học sinh xây dựng được ý thức tổ chức kỉ luật, tự giác chấp hành điều lệnh đội ngũ và các nội quy học tập bộ môn và của trường.  	.
B. YÊU CẦU
Tích cực, nghiêm túc trong học tập, nắm vững thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội trung đội.
    Ghi chép và nghiên cứu sách giáo khoa, tập luyện khẩn trương, nghiêm túc đúng theo hướng dẫn của giáo viên.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM:        
A. NỘI DUNG 
   Đội hình tiểu đội 
   Đội hình trung đội.
B. TRỌNG TÂM 
 Đội hình tiểu đội
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Tổng số  : 7 tiết
T1: Đội hình tiểu đội hàng ngang
T2: Đội hình tiểu đội hàng dọc
T3: Tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí.
T4: Luyện tập;Đội hình tiểu đội hàng ngang, đội hình tiểu đội hàng dọc, tiến lùi, qua phải, qua trái;Giãn đội hình, thu đội hình; Ra khỏi hàng về vị trí
T5: Đội hình trung đội hàng ngang
T6: Đội hình trung đội hàng dọc
T7: Luyện tập; Đội ngũ tiểu đội, đội ngũ trung đội, hội thao đánh giá kết quả.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
   - Lên lớp tập trung
   - Luyện tập: Theo tiểu đội.
 B. PHƯƠNG PHÁP
* Giáo viên:
    - Giới thiệu theo 3 bước:
B1: Làm nhanh.
B2: Làm chậm có phân tích.
B3: Làm tổng hợp.
  - Quan sát nhắc nhở những sai sót trong quá trình tập (nếu có).
* Học sinh: 
- Nghe, quan sát, thực hành động tác
- Thực hiện theo khẩu lệnh, hướng dẫn của Gv.
- Luyện tập: Ttheo tiểu đội có chỉ huy.
V. ĐỊA ĐIỂM
Sân tập (sân trường THPT THIỀU VĂN CHỎI)
VI. VẬT CHẤT
1. Vật chất phục vụ dạy và học : còi, tranh đội ngũ đơn vị
2. Tài liệu : sách giáo khoa GDQPAN10, sách giáo viên  GDQPAN10

PHẦN II 
THỰC HÀNH GIẢNG DẠY
 I. PHỔ BIẾN Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY:
     - Phổ biến nội qui giờ học.
      - Phổ biến phần I.
II. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
1. Ổn định lớp:
- Xác định vị trí tập hợp lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, vũ khí trang bị, sắp đặt vật chất, chỉnh đốn hàng ngũ, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, nghiêm túc trong luyện tập, giữ vệ sinh khu vực tập.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Nêu ý nghĩa và cách thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
- Dự kiến phương án trả lời: Học sinh  nêu ý nghĩa và thực hiện các động tác Tiến, lùi, qua phải, qua trái; ngồi xuống, đứng dậy.
3. Giảng bài mới:
KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
	Buổi
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Kí tín hiệu luyên tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	1

	* Đội hình tiểu đội hàng ngang.
* Đội hình tiểu đội hàng dọc.
* Tiến, lùi,Qua phải, qua trái
* Giãn đội hình, thu đội hình
* Ra khỏi hàng về vị trí.
	20 phút
	Lớp học tập trung 4 hàng ngang
Giáo viên giới thiệu và thực hành từng động tác
	GV chỉ định 
	Còi kết hợp khẩu lệnh
	Tổ trưởng các tổ
	Còi, SGK




2. Hội thao 10 phút
GV phổ biến nội dung hội thao, đánh giá kết quả của các bộ phận, xếp loại, kết luận và hướng dẫn ôn tập
- Nội dung: Luyện tập các nội dung sau: 
	Đội hình trung đội hàng dọc
- Nêu ý nghĩa và cách thức thực hiện động tác 
- Tổ chức: lớp học tập họp 4 hàng ngang
- Thời gian: 10 phút
- Những qui định ( Thang điểm, cách tính thành tích…)
III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG …. PHÚT
- Giải đáp thắc mắc 
- Hệ thống nội dung 
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. 
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK).
- Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ…
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn: 15/01/2017		
Tiết:	       22		
Bài 5: THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH
MỘT SỐ LOẠI BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI

Phần I
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     A. MỤC ĐÍCH 
   - Hiểu được tác hại và biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai.
   - Biết tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện  chính sách phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chính sách quốc phòng và an ninh, các biện pháp phòng tránh bom đạn phù hợp với khả năng thực tế của từng địa phương. 
       - Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai hiện nay
     B. YÊU CẦU
    - Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong phòng chống bom, đạn và thiên tai, bảo vệ đời sống bình yên ở khu dân cư. 
    - Có thái độ học tập tốt, chép bài đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
    I. Bom, đạn và cách phòng chống 
        II. Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh
    B. TRỌNG TÂM
        Học sinh nắm được các biện pháp phòng chống bom đạn và thiên tai 
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian: 2 tiết
+ Tiết 1: Bom đạn và cách phòng chống 
+ Tiết 2: Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
     A. TỔ CHỨC
    Lấy lớp học làm môt khối thống nhất để lên lớp
     B. PHƯƠNG PHÁP    
        - Đối với giáo viên:
	Thuyết trình nêu dứt điểm từng nội dung, giảng giẩi và phân tích những nội dung trọng tâm kết hợp với tranh ảnh để làm sáng tỏ vấn đề giảng dạy
       - Đối với học sinh:
Nghe, ghi chép  và xây dựng bài
V. ĐỊA ĐIỂM 
     Trong phòng học
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Bảng,  phấn, giáo án của giáo viên phải chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.
- Trang phục của học sinh: Quần áo đồng phục theo thống nhất.
- Sách Giáo khoa môn học GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.
- Sách giáo viên GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.
+ Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK lớp 10 Môn GDQP-AN

Phần II
THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 05 PHÚT
1. Xác định vị trí tập hợp:
- Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, các vật chất phục vụ việc học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định.
- Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
2. Phổ biến các quy định:
- Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
3. Kiểm tra bài cũ: 
Gọi HS tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc
4. Ý định bài giảng:
- Nêu tên bài học.
- Mục đích yêu cầu.
- Tổ chức phương pháp.                (Phổ biến như phần ý định giảng dạy). 
- Nội dung, thời gian.
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 15 PHÚT
- Tên bài: Thường thức phòng tránh một số loại  bom,  đạn và thiên tai.
- Tiến trình bài dạy:

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	 I.  BOM ĐẠN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH:                                                    
1. Đặc điểm, tác hại của một số loại bom đạn: 20p

a) Tên lửa hành trình (Tomahawk):
- Đây là các loại tên lửa được phóng đi từ trên đất liền, trên tàu nổi, tàu ngầm hoặc trên máy bay, được điều khiển bằng nhiều phương pháp, theo chương trình tính sẵn đến mục tiêu đã định.
- Dùng để đánh các mục tiêu cố định như nhà ga, nhà máy điện, cầu lớn, cơ quan lãnh đạo, chỉ huy, các thành phố lớn, nơi tập trung đông dân cư.
b) Bom có điều khiển:
  Là các loại bom thường dùng trước đây, nhưng chúng được lắp thêm bộ phận điều khiển có khả năng bám mục tiêu và điều khiển quỹ đạo bay để diệt mục tiêu với độ chính xác cao, sai số trúng đích 5-10m, dưới đây là đặc điểm gây hại của một số loại bom đạn thường dùng:
- Bom CBU-24: Là loại bom chùm dạng caxet rải bom bi dạng quả ổi (BLU-26) để sát thương, bom mẹ chứa 200 bom con nổ trên không rải bom con xuống mục tiêu, bom con có thể nổ ngay hoặc nổ chậm    khi 
nổ tạo thành hình phễu đường kính 0,2 – 0,3m, sâu 0,2m bán kính sát thương 10m.
- Bom CBU-55: Bom CBU-55(còn gọi là bom phát quang): Là loại bom chùm dạng caxet, kiểu nổ xon khí chứa 3 bom con BLU -73. Khi nổ văng, oxit etylen thành các đám mây xon khí có đường kính 15-17m, dày 2,5- 3m được kích nổ ở độ cao 1m, bán kính sát thương 50m. dùng để phát quang cây cối dọn bãi đổ bộ cho máy bay lên thẳng, hoặc dùng để gây tâm lý hoang mang cho đối phương bởi uy lực hủy diệt của chúng. Cùng họ với bom CBU -25  có bom BLU -82 được điều khiển bằng radar.
- Bom GBU-17: Bom xuyên tự dẫn bằng Lade bán chủ động có đầu nổ kép kiểu lõm và phá dùng để đánh các công trình kiên cố như hầm ngầm, bê tông. Khi trúng mục tiêu, lượng nổ lõm tạo lỗ sâu để bom chui vào, sau đó ngòi nổ chậm hoạt động, kích nổ bom, được Mỹ sử dụng trong chiến tranh Vùng Vịnh (1990- 1991) Nam Tư (1999).
- Bom GBU-29/30/30/32/15JDAM: Là loại bom tiến công trực tiếp vào các mục tiêu kiên cố như cầu cống, sân bay, đài phát thanh, truyền hình.
- Bom hoá học: Là loại bom chứa các loại khí độc chủ yếu để sát thương sinh lực đối phương, kích thích chảy nước mắt, rát bỏng, ho, ngứa ngáy gây suy nhược thần kinh, chóng mặt nôn.
- Bom cháy: Bom cháy: Sử dụng chất cháy (hỗn hợp Nhôm, Phốt Pho, Na pan hoặc các chất dễ cháy như : xăng, dầu hoả, Benzen, Toluen...) dưới dạng keo hoặc bột, là phương tiện sát thương sinh lực đối phương.
- Bom mềm: Bom chuyên dùng để đánh phá mạng lưới điện của đối phương, không sát thương sinh lực. Khi nổ tung ra không gian, hàng trăm ngàn sợi graphit bám vào dây điện gây đoản mạch điện, phá hỏng các thiết bị và hệ thống điện.
- Bom điện từ: Bom chuyên dùng đánh phá các thiết bị điện tử. Khi nổ tạo ra trường điện từ cường độ lớn trong thời gian rất ngắn tác động vào các linh kiện vi mạch, bán dẫn, của các thiết bị điện phá huỷ các khí tài vô tuyến điện tử, máy tính, thiết bị quang điện, truyền hình.
- Bom từ trường: Bom Từ trường: MK-82 (500 bảng), 117 (750 bảng) dùng để đánh phá giao thông. Khi có sắt thép đi qua, ngòi nổ cảm nhận tạo tín hiệu điện gây nổ. Thời gian mở bảo hiểm từ 15 phút đến vài tháng, có thể tự huỷ 6 - 8 tháng. 
2. Một số biện pháp phòng tránh thông thường:15p
a) Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động:
- Mục đích là nhằm phát hiện các hoạt động đánh phá của máy bay địch để kịp thời thông báo, báo động cho nhân dân phòng tránh. 
- Tín hiệu báo động được phát bằng còi ủ, loa truyền thanh, trên vô tuyến hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác, kết hợp với các phương tiện thô sơ như trống mõ, kẻng... Do ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở từng khu vực đảm nhiệm.
b) Ngụy trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch:
- Nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ bí mật mục tiêu và các khu sơ tán.
- Nguỵ trang kết hợp nghi binh đánh lừa không để lộ mục tiêu, chống trinh sát của địch.
- Thực hiện nghiêm các qui định về phòng gian, giữ bí mật do ban chỉ đạo công tác phòng  không nhân dân qui định. 
c) Làm hầm hố phòng tránh:
- Để phòng tránh tác hại của bom đạn địch thì tuỳ theo tình hình cụ thể, Ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân ở từng địa phương tổ chức triển khai đào hầm hố, giao thông hào, đắp tường chắn cho lớp học, nhà xưởng, bệnh viện, ở từng gia đình, trên đường đi, nơi công cộng, nơi làm việc học tập và công tác.
- Khi có báo động, mọi người không có nhiệm vụ cần nhanh chóng xuống hầm trú ẩn ở nơi gần nhất, một cách trật tự, không hoảng loạn, chạy đi chạy lại dễ làm lộ mục tiêu, tránh nhiều người trong một gia đình trú cùng một chỗ.
- Khi không kịp xuống hầm phải lợi dụng địa hình, địa vật, như bờ ruộng, gốc cây, mô đất, rãnh nước; khi nghe bom rít phải che tay dưới ngực, miệng hơi há để giảm bớt sức ép của bom đạn.
d) Sơ tán, phân tán các nơi tập trung đông dân cư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, tránh tụ họp đông người:
  Nhằm giảm bớt tới mức thấp nhất thiệt hại do bom đạn địch gây ra, đây là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến sản suất và đời sống của nhân dân. Vì vậy mọi người phải khắc phục khó khăn, tích cực tự giác tham gia, cũng như tuyên truyền vận động nhân dân thực hành sơ tán theo qui định của chính quyền địa phương.
e)  Đánh trả:
  Việc đánh trả tiến công bằng đường không của địch là góp phần rất lớn trong phòng tránh bom, đạn và do lực lượng vũ trang đảm nhiệm. Để duy trì cho lực lượng chiến đấu được liên tục lâu dài, công tác bảo đảm, phục vụ chiến đấu phải được toàn dân tham gia, tuỳ theo khả năng và điều kiện của mỗi người. 
g) Khắc phục hậu quả:
- Tổ chức cứu thương: Từng gia đình, cá nhân tự cứu là chính, nhanh chóng báo cho các đội cấp cứu biết để nhanh chóng đưa người bị nạn đến nơi an toàn.
 - Tổ chức lực lượng cứu sập, cứu hoả, cứu hộ trên sông: khi có sự cố (sập hầm, cháy nhà....) nhanh chóng báo cho đội chuyên trách biết. Trong khi chờ đợi phải tìm cách cứu người trước, tổ chức đào bới tìm kiếm người bị nạn, cách li khu vực cháy, không cho lan rộng, dùng đất cát lấp những mảnh bom cháy dở...
 - Đối với bom Na pan: Dùng đất cát hoặc bao tải, chăn chiếu nhúng nước trùm lên đám cháy. Nếu đám cháy nhỏ thì dùng cành cây tươi để dập tắt. Nếu Na pan đang cháy bám lên quần áo, da người thì dùng chăn màn nhúng nước trùm lên chỗ bị cháy hoặc có thể nhanh chóng cởi bỏ quần áo.
-  Đối với bom Phốt pho: Phốt pho là chất độc, vì vậy khi chữa cháy cần phải chuẩn bị dụng cụ phòng độc như găng tay, khẩu trang, dùng nước với lượng lớn để dập tắt hoặc dùng xẻng xúc các mảnh Phốt pho đang cháy dở đổ vào hố, vũng nước. Nếu không may bị dính vào người phải bình tĩnh dùng que quấn bông, hoặc vải gạt nhẹ ra không được xiết mạnh, làm cho Phốt Pho ngấm sâu vào cơ thể. Có thể thấm vết bỏng bằng dung dịch phèn xanh (sun phát đồng) tỉ lệ 2%, sau đó đến bệnh viện hoặc trạm xá gần nhất. 
-  Chôn cất người chết, phòng chống dịch bệnh, làm vệ sinh môi trường, giúp đỡ gia đình có người bị nạn, ổn định đời sống.
- Khôi phục sản xuất, sinh hoạt bình thường. 
* Cần lưu ý: Hiện nay trên đất nước ta tuy không có chiến tranh nhưng bom đạn địch vẫn còn sót lại trong lòng đất ở nhiều nơi. Vì vậy khi phát hiện phải giữ nguyên hiện trường, đánh dấu bằng phương tiện giản đơn (cành cây, gạch đá) và báo cáo ngay với nguời có trách nhiệm để xử lý, tuyệt đối không làm thay đổi vị trí, cũng như tự động xử lí.
	20p
	- Giáo viên dẫn dắt: Vũ khí là công cụ chiến đấu cực kỳ quan trọng trong đấu tranh vũ trang. Sự ra đời và quá trình phát triển của vũ khí gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và trình độ công nghệ của mỗi quốc gia. Thời kỳ sơ khai của vũ khí là là gươm giáo, sau đến cung nỏ, tiếp là máy bắn đá. Đến thế kỉ thứ 10 khi thuốc súng được nghiên cứu chế tạo đã đánh dấu cuộc cách mạng về KTQS..
  Sự phát triển của Vũ khí - Đạn dược theo 3 hướng chính:
+ Tăng tầm bắn: (khoảng cách từ mục tiêu đến người bắn);
+ Tăng độ chính xác bắn (bắn trúng, chụm);
+ Tăng tác dụng hủy diệt.
  Quá trình phát triển của Vũ khí có thể chia thành 3 giai đoạn:
+ Vũ khí cổ điển;
+ Vũ khí thông thường;
+ Vũ khí công nghệ cao.
- H: Vũ khí công nghệ cao là gì?
+ Là những vũ khí được nghiên cứu thiết kế chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng chiến - kĩ thuật, có ảnh hưởng rất lớn đến nghệ thuật quân sự, thậm chí tới tính chất của chiến tranh và nhiều lĩnh vực khác. 
- Nêu đặc điểm, tác hại của một số loại bom, đạn.
- Nêu và phân tích, làm rõ các biện pháp phòng tránh và liên hệ vận dụng  đối vơi các hoạt động của địa phương khi có tình huống xảy ra.
 

	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác nghe, bổ sung …
	Phòng học đảm bảo để học tập.
- Tranh ảnh, que chỉ, trang phục, tài liệu của học sinh. 


III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (3 phút)
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
   Câu 1:  Đặc điểm, tác  hại của một số lọai bom đạn? 
   Câu 2:  Một số biện pháp phòng tránh bom đạn thông thường?
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   -  Nhận xét buổi học.
-  Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:


Ngày   tháng   năm 2016                                                           Ngày    tháng     năm 2016
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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	BÀI GIẢNG 



                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
                Bài: Thường thức phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai
                Đối tượng: Học sinh khối 10
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn: 15/01/2017		
Tiết:	                 23
Bài 5: THƯỜNG THỨC PHÒNG TRÁNH
MỘT SỐ LOẠI BOM, ĐẠN VÀ THIÊN TAI

Phần I
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
     A. MỤC ĐÍCH 
   - Hiểu được tác hại và biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai.
   - Biết tham gia tuyên truyền, vận động và thực hiện  chính sách phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, chính sách quốc phòng và an ninh, các biện pháp phòng tránh bom đạn phù hợp với khả năng thực tế của từng địa phương. 
       - Biết cách phòng tránh thông thường đối với một số loại bom, đạn và thiên tai hiện nay
     B. YÊU CẦU
    - Xác định thái độ trách nhiệm của thanh niên học sinh trong phòng chống bom, đạn và thiên tai, bảo vệ đời sống bình yên ở khu dân cư. 
    - Có thái độ học tập tốt, chép bài đầy đủ
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
    I. Bom, đạn và cách phòng chống 
        II. Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh
    B. TRỌNG TÂM
        Học sinh nắm được các biện pháp phòng chống bom đạn và thiên tai 
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian: 2 tiết
+ Tiết 1: Bom đạn và cách phòng chống 
+ Tiết 2: Thiên tai, tác hại của chúng và cách phòng tránh
IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP
     A. TỔ CHỨC
    Lấy lớp học làm môt khối thống nhất để lên lớp
     B. PHƯƠNG PHÁP    
        - Đối với giáo viên:
	Thuyết trình nêu dứt điểm từng nội dung, giảng giẩi và phân tích những nội dung trọng tâm kết hợp với tranh ảnh để làm sáng tỏ vấn đề giảng dạy
       - Đối với học sinh:
Nghe, ghi chép  và xây dựng bài

V. ĐỊA ĐIỂM 
     Trong phòng học
VI. VẬT CHẤT BẢO ĐẢM
- Bảng,  phấn, giáo án của giáo viên phải chuẩn bị chu đáo, đầy đủ.
- Trang phục của học sinh: Quần áo đồng phục theo thống nhất.
- Sách Giáo khoa môn học GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.
- Sách giáo viên GDQP- AN Lớp 10, NXB GD, H. 2008.
+ Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình, SGK lớp 10 Môn GDQP-AN
Phần II
THỰC HÀNH BÀI GIẢNG

I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 05 PHÚT
1. Xác định vị trí tập hợp:
- Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, các vật chất phục vụ việc học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định.
- Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
2. Phổ biến các quy định:
- Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
3. Kiểm tra bài cũ: 
Gọi HS tập hợp đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc
4. Ý định bài giảng:
- Nêu tên bài học.
- Mục đích yêu cầu.
- Tổ chức phương pháp.                (Phổ biến như phần ý định giảng dạy). 
- Nội dung, thời gian.
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 15 PHÚT
- Tên bài: Thường thức phòng tránh một số loại  bom,  đạn và thiên tai.
- Tiến trình bài dạy:


	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	1. Các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam:15p
a) Bão:
- Thường gặp lúc triều cường nước biển dâng cao,kèm theo mưa lớn kéo dài, gây lũ lụt.
- Nước ta nằm ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, là một trong những vùng bão với số lượng lớn và cường độ mạnh với xu thế ngày càng gia tăng. 
b) Lũ lụt:
- Lũ các sông khu vực Bắc Bộ  hàng năm trung bình có đến 3-5 trận lũ, thời gian kéo dài từ 8-15 ngày.
- Lũ các sông miền Trung :  đây là khu vực có hệ thống sông ngắn, dốc, lũ lên nhanh, xuống nhanh và chảy tràn qua đồng bằng.
- Lũ các sông khu vực Tây Nguyên thường mang đặc điểm lũ núi, lũ quét.
- Lũ các sông miền Đông Nam Bộ do cường độ mưa lớn, lũ không lớn nhưng thời gian ngập lũ kéo dài.
- Lũ các sông đồng bằng sông Cửu Long thường diễn biến chậm, kéo dài  từ 4-5 tháng, làm ngập hầu hết toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long
c) Lũ quét và bùn đá:
- Thường xảy ra ở vùng đồi núi, nơi có độ dốc lớn, cường độ mưa lớn mà đường thoát nước bất lợi.
- Lũ quét cũng có thể xảy ra do vỡ hồ chứa nhỏ, sạt lở đất lấp dòng chảy.
  Lũ quét xảy ra thường bất ngờ trong phạm vi hẹp nhưng khốc liệt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
d) Ngập úng:
  Ngập úng do mưa lớn gây ra, tuy ít gây tổn thất về người, nhưng ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và môi trường sinh thái .
e) Hạn hán và sa mạc hoá:
  Là loại thiên tai đứng thứ 3 về mức độ thiệt hại sau bão, lũ. Hạn hán kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ sa mạc hoá ở một số vùng, đặc biệt là vùng Nam Trung Bộ, vùng cát ven biển và vùng đất dốc thuộc trung du, miền núi.
2. Tác hại của thiên tai:7p
- Là tác nhân trực tiếp cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Gây ô nhiễm môi trường, phát sinh dịch bệnh, tác động xấu đến sản xuất và đời sống cộng đồng.
- Gây hậu quả đối với quốc phòng - an ninh, làm suy giảm nguồn dự trữ quốc gia, là tác nhân gây ra sự mất ổn định đời sống và trật tự xã hội. 
3. Một số biện pháp giảm nhẹ và phòng chống thiên tai:10p
a) Chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.
b) Tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai như chương trình trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, chương trình hồ chứa nước cắt lũ, chống hạn, chương trình sống chung với lũ, chương trình an toàn cho tàu đánh bắt hải sản, chương trình củng cố và nâng cấp hệ thống đê điều.
c) Nghiên cưú và ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai:
- Các nghiên cứu về sạt lở.
 - Mô hình nhà an toàn trong thiên tai. 
- Phân vùng ngập lụt các tỉnh miền Trung, quy hoạch phòng tránh lũ quét, 
- Ứng dụng công nghệ mới trong công tác dự báo, cảnh báo và quản lí thiên tai, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 
d) Hợp tác quốc tế về cảnh báo, dự báo thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
e) Công tác cứu hộ cứu nạn:
- Từng người và gia đình cần chuẩn bị các phương tiện cứu hộ, cứu nạn.
 - Sơ tán đến nơi an toàn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.
g) Công tác cứu trợ khắc phục hậu quả:
   - Cấp cứu người bị nạn.
   - Làm vệ sinh môi trường.
   - Giúp đỡ các gia đình bị nạn ổn định đời sống.
   - Khôi phục sản xuất và sinh hoạt.
h) Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai làm cho mọi người thấy rõ nguyên nhân tác hại của thiên tai, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong phòng, chống giảm nhẹ thiên tai.
	20p
	- Giáo viên dẫn dắt:
  Thiên tai là những tai hoạ, thảm hoạ do thiên nhiên gây ra ngoài ý muốn của con người.
Các loại thiên tai:
- H: Nêu các loại thiên tai trong lòng đất và tác hại của chúng?
 - Trong lòng đất: 
+ Động đất: Phá sập nhà cửa, công trình xây dựng trên mặt đất
+ Sóng thần:Phá hủy các công trình trên biển.
+ Núi lửa: Phun nham thạch.
+ Nứt lớn: Phá huỷ các công trình.
- H: Nêu các loại thiên tai trong không gian và tác hại của chúng?
- Trong không gian:
+ Va chạm của thiên thạch:Vụ nổ
+ Hiệu ứng nhà kính: Tăng nhiệt độ trái đất; biến đổi khí hậu toàn cầu.
- GV dẫn dắt:
- Nguyên nhân các thảm hoạ trong lòng đất: 
  Trái đất là một thiên thể trong hệ mặt trời được cấu tạo từ sự tích tụ của bụi vũ trụ hàng tỷ năm. Trong lòng trái đất chứa một khối nhiệt cực lớn và không ổn định. Sự vận động của trái đất là không ngừng. Vì vậy, trong thời gian tồn tại của trái đất không thể tránh khỏi những sự cố: những vụ nổ, phun trào nham thạch, …
- Nguyên nhân các thảm hoạ trong không gian:
+ Các thiên thạch trong quá trình chuyển động trong không gian có thể xảy ra va chạm vào nhau. Nếu có một thiên thạch nào đó va chạm vào trái đất thì vụ nổ cực lớn sẽ sảy ra.
+ Hiệu ứng nhà kính khí quyển: các bức xạ sóng ngắn của mặt trời xuyên qua khí quyển trái đất và một phần bị phản xạ trở lại thành các bức xạ nhiệt sóng dài. Một số phần tử trong bầu khí quyển có thể hấp thụ bức xạ này qua đó giữ hơi ấm lại trong bầu khí quyển làm tăng nhiệt độ trái đất.
   Ngày nay, con người trong quá trình sản xuất công nghiệp đã thải một lượng lớn các khí như CO2, Mêtan (CH4) làm tăng hiệu ứng nhà kính.
- Hậu quả: mưa bão, lũ lụt, hạn hán, khí quyển ô nhiễm, nước biển dâng cao…
- H: Cho biết  vị trí địa lí của Việt Nam?
- Đối với nước ta:
  Vị trí địa lý: nằm trong vùng nội chí tuyến, giáp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Chịu tác động trực tiếp của hoàn lưu gió nên khí hậu dạng nhiệt đới gió mùa.
  Địa hình rừng núi nhiều, dải miền trung hẹp và dốc dẫn tới khí hậu chia làm 5 vùng khác nhau:
  Miền Bắc, Đông Trường Sơn, Tây Nguyên, Nam Bộ, Biển Đông.
-H: Cho biết các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam?
- Các loại thiên tai chủ yếu ở Việt Nam:
+ Bão
+ Lũ lụt
+ Lũ quét
+ Ngập úng
+ Hạn hán và sa mạc hóa
- H: Nêu một số biện pháp giảm nhẹ và phòng chống thiên tai?


	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập.
- Tranh ảnh, que chỉ, trang phục, tài liệu của học sinh. 


III. KẾT THÚC GIẢNG BÀI: (3 phút)
· Giải đáp thắc mắc của học sinh.
· Hệ thống nội dung.
   Câu 1:  Đặc điểm, tác  hại của một số lọai thiên tai? 
   Câu 2:  Một số biện pháp phòng tránh thiên tai thông thường?
· Câu hỏi, bài tập về nhà:
   -  Nhận xét buổi học.
-  Kiểm tra vật chất, học cụ.
IV. RÚT KINH NGHIỆM - BỔ SUNG:


Ngày   tháng   năm 2017                                                          Ngày    tháng     năm 2017
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




   Nguyễn Minh Hải	   Nguyễn Phước Nhiều
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Ngày soạn: 15/01/2017		
Tiết:	                 24		
Bài 6: CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG
VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG

PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.
- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...
- Băng được vết thương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.
- Có tinh thần thái độ tích cực luyện tập, vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống.
II.  NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
 (Nội dung của bài gồm 2 phần chính)
   I. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường 
  II. Băng vết thương
   B. TRỌNG TÂM 
Băng vết thương (Luyện tập 145 phút)
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian: 5 tiết
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
Lấy đội hình trung đội của lớp học để lên lớp.
Luyện tập theo đội hình của tổ
  B. PHƯƠNG PHÁP
          Giáo viên: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp đàm thoại
          Học sinh: Chú ý lắng nghe, quan sát, nghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM
Lớp học trường THPT Thiều Văn Chỏi
VI. VẬT CHẤT
Giáo viên: Bài giảng được biên soạn dựa theo tài liệu giáo dục quốc phòng của bộ giáo dục và đào tạo do nhà xuất bản giáo dục phát hành và một số tài liệu khác có liên quan.
Học sinh: Trang phục thống nhất ( quần áo thể dục, đi giày,…)


PHẦN 2
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 05 phút
1. Xác định vị trí tập hợp
      Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, các vật chất phục vụ việc học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định.
2. Phổ biến các quy định
      Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
3. Kiểm tra bài cũ
không
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 45 phút
- Giới thiệu bài: Trong học tập, lao động và vui chơi... dù không mong muốn nhưng chúng ta thờng xuyên sẽ phải đối đầu với các tai nạn  xảy ra. Việc cứu chữa kịp thời là hết sức cần thiết làm cơ sở cho điều trị ở các tuyến sau.
- Tên bài: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.
- Tiến trình bài dạy

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG :
1. Bong gân:7p
a) Đại cương: 
- Bong gân là sự tổn thương của dây chằng chung quanh khớp do chấn thương gây nên. Các dây chằng có thể bong ra khỏi chỗ bám, bị rách hoặc đứt, nhưng không làm sai khớp. 
- Các khớp thường bị bong gân : Khớp cổ chân, ngón chân cái, khớp gối, khớp cổ tay.
b) Triệu chứng: Đau, sưng, ổ khớp lỏng lẻo, chi vận động khó.
c) Cấp cứu ban đầu và đề phòng :
- Cấp cứu ban đầu: Băng ép, chườm đá, bất động chi, trường hợp nặng chuyển ngay đến các cơ sở y tế để cứu chữa.
- Đề phòng: Đi lại, chạy nhảy, lao động, luyện tập đúng tư thế. Cần kiểm tra bảo đảm an toàn bãi tập và các phương tiện trước khi lao động, luyện tập quân sự. 
2. Sai khớp:7p
a) Đại cương: Sai khớp là sự di lệch các đầu xương ở khớp một phần hay hoàn toàn do chấn thương mạnh một cách trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên. Các khớp bị sai là: Khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng, ...
b) Triệu chứng: Sưng, đau, mất vận động, khớp và chi biến dạng:
- Đau dữ dội, liên tục nhất là lúc đụng vào khớp hay lúc nạn nhân cử động.
- Mất vận động hoàn toàn, không gấp, duỗi được.
- Khớp biến dạng, đầu xương lồi ra, có thể sờ thấy ở dưới da.
- Chi ở tư thế không bình thường, dài ra hoặc ngắn lại, thay đổi hướng tuỳ theo vị trí từng loại khớp.
- Sưng nề to, tím bầm quanh khớp (Có thể gãy hoặc rạn xương vùng khớp).
c) Cấp cứu ban đầu và đề phòng:
- Cấp cứu ban đầu: Bất động khớp bị sai ở nguyên tư thế sai lệch.Chuyển ngay nạn nhân đến cơ sở y tế để cứu chữa.
- Đề phòng :Quá trình lao động, luyện tập phải chấp hành nghiêm quy định bảo đảm an toàn.Cần kiểm tra độ an toàn của thao trường, bãi tập, các phương tiện.
3. Ngất:8p
a) Đại cương: 
- Là tình trạng chết tạm thời, nạn nhân mất tri giác, cảm giác và vận động, đồng thời tim, phổi và bài tiết ngừng hoạt động. (Cần phân biệt với hôn mê).
- Nguyên nhân: Cảm xúc quá mạnh, chấn thương nặng, mất máu nhiều, ngạt, người có bệnh tim, say sóng, say nắng...
b) Triệu chứng:
- Nạn nhân tự nhiên thấy bồn chồn, khó chịu, mặt tái, mắt tối dần, chóng mặt, ù tai, ngã khuỵu xuống bất tỉnh.
- Toàn thân toát mồ hôi, chân tay lạnh, da tái xanh.
- Phổi có thể ngừng thở hoặc thở rất yếu.
- Tim có thể ngừng đập hoặc đập rất yếu, huyết áp hạ.
- Thường thì nạn nhân ngừng thở trước rồi ngừng tim sau.
c) Cấp cứu ban đầu và đề phòng:
- Cấp cứu ban đầu:
+ Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn tại nơi thoáng khí, yên tĩnh, tránh tập trung đông người, kê gối dưới vai cho đầu hơi ngửa ra sau, nới lỏng quần áo, khơi thông đường thở.
+ Xoa bóp trên cơ thể, tát vào má, giật tóc mai.
+ Trường hợp chưa tỉnh, phải kiểm tra  phát hiện dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim sau đó ép tim ngoài lồng ngực.
- Đề phòng: 
+ Bảo an toàn, làm việc hợp lí,
+ Rèn luyện sức khoẻ một cách khoa học.
4. Điện giật: 6p
a) Đại cương: Điện giật có thể làm ngừng tim, ngừng thở, gây chết người nếu không được cấp cứu kịp thời.
b) Triệu chứng:
  Có thể ngừng tim, ngừng thở và gây tử vong, gây bỏng hoặc gãy xương, sai khớp.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng:
- Cấp cứu: Tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, kiểm tra tổn thương, làm hô hấp nhân tạo và chuyển tới bệnh viện.
- Đề phòng: Chấp hành quy định sử dụng điện, bảo đảm an toàn khi sử dụng điện.
5. Ngộ độc thức ăn:7p
a) Đại cương: 
  Ngộ độc thức ăn là do nạn nhân ăn phải thực phẩm bị nhiễm khuẩn, hoặc có chứa chất độc. Một số trường hợp ngộ độc sắn, dứa..
 b) Triệu chứng:
- Xuất hiện 3 hội chứng cơ bản: Nhiễm khuẩn, viêm đường tiêu hoá cấp, mất nước, điện giải.
- Thể hiện ở 6 triệu chứng điển hình: Sốt, nôn, môi khô, mắt trũng, mạch nhanh, huyết áp hạ.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng:
- Cấp cứu ban đầu: Gây nôn, chống mất nước, chống truỵ tim mạch, hạ sốt, an thần và chuyển tuyến trên.
- Đề phòng: Bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn nấm lạ, có màu sắc sặc sỡ.
	20p
	- Giáo viên dẫn dắt:
  Trong thực tế cuộc sống có nhiều tai nạn thông thường cần phải được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, trong phần này chúng ta chỉ đề cập cấp cứu 5 tai nạn thường gặp trong lao động và công tác ở lứa tuổi học sinh phổ thông trung học như: Bong gân; Sai khớp; Ngất; Điện giật; Ngộ độc thức ăn; Chết đuối; Say nóng, say nắng; Nhiễm độc lân hữu cơ. Từng trường hợp cụ thể ta đi theo cấu trúc: Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng.
- GV nêu câu hỏi:
- H: Nêu Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng các tai nạn sau: Bong gân; Sai khớp; Ngất; Điện giật; Ngộ độc thức ăn; 
 - GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.

	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập.
- Tranh ảnh, que chỉ, trang phục, tài liệu của học sinh. 



III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG …. PHÚT
- Giải đáp thắc mắc 
- Hệ thống nội dung : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. 
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK).
- Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ…
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Ngày soạn: 15/01/2017		
Tiết:	                 25		
				
Bài 6: CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG
VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.
- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...
- Băng được vết thương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.
- Có tinh thần thái độ tích cực luyện tập, vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống.
II.  NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
 (Nội dung của bài gồm 2 phần chính)
   I. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường 
  II. Băng vết thương
   B. TRỌNG TÂM 
Băng vết thương (Luyện tập 145 phút)
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian: 5 tiết
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
Lấy đội hình trung đội của lớp học để lên lớp.
Luyện tập theo đội hình của tổ
  B. PHƯƠNG PHÁP
          Giáo viên: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp đàm thoại
          Học sinh: Chú ý lắng nghe, quan sát, nghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM
Lớp học trường THPT Thiều Văn Chỏi
VI. VẬT CHẤT
Giáo viên: Bài giảng được biên soạn dựa theo tài liệu giáo dục quốc phòng của bộ giáo dục và đào tạo do nhà xuất bản giáo dục phát hành và một số tài liệu khác có liên quan.
Học sinh: Trang phục thống nhất ( quần áo thể dục, đi giày,…)


PHẦN 2
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 05 phút
1. Xác định vị trí tập hợp
      Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, các vật chất phục vụ việc học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định.
2. Phổ biến các quy định
      Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
3. Kiểm tra bài cũ
không
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 45 phút
- Giới thiệu bài: Trong học tập, lao động và vui chơi... dù không mong muốn nhưng chúng ta thờng xuyên sẽ phải đối đầu với các tai nạn  xảy ra. Việc cứu chữa kịp thời là hết sức cần thiết làm cơ sở cho điều trị ở các tuyến sau.
- Tên bài: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.
- Tiến trình bài dạy

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG :
6. Chết đuối:7p
a) Đại cương: 
   Chết đuối là hiện tượng nước tràn vào đường hô hấp, các khoang phế nang phổi, dạ dày gây nên ngạt thở và tử vong.
b) Triệu chứng: Có thể ở 1 trong 3 tình trạng:
- Nhẹ: Giẫy giụa, sặc nước, tim còn đập.
- Vừa: Mê man, người tím tái, tim mới ngừng đập.
- Nặng: Da trắng bệch hoặc tím xanh, đồng tử dãn.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng:
- Cấp cứu: Vớt nạn nhân lên bờ; dốc nước; móc đất, bùn, đờm giải ra khỏi miệng; hô hấp nhân tạo; chuyển đến bệnh viện.
- Cách đề phòng: chấp hành nghiêm các quy định an toàn đường thuỷ, và khi làm việc dưới nước; tập bơi, quản lí tốt trẻ em.
7. Say nắng, say sóng:7p
a) Đại cương:
  Là tình trạng rối loạn điều hoà nhiệt độ do môi trường nắng, nóng gây nên, cơ thể không còn tự điều hoà nhiệt độ được nữa.
b) Triệu chứng: 
- Triệu chứng sớm: Chuột rút, nhức đầu, chóng mặt, chân tay rã rời, khó thở.
- Triệu chứng điển hình: Sốt, mạch nhanh, thở gấp, ngất hoặc hôn mê, co giật.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng:
- Cấp cứu ban đầu: 
Đa nạn nhân vào nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, làm mát, khi tỉnh thì cho uống nước chanh đường hoặc nước orezol.
- Đề phòng: 
+ Luyện tập thích nghi với môi trường. 
+ Lao động, luyện tập trời nắng cần có nón, mũ. 
+ Ăn uống đủ nớc, đủ muối khoáng.
8. Nhiễm độc lân hữu cơ:7p
a) Đại cương:
- Là hợp chất lân hữu cơ xâm nhập vào cơ thể gây nên ngộ độc. 
b) Triệu chứng:
- Trường hợp nhiễm độc cấp: Lợm giọng, tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, đau quặn bụng, vã mồ hôi, khó thở, đồng tử co hẹp.
- Trường hợp nhẹ: Các triệu chứng trên xuất hiện muộn và nhẹ hơn, nếu cấp cứu kịp thời có thể khỏi sau 1 tuần.
c) Cấp cứu ban đầu và cách đề phòng:
- Cấp cứu ban đầu:
+ Loại bỏ nguyên nhân bằng mọi biện pháp (gây nôn, rửa nước muối, xà phòng, nước vôi trong).
+ Dùng thuốc giải độc đặc hiệu, trợ tim, trợ sức. 
- Đề phòng: 
+ Chấp hành đúng quy định vận chuyển, bảo quản, sử dụng thuốc trừ sâu.
+ Khi  tiếp xúc với thuốc trừ sâu không được ăn uống.
II/ Băng vết thương:5p
1. Mục đích:
a) Bảo vệ cho vết thương khỏi bị ô nhiễm:
b) Cầm máu tại vết thương:
c) Giảm đau đớn cho nạn nhân:
2. Nguyên tắc băng:5p
a) Băng kín, băng hết các vết thương:
b) Băng chắc (đủ độ chặt):
c) Băng sớm, băng nhanh:
3. Các loại băng:7p
  Có nhiều loại băng được sử sụng để băng vết thương như băng cuộn, băng cá nhân, băng tam giác, băng bốn dải…
	20p
	- GV dẫn dắt:
Chúng ta tiếp tục nghiên cứu cấp cứu 3 tai nạn thường gặp trong lao động và công tác ở lứa tuổi học sinh phổ thông trung học như: Chết đuối; Say nắng, say sóng; Nhiễm độc lân hữu cơ. Từng trường hợp cụ thể ta đi theo cấu trúc: Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng.
- GV nêu câu hỏi:
- H: Nêu Đại cương, triệu chứng, cấp cứu ban đầu và cách đề phòng các tai nạn sau: Chết đuối; Say nắng, say sóng; Nhiễm độc lân hữu cơ.
- H: Nêu mục đích, nguyên tắc băng vết thương?
- Cho biết các loại băng được sử dụng để băn vết thương?
- - GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.
 

	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập.
- Tranh ảnh, que chỉ, trang phục, tài liệu của học sinh. 



III. KẾT THÚC BÀI GIẢNG …. PHÚT
- Giải đáp thắc mắc 
- Hệ thống nội dung : Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường
- GV giải đáp thắc mắc, củng cố nội dung bài học
- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK. 
- Nhận xét tiết học, kiểm tra trang phục
- Yêu cầu HS ôn luyện các nội dung ở nhà thông qua các câu hỏi SGK.
- Dặn dò học sinh đọc trước bài 5 (SGK).
- Kiểm tra vũ khí, vật chất, học cụ…
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	MẪU MA TRẬN KIỂM TRA MÔN QPAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ
Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	

	Nội Dung 1
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND1
	 

	
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	6

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	3.25

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	5.25

	Nội Dung 2
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND2
	 

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	4

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	2.75

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	4.75

	Tổng số câu
	4
	 
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	TN
	10

	Tỉ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TNKQ
	16

	Tổng số điểm
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	Số điểm
	10

	Tỉ lệ %
	0.05
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1
	%
	1



Ngày soạn: 15/01/2017
Tiết: 	        26								     
Bài: KIỂM TRA 1 TIẾT
	I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: 
   Nhằm đánh giá lại kết quả học tập của học sinh từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy và học tập
2. Kĩ năng:  Trình bày và thực hiện động tác. 
3. Thái độ:   Nghiêm túc trong học tập,  luyện tập, kiểm tra và vận dụng linh hoạt.
	II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
   Phiếu câu hỏi kiểm tra.
2. Học sinh:
   Đọc kĩ bài ở nhà, luyện tập động tác thành thạo và đồng phục theo qui định của nhà trường.


III/ CÂU HỎI KIỂM TRA:
Câu 1: Cấp cứu ban đầu các tai nạn, thương tích là:
	A
	Điều kiện tiên quyết cho việc điều trị tốt ở các cơ sở y tế

	B
	Không cần thiết mà phải chuyến ngay nạn nhân đến các cơ sở y tế

	C
	Rất quan trọng mà không phải chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế

	D
	Không quan trọng chỉ làm chậm thời gian dến các cơ sở y tế


Câu 2: Bong gân là:
	A
	Tổn thương dây chằng xung quanh khớp do chấn thương

	B
	Tổn thương đầu xương ở các khớp do chấn thương 

	C
	Tổn thương các sụn khớp do chấn thương

	D
	Di lệch các đầu xương ở khớp do chấn thương 


Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của bong gân?
	A
	Đau nhức nơi tổn thương

	B
	Sưng nề, có thể có bầm tím dưới da do chảy máu

	C
	Vận động khó khăn, đau nhức

	D
	Chi ở tư thế không bình thường, dài ra hoặc ngắn lại


Câu 4: Các khớp nào thường bị bong gân?
	A
	Khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng

	B
	Khớp cổ chân, khớp ngón chân cái, khớp gối, khớp cổ tay

	C
	Khớp háng, khớp ngón chân, khớp ngón tay

	D
	Khớp khuỷu, khớp bàn tay, khớp bàn chân, khớp ngón tay cái


Câu 5: Nội dung nào sau đây không đúng với nội dung cấp cứu ban đầu bong gân?
	A
	Băng nhẹ chống sưng nề, giảm chảy máu và góp phần cố định khớp

	B
	Chườm lạnh bằng túi chườm hoặc bọc nước đá áp vào vùng khớp

	C
	Xoa bóp vùng khớp bong gân bằng các loại dầu xoa bóp

	D
	Bất động chi bong gân, cố định tạm thời bằng các phương tiện


Câu 6: Sai khớp là:
	A
	Sự di lệch các đầu xương ở khớp một phần hay hoàn toàn do chấn thương 

	B
	Tổn thương dây chằng xung quanh khớp do chấn thương

	C
	Tổn thương đầu xương ở các khớp do chấn thương 

	D
	Tổn thương các sụn khớp do chấn thương 


Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của sai khớp?
	A
	Đau dữ dội, liên tục, nhất là khi đụng vào khớp hoặc lúc nạn nhân cử động

	B
	Mất vận động hoàn toàn, không gấp duỗi được

	C
	Chi ở tư thế không bình thường, dài ra hoặc ngắn lại

	D
	Tại khớp tổn thương rất lỏng lẻo mà bình thường không có tình trạng đó


Câu 8: Nội dung nào sau đây không đúng nội dung cấp cứu ban đầu sai khớp?
	A
	Bất động khớp bị sai

	B
	Giữ nguyên tư thế sai khớp

	C
	Nhanh chóng nắn chỉnh khớp về tư thế bình thường  

	D
	Chuyến ngay nạn nhân đến cơ sở y tế


Câu 9: Hôn mê khác ngất ở điểm nào?
	A
	Nạn nhân mất tri giác, cảm giác

	B
	Nạn nhân mất khả năng vận động

	C
	Tim, phổi và hệ bài tiết ngừng hoạt động

	D
	Tim, phổi và hệ bài tiết vẫn còn hoạt động


Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của ngất?
	A
	Bồn chồn, khó chịu, mặt tái, mắt tối dần

	B
	Chóng mặt, ù tai, ngã khuỵu xuống, bất tỉnh

	C
	Thường ngừng tim trước rồi ngừng thở sau

	D
	Toàn thân toát mồ hôi, chân tay  lạnh, da tái xanh


Câu 11: Cấp cứu ban đầu nạn nhân bị ngất, động tác xử trí  nào sau đây sai? 
	A
	Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn tại nơi thoáng mái, kê gối dưới vai

	B
	Lau chùi đất cát, đờm dãi ở mũi miệng để khai thông đường thở 

	C
	Cởi cúc áo, quần, nới dây lưng để máu dễ lưu thông

	D
	Không cần cấp cứu ban đầu mà nhanh chóng chuyến nạn nhân đến cơ sở y tế


Câu 12: Khi có 2 người, kỹ thuật thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị ngất như thế nào? 
	A
	Thổi ngạt 1 lần, ép tim 5 lần

	B
	Thổi ngạt 2 lần, ép tim 5 lần

	C
	Thổi ngạt 1 lần, ép tim 10 lần

	D
	Thổi ngạt 2 lần, ép tim 15 lần


Câu 13: Cấp cứu ban đầu người bị điện giật, cách xử trí nào sau đây sai?
	A
	Nhanh chóng cắt cầu dao, bỏ cầu chì

	B
	Dùng sào tre, gỗ khô đẩy dây điện ra khỏi người bị nạn 

	C
	Bằng tay không, nhanh chóng cầm tay, chân nạn nhân kéo ra ngoài .

	D
	Cầm tay, chân nạn nhân kéo ra, người cấp cứu phải đi dày dép khô và dùng vật cách điện lót tay.


Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của điện giật?
	A
	Có thể tim ngừng đập, ngừng thở và gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời

	B
	Gây bỏng, có thể bỏng rất sâu, đặc biệt do điện cao thế

	C
	Gãy xương, sai khớp và tổn thương các phủ tạng do ngã

	D
	Toàn thân toát mồ hôi, chân tay lạnh, da xanh tái


Câu 15: Ngộ độc thực phẩm không phải do nguyên nhân nào? 
	A
	Ăn phải nguồn thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn

	B
	Ăn phải nguồn thực phẩm có chứa sẵn chất độc

	C
	Ăn thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn

	D
	Ăn một số thực phẩm dễ gây dị ứng, tùy thuộc cơ địa từng người


Câu 16: Ngộ độc thức ăn không có hội chứng nào sau đây?
	A
	Hội chứng nhiễm khuẩn nhiễm độc

	B
	Hội chứng não, màng não

	C
	Hội chứng viêm cấp đường tiêu hóa

	D
	Hội chứng mất nước điện giải


Câu 17: Cấp cứu ban đầu ngộ độc thức ăn không dùng biện pháp xử trí nào?
	A
	Cho uống nhiều nước để chống mất nước

	B
	Cho uống kháng sinh để chống nhiễm khuẩn

	C
	Dùng thuốc chống nôn, chống tiêu chảy

	D
	Dùng thuốc trợ tim, trợ sức


Câu 18: Ngộ độc sắn nên cho bệnh nhân uống loại nước nào là tốt nhất?
	A
	Nước gạo rang với vài lát gừng

	B
	Nước đường có thêm một chút muối

	C
	Nước đường, sữa, nước mía, mật ong

	D
	Nước đun sôi để nguội, nước lọc


Câu 19: Ngộ độc nấm nên cho bệnh nhân uống loại nước nào là tốt nhất?
	A
	Nước gạo rang với vài lát gừng

	B
	Nước đường có thêm một chút muối

	C
	Nước đường, sữa, nước mía, mật ong

	D
	Nước đun sôi để nguội, nước lọc


Câu 20: Trường hợp ngộ độc thức ăn, sau đó nên ăn uống như thế nào?
	A
	Nhịn ăn hoặc ăn lỏng 1 - 2 bữa/ngày

	B
	Nhịn ăn, uống hoàn toàn trong 2 ngày

	C
	Ăn uống bình thường

	D
	Ăn uống nhiều hơn bình thường


Câu 21: Người không biết bơi khi ngã xuống nước, bị nước nhấn chìm sẽ ngạt thở sau bao nhiêu phút?
	A
	1 - 2 phút

	B
	2 - 3 phút

	C
	4 - 5 phút

	D
	5 - 10 phút


Câu 22: Nếu cấp cứu tốt, hầu như cứu sống được các nạn nhân bị ngạt nước trong tình trạng nào?
	A
	Giãy giụa; sặc, trào nước; tim còn đập 

	B
	Mê man, tím tái, gọi hỏi không biết

	C
	Da đã trắng bệch hoặc tái xanh

	D
	Đồng tử đã giãn


Câu 23: Cấp cứu ban đầu nạn nhân bị ngạt nước, động tác nào không nên làm?
	A
	Nhanh chóng dốc nước ra khỏi dạ dày bắng các biện pháp

	B
	Móc đất, bùn, đờm rãi lấy răng giả (nếu có) ra khỏi miệng

	C
	Hô hấp nhân tạo (nếu nạn nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập)

	D
	Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn, không để đầu nạn nhân nghiêng về một bên 


Câu 24: Trường hợp say nóng, say nắng triệu chứng nào xảy ra sớm nhất?
	A
	Chuột rút, trước hết ở tay, chân

	B
	Nhức đầu, chóng mặt

	C
	Mệt mỏi, chân tay rã rời, khó thở

	D
	Sốt cao 40 - 420c, mạch nhanh


Câu 25: Nội dung nào sau đây không là triệu chứng điển hình của say nóng, say nắng?
	A
	Sốt cao, mạch nhanh

	B
	Thở nhanh nông trên 30 lần/phút

	C
	Chóng váng, bồn nôn, sợ ánh sáng

	D
	Ho sặc sụa, nôn nhiều lần


Câu 26: Cấp cứu ban đầu say nóng, say nắng, động tác xử trí nào không nên làm?
	A
	Đưa nạn nhân vào nơi thoáng mái, cởi bỏ quần áo

	B
	Quạt mát, chờm lạnh bằng khăn ướt hoặc xoa cồn 450

	C
	Cho uống nước đường và muối, hoặc nước orezol

	D
	Không cần cấp cứu tại chỗ mà nhanh chóng chuyển nạn nhân tới bệnh viện


Câu 27: Khi bị ngộ độc Lân hữu cơ cấp tính điển hình, đồng tử của nạn nhân ra sao?
	A
	Bỉnh thường

	B
	Co hẹp

	C
	Giãn rộng

	D
	Giãn rất rộng


Câu 28: Mục đích của băng vết thương không gồm nội dung nào?
	A
	Bảo vệ cho vết thương khỏi bị ô nhiễm

	B
	Làm liền vết thương

	C
	Cầm máu tại vết thương

	D
	Giảm đau đớn cho nạn nhân


Câu 29: Nội dung nào sau đây không đúng với nguyên tắc của băng vết thương?
	A
	Băng kín, băng hết các vết thương

	B
	Băng đủ độ chặt

	C
	Băng bằng băng thun

	D
	Băng sớm, băng nhanh


Câu 30: Thường dùng kiểu băng vòng xoắn khi băng vết thương ở các vị trí nào?
	A
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng tương đối đều nhau

	B
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng không đều nhau

	C
	Băng đầu, băng mắt

	D
	Các vị trí có nếp gấp


Câu 31: Trong tất cả các kiểu băng, vòng băng sau đè lên vòng băng trước như thế nào?
	A
	3/4 vòng băng trước

	B
	2/3 vòng băng trước

	C
	1/2 vòng băng trước

	D
	1/3 vòng băng trước


Câu 32: Băng cuộn thường có kích thước bao nhiêu?
	A
	Rộng 3 - 4 cm, dài 3 - 4 m

	B
	Rộng 5 - 6 cm, dài 4 - 6 m

	C
	Rộng 6 - 8 cm, dài 4 - 5 m

	D
	Rộng 8 - 10 cm, dài 4 - 10 m


Câu 33: Thường dùng kiểu băng số 8 khi băng vết thương ở các vị trí nào?
	A
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng tương đối đều nhau

	B
	Băng bụng, băng ngực

	C
	Băng đầu, băng trán

	D
	Các vị trí có nếp gấp


Câu 34: Khi băng vết thương ở bàn tay, bàn chân thường dùng kiểu băng nào?
	A
	Băng vòng xoắn

	B
	Băng số 8

	C
	Băng chữ nhân

	D
	Băng vành khăn


Câu 35: Khi băng vết thương ở đầu, thường dùng kiểu băng nào?
	A
	Băng vòng xoắn

	B
	Băng số 8

	C
	Băng chữ nhân

	D
	Băng kiểu quai mũ




Ngày   tháng   năm 2016                                                           Ngày    tháng     năm 2016
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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                PHÊ DUYỆT
        Ngày      tháng     năm 2017
             HIỆU TRƯỞNG
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                Môn học: Giáo Dục Quốc Phòng – An ninh
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn: 15/01/2017		
Tiết:	                 27	
Bài 6: CẤP CỨU BAN ĐẦU CÁC TAI NẠN THÔNG THƯỜNG
VÀ BĂNG BÓ VẾT THƯƠNG
(LUYỆN TẬP)
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
- Hiểu được nguyên nhân, triệu chứng, cách cấp cứu ban đầu và dự phòng một số tai nạn thường gặp bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.
- Hiểu được mục đích, nguyên tắc băng vết thương, các loại băng và kỹ thuật các kiểu băng cơ bản.
B. YÊU CẦU
- Thực hiện được các biện pháp cấp cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp trong lao động, sinh hoạt, vui chơi và hoạt động thể dục thể thao...
- Băng được vết thương tại các vị trí trên cơ thể bằng băng cuộn và ứng dụng các phương tiện sẵn có tại chỗ.
- Có tinh thần thái độ tích cực luyện tập, vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống.
II.  NỘI DUNG, TRỌNG TÂM
A. NỘI DUNG
 (Nội dung của bài gồm 2 phần chính)
   I. Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường 
  II. Băng vết thương
   B. TRỌNG TÂM 
Băng vết thương (Luyện tập 145 phút)
III. THỜI GIAN
Tổng số thời gian: 5 tiết
IV. TỔ CHỨC, PHƯƠNG PHÁP
A. TỔ CHỨC
Lấy đội hình trung đội của lớp học để lên lớp.
Luyện tập theo đội hình của tổ
  B. PHƯƠNG PHÁP
          Giáo viên: Sử dụng phương pháp thuyết trình kết hợp đàm thoại
          Học sinh: Chú ý lắng nghe, quan sát, nghi chép.
V. ĐỊA ĐIỂM
Lớp học trường THPT Thiều Văn Chỏi
VI. VẬT CHẤT
Giáo viên: Bài giảng được biên soạn dựa theo tài liệu giáo dục quốc phòng của bộ giáo dục và đào tạo do nhà xuất bản giáo dục phát hành và một số tài liệu khác có liên quan.
Học sinh: Trang phục thống nhất ( quần áo thể dục, đi giày,…)


PHẦN 2
 THỰC HÀNH GIẢNG BÀI

I. TỔ CHỨC GIẢNG BÀI: 05 phút
1. Xác định vị trí tập hợp
      Tập trung lớp học, kiểm tra quân số, các vật chất phục vụ việc học tập, kiểm tra trang phục của học sinh theo quy định.
2. Phổ biến các quy định
      Phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn, kĩ luật, tác phong, vệ sinh, đi lại trong thời gian ra vào lớp.
3. Kiểm tra bài cũ
không
II. THỰC HÀNH GIẢNG BÀI: 45 phút
- Giới thiệu bài: Trong học tập, lao động và vui chơi... dù không mong muốn nhưng chúng ta thờng xuyên sẽ phải đối đầu với các tai nạn  xảy ra. Việc cứu chữa kịp thời là hết sức cần thiết làm cơ sở cho điều trị ở các tuyến sau.
- Tên bài: Cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương.
- Tiến trình bài dạy

KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP
	Buổi
	Nội dung
	Thời gian
	Tổ chức và phương pháp
	Vị trí và hướng tập
	Kí tín hiệu luyên tập
	Người phụ trách
	Vật chất

	1

	4. Băng vết thương:10p
* Băng các đọan chi: 
* Băng vai, nách: 
* Băng vùng gối – Gót chân – vùng khuỷu: 
* Băng vùng khoeo, nếp khủyu: 
* Băng bàn chân, bàn tay: 
* Băng vùng đầu, mặt, cổ:
	35 phút
	- Nêu tên động tác.
- Nhắc lại các kĩ thuật cơ bản của hai kiểu băng vòng xoắn và băng số 8; nhắc một số điểm học sinh dễ sai sót.

	GV chỉ định 
	Còi kết hợp khẩu lệnh
- Quan sát, lắng nghe, hiểu, trả lời và vận dụng thực hành các kiểu băng. 
- Kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên.

	Tổ trưởng các tổ
	- Sân bãi đảm bảo để học tập và tập luyện.
- Băng cuộn, băng cá nhân.
- Trang phục của HS, mũ, giày, dép quai hậu.



III. KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP:
- Nội dung: Băng vết thương.
- Tổ chức và phương pháp:
+ Tổ chức: Luyện tập theo tổ học tập.
+ Phương pháp: Tổ học tập đứng thành hàng ngang, từng cá nhân nghiên cứu 10 – 15 phút, sau đó mỗi nhóm 3 HS (1 người thực hiện động tác băng vết thương, một người đóng giả nạn nhân và 1 người kiến tập) thay phiên nhau làm động tác băng vết thương trên cơ thể của bạn mình với từng nội dung các kiểu băng. Trong quá trình luyện tập từng HS theo dõi, góp ý cho nhau để nắm chắc nội dung cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và từng kiểu băng ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Duy trì luyện tập cho đến hết thời gian đã phổ biến: 
+ GV quan sát, theo dõi các tổ, nhóm luyện tập, phát hiện sai sót để uốn nắn, sữa chữa.
+ Nếu HS nào làm sai GV đến tận nơi để sữa chữa cho HS đó.
+ Tổ nào có nhiều người sai thì ra hiệu cho tổ đó dừng tập, tập trung lại để GV sữa sai, hướng dẫn lại.
- Vị trí và hướng tập: Sân trường.
- Kí tín hiệu tập luyện: Theo khẩu lệnh của giáo viên.
- Người phụ trách: Giáo viên phụ trách chung, tổ trưởng chỉ huy từng đơn vị tổ.  
IV. Kiểm tra, đánh giá: 3 phút.
- Nội dung: Băng vết thương. 
- Tổ chức và phương pháp: Kiểm tra cá nhân. 
- Những quy định: Thang điểm: chưa Đạt; Đạt; Khá; Giỏi.
Dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: 2 phút
- Giải đáp thắc mắc của học sinh (nếu có):
- Hệ thống nội dung: Nhắc lại kĩ thuật hai kiểu băng cơ bản là băng vòng xoắn và băng số 8.
- Câu hỏi để học sinh ôn tập: 
 Thực hành các kiểu băng cơ bản đã học ở các vị trí khác nhau trên cơ thể.
- Nhận xét buổi học:  ……………………………………………………..
- Kiểm tra vật chất, học cụ ……………………………………………….
V. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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Ngày soạn:  15/01/2017
Tiết:                  28					  
						
Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết. Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng. 
B. YÊU CẦU 
Biết yêu thương, thông cảm với những người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. 
Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Biết tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 
A.NỘI DUNG: Gồm 4 phần
       - Hiểu biết cơ bản về ma túy;
       - Tác hại của ma túy;
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy;
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
B. TRỌNG TÂM
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
III. THỜI GIAN 
- Tổng số : 4 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Hiểu biết cơ bản về ma túy
+ Tiết 2 : Tác hại của ma túy
+ Tiết 3 : Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
+ Tiết 4 : Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
A. TỔ CHỨC 
Lên lớp tập trung, lấy lớp học để giới thiệu nội dung tập trung. 
B. PHƯƠNG PHÁP
a.Giáo viên 
diển giải kết hợp hỏi đáp, GV kết hợp việc liên hệ thực tế về ma túy với nội dung bài. 
b. Học sinh 
Nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thảo luận nhóm – tổ – lớp, trao đổi, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập do giáo viên hướng dẫn.
V. ĐỊA ĐIỂM 
Phòng học hoặc ngoài sân tập.
VI.VẬT CHẤT 
1. Giáo viên 
Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan đến bài học.
Nếu có điều kiện thì sử dụng ứng dụng CNTT.
2. Học sinh 
Ghi chép nội dung giáo viên trình bày, trả lời câu hỏi, nghe, quan sát, thảo luận nhóm.







PHẦN II 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 
1. Ổn định tình hình lớp: 2 phút
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
2. Kiểm tra bài cũ:
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI 35P
- Giới thiệu bài: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Tên bài: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.

	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	I. HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ MA TUÝ:
1. Khái niệm chất ma tuý:6p
  Chất ma tuý là các chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành.
  Trong đó:
  Chất gây nghiện là chất kích thích, ức chế thần kinh dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
  Chất hướng thần là kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng.
2. Phân loại chất ma tuý:6p
a) Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra các chất ma tuý:
- Chất ma tuý có nguồn gốc tự nhiên: là những chất ma tuý có sẵn trong thiên nhiên như: Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa…
- Chất ma tuý có nguồn gốc bán tổng hợp: là những chất ma tuý mà một phần nguyên liệu sản xuất ra chúng là chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên. 
- Chất ma tuý tổng hợp: là các chất ma tuý mà nguyên liệu dùng để điều chế và các sản phẩm đều được tổng hợp trong phòng thí nghiệm như Methamphetamine, Amphetamine…
b) Phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc hoá học của các chất ma tuý:3p
  Là phương pháp phân loại mà người ta căn cứ vào đặc điểm cấu trúc hoá học của các chất ma tuý.
  Ví dụ: morphine, heroine, codeine là những chất có đặc điểm cấu trúc hoá học tương tự nhau.
c) Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng:3p
- Nhóm ma tuý có hiệu lực cao: là những chất ma tuý có khả năng gây nghiện và độ độc tính mạnh. 
  Ví dụ: Heroine, Codeine, Amphetamine…
- Nhóm ma tuý có hiệu lực thấp:  là những chất ma tuý có độ độc tính và khả năng gây nghiện thấp hơn.
  Ví dụ: Cần sa, thuốc phiện…
d) Phân loại chất ma tuý dựa vào tác dụng của nó  đối với tâm, sinh  lí  người sử dụng:3p
- Nhóm chất ma tuý an thần.
- Nhóm chất ma tuý gây kích thích. 
- Nhóm  chất ma tuý gây ảo giác.
3. Các chất ma tuý thường gặp:6p
a) Nhóm chất ma tuý an thần:
* Thuốc phiện:
- Thuốc phiện sống (còn gọi là thuốc phiện tươi): là nhựa thuốc phiện đông đặc, chưa qua một quá trình chế biến nào nên còn gọi là thuốc phiện thô.
- Thuốc phiện chín (còn gọi là thuốc phiện khô): là thuốc phiện đã được bào chế từ thuốc phiện sống, bằng phương pháp sấy khô. 
- Xái thuốc phiện: là phần sản phẩm cháy còn lại trong tẩu sau khi thuốc phiện đã được hút.
- Thuốc phiện y tế (còn gọi là thuốc phiện bột): được chiết xuất và sấy khô trong điều kiện nhiệt độ ổn định, thường có hàm lượng Morphine từ 9,5 -10,5%.
* Morphine:
- Morphine là một ancaloit chính của nhựa thuốc phiện. Morphine kết tinh dạng tinh thể màu trắng, không mùi, có vị đắng.
* Heroine:
  Heroine tồn tại ở dạng bột tinh thể màu trắng. Màu sắc của heroine phụ thuộc vào độ tinh khiết của heroine được tạo ra và vùng sản xuất ra loại Heroine đó. Heroine thường có vị đắng, không có mùi.
b) Nhóm chất ma tuý gây kích  thích: 3p
  Các chất kích thích hệ thần kinh trung ương còn gọi là chất “doping”. Đây là những chất độc mạnh thuộc bảng A, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao. Phổ biến là các loại ma tuý tổng hợp MDMA, estasy.
c) Nhóm chất  ma tuý gây ảo giác: 5p
*  Cây cần sa và sản phẩm của nó:
- Cây cần sa có tên khoa học là: Cannabis - Sativa L.
- Tên gọi khác: Cây gai dầu, cây lanh mèo, cây gai mèo, cây đại ma, cây lanh mán, cây hỏa ma, cây bồ đà...
- Sản phẩm của cây cần sa bao gồm: thảo mộc cần sa, nhựa cần sa, tinh dầu cần sa.
  Tác dụng nguy hiểm nhất của cần sa là gây ảo giác, làm cho người sử dụng có nhận thức và hành động sai lệch. 
* Lyergide (LSD)
- Tên khoa học: Lysergide
- Dạng tồn tại: bột tinh thể màu trắng.  
  LSD là một chất bán tổng hợp, gây ảo giác mạnh và rất nguy hiểm. 

	35p
	1. Đối với giáo viên:
* Giáo viên dẫn dắt:
  Hiện nay khi nghiên cứu về chất ma tuý chúng ta thấy có nhiều quan điểm khác nhau. Ví dụ:
- Theo từ điển tiếng Việt: “ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện”
- LHQ cho rằng: ma tuý là bất kỳ chất nào có thể là có nguồn gốc từ tự nhiên, nguồn gốc tổng hợp, khi đưa các chất này vào cơ thể nó sẽ làm thay đổi trạng thái tâm lý của người sử dụng. Khi đã lệ thuộc vào những chất này thì nó sẽ làm thay đổi trạng thái, tâm sinh lý.
- WHO: ma tuý là những chất độc hại khi đưa vào cơ thể nó sẽ hủy hại cơ thể. Theo quan điểm của những nhà y học thì họ cho các chất ma tuý là những chất độc hại.
- Luật Hình sự VN năm 1999: Ma tuý bao gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao côca; lá, hoa, quả cây cần sa; quả thuốc phiện khô, quả thuốc phiện tươi, heroine, cocaine; chất ma tuý ở thể lỏng và thể rắn.
  Các khái niệm trên đã chỉ ra được một số đặc điểm của chất ma túy, tuy nhiên các khái niệm này vẫn còn có những hạn chế nhất định, nhất là cơ sở để xác định một chất là chất ma túy trên thực tế. Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu, nắm vững khái niệm “chất ma túy” được quy định tại Điều 2 Luật PCMT.
- H: Luật PCMT đưa ra khái niệm về chất ma tuý như thế nào?
- GV: Nhận xét, bổ sung và kết luận.
- H: Nêu một số cách phân loại chất ma tuý ?
* GV dẫn dắt:
- Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra các chất ma tuý: Là phương pháp phân loại mà người ta dựa vào nguồn nguyên liệu sản xuất ra các chất ma tuý. 
- H: Theo phương pháp này thì các chất ma tuý được chia thành  mấy nhóm?
- GV kết luận: Đó là: 
+ Chất ma tuý có nguồn gốc tự nhiên: là những chất ma tuý có sẵn trong thiên nhiên như: Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa…
+ Chất ma tuý có nguồn gốc bán tổng hợp: là những chất ma tuý mà một phần nguyên liệu sản xuất ra chúng là chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên. 
  Ví dụ: Lấy morphine (là chất ma tuý có nguồn gốc tự nhiên) cho tác dụng với anhydric axêtic (là hoá chất được điều chế trong phòng thí nghiệm) sẽ tạo thành heroine là chất ma tuý bán tổng hợp.
+ Chất ma tuý tổng hợp: là các chất ma tuý mà nguyên liệu dùng để điều chế và các sản phẩm đều được tổng hợp trong phòng thí nghiệm như Methamphetamine, Amphetamine…
- Phân loại dựa vào đặc điểm cấu trúc hoá học của các chất ma tuý.
  Đây là phương pháp phân loại mà chủ yếu là các nhà khoa học nghiên cứu để phục vụ vào quá trình điều chế sản xuất ra những chất phục vụ vào việc nhận biết các chất ma tuý hay những loại thuốc dùng vào việc cai nghiện ma tuý.
- H:  Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng có mấy nhóm, kể tên?
- H: Phân loại chất ma tuý dựa vào tác dụng của nó  đối với tâm, sinh  lí  người sử dụng có mấy nhóm, kể tên?
- H: Các chất ma tuý thường gặp được chia thành mấy nhóm?
* GV dẫn dắt:
 +) Thuốc phiện:
- Tên khoa học: Opium
- Tên khác: á phiện, nha phiến…
- Stt: 112
- Tiếng lóng: Cơm đen, hàng đen, thuốc đen…
- Màu sắc: khi mới chảy ra có màu trắng, sau có màu đen.
- Đặc điểm: màu nâu, mùi ngái, vị đắng, dạng keo.
- H: Theo phân loại của phòng thí nghiệm LHQ thì thuốc phiện có các dạng nào?
- Thuốc phiện sống (còn gọi là thuốc phiện tươi): là nhựa thuốc phiện đông đặc, màu đen sẫm, không tan trong nước, được lấy từ vỏ quả thuốc phiện, chưa qua một quá trình chế biến nào nên còn gọi là thuốc phiện thô.
- Thuốc phiện chín (còn gọi là thuốc phiện khô): là thuốc phiện đã được bào chế từ thuốc phiện sống, bằng phương pháp sấy khô. Thuốc phiện khô được sử dụng chủ yếu ở các nước Đông Nam á dùng để hút và sử dụng để điều chế ra morphine và Heroine.
- Xái thuốc phiện: là phần sản phẩm cháy còn lại trong tẩu sau khi thuốc phiện đã được hút.
- Thuốc phiện y tế (còn gọi là thuốc phiện bột): được chiết xuất và sấy khô trong điều kiện nhiệt độ ổn định, thường có hàm lượng Morphine từ 9,5 -10,5%.
- H: Hậu quả của việc sử dụng thuốc phiện?
  Hậu quả của việc sử dụng thuốc phiện là tạo ra cảm giác êm dịu, đê mê  kéo dài từ 3 đến 6 giờ. Khi đã nghiện thuốc phiện thì suy sụp về sức khoẻ, da xám dần, không muốn ăn, ăn không ngon, tiêu hoá kém, người gầy yếu, hốc hác, sợ nước, sợ rượu, đi đứng không vững, thân hình tiều tụy. Người nghiện có thể chết do suy tim mạch và kiệt sức.
* GV dẫn dắt:
+) Morphine:
- Tên khoa học: morphine 
- Stt: 103 (DM2, NĐ 67)
- Màu sắc: trắng
- Vị: đắng
- Người ta có thể điều chế Morphine từ thuốc phiện, khoảng 10kg thuốc phiện điều chế được khoảng 1kg Morphine.
- Tác dụng: Morphine được dùng trong y tế làm thuốc giảm đau, điều chế thuốc ho, chữ bệnh ỉa chảy.
+) Heroine:
- Tên khoa học: heroin
- Stt: 10 (DM1)
- Tiếng lóng: Hàng trắng, cơm trắng, khăn trắng…
  Heroine có tác dụng giảm đau mạnh, nhưng độc hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với morphine. Heroine là loại chất ma tuý nguy hiểm và phổ biến nhất hiện nay
- H: Hậu quả của việc sử dụng nhóm chất ma tuý gây ảo giác?

	2. Đối với học sinh:
  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác nghe, bổ sung 
	- Phòng học đảm bảo để học tập.
- Tranh ảnh, que chỉ, trang phục, tài liệu của học sinh. 


III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY
1.Giải đáp thắc mắc.
2.Hệ thống lại nội dung bài học :
Đặc điểm của chất ma túy là gì?:
	+ Là chất độc, có tính gây nghiện;
	+ Có nguồn gốc tự nhiên hoặc nhân tạo;
	+ Khi đi vào cơ thể làm thay đổi trạng thái tâm sinh lý của người sử dụng.
	+ Được quy định trong Danh mục của Chính phủ.
	+)  Một số điểm chú ý:
	+ Cấm sử dụng chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào dù chỉ một lần (lưu ý hình thức nếm).
	+ Quá trình tiếp xúc cần có dụng cụ bảo hộ.
+ Cơ sở xác định 1 chất có phải chất ma túy hay không cần căn cứ vào danh mục chất ma túy được Quy định trong các nghị định của Chính phủ và kết quả giám định của LLCSKTHS. 3.Cho câu hỏi để HS ôn tập :
Câu 1 : Nguyên nhân nghiện ma túy ?
Câu 2 : Dấu hiệu nhận biết hs nghiện ma túy?
Câu 3 : Trách nhiệm của hs trong phòng chống ma túy?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học:
-   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
       - Nhận xét buổi học:  ……………………………………………………..
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn:  15/01/2017
Tiết:                  29					  
						
Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết. Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng. 
B. YÊU CẦU 
Biết yêu thương, thông cảm với những người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. 
Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Biết tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 
A.NỘI DUNG: Gồm 4 phần
       - Hiểu biết cơ bản về ma túy;
       - Tác hại của ma túy;
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy;
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
B. TRỌNG TÂM
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
III. THỜI GIAN 
- Tổng số : 4 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Hiểu biết cơ bản về ma túy
+ Tiết 2 : Tác hại của ma túy
+ Tiết 3 : Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
+ Tiết 4 : Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
A. TỔ CHỨC 
Lên lớp tập trung, lấy lớp học để giới thiệu nội dung tập trung. 
B. PHƯƠNG PHÁP
a.Giáo viên 
diển giải kết hợp hỏi đáp, GV kết hợp việc liên hệ thực tế về ma túy với nội dung bài. 
b. Học sinh 
Nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thảo luận nhóm – tổ – lớp, trao đổi, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập do giáo viên hướng dẫn.
V. ĐỊA ĐIỂM 
Phòng học hoặc ngoài sân tập.
VI.VẬT CHẤT 
1. Giáo viên 
Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan đến bài học.
Nếu có điều kiện thì sử dụng ứng dụng CNTT.
2. Học sinh 
Ghi chép nội dung giáo viên trình bày, trả lời câu hỏi, nghe, quan sát, thảo luận nhóm.





PHẦN II 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 
1. Ổn định tình hình lớp: 2 phút
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
2. Kiểm tra bài cũ:
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI 35P
- Giới thiệu bài: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Tên bài: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	II. TÁC HẠI CỦA TỆ NẠN MA TUÝ
1. Tác hại của ma tuý đối với bản thân người sử dụng:10p
a) Gây tổn hại về sức khoẻ:
- Hệ tiêu hoá: Người nghiện luôn có cảm giác no, vì vậy họ không muốn ăn, tiết dịch của hệ tiêu hoá giảm, họ thường có cảm giác buồn nôn, đau bụng, đại tiện lúc lỏng, lúc táo bón.
- Hệ hô hấp: Những đối tượng hít ma tuý thường bị viêm mũi, viêm xoang, viêm đường hô hấp trên và dưới.
- Hệ tuần hoàn: Người nghiện thường bị loạn nhịp, huyết áp tăng giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứng đặc biệt là hệ mạch não làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ não. Do việc tiêm chích thường không vô trùng nên dễ dẫn đến nhiễm trùng máu, viêm tắc tĩnh mạch, thường gặp viêm tắc tĩnh mạch hai chi dưới. Có trường hợp viêm tắc tĩnh mạch quá nặng, thầy thuốc phải cưa chân người bệnh để cứu tính mạng hoặc sau khi khỏi sẽ để lại di chứng teo cơ vĩnh viễn.
- Đối với hệ thần kinh: Khi đưa ma tuý vào cơ thể, ma tuý sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây nên tình trạng kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại não. Người nghiện nặng có biểu hiện rối loạn phản xạ thần kinh, đau đầu, chóng mặt, trí nhớ giảm sút, có hội chứng quên, hội chứng loạn thần kinh sớm (ảo giác, hoang tưởng, kích động...) và hội chứng loạn thần kinh muộn (các rối loạn về nhận thức, cảm xúc, về tâm tính, các biến đổi về nhân cách đặc trưng cho người nghiện ma tuý) viêm dây thần kinh, rối loạn cảm giác, run chân, tay, chậm chạp, u sầu, ngại vận động, dễ bị kích động dẫn tới tội ác, nếu dùng liều cao có thể bị ngộ độc cấp, biểu hiện rối loạn tâm thần nặng, hôn mê.. ở trạng thái loạn thần kinh sớm, người nghiện ma tuý có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh. Ở trạng thái loạn thần kinh muộn, người nghiện ma tuý bị méo mó về nhân cách tạo nên sự ích kỷ, sự đòi hỏi hưởng thụ, mất dần tính cách, trách nhiệm của cá nhân trong đời sống. Họ dần trở thành những con người liều lĩnh và tàn nhẫn.
- Làm suy giảm chức năng thải độc: Trong cơ thể gan, thận là cơ quan chủ yếu đào thải các chất độc. Khi nghiện ma tuý nhất là Hêrôin hai cơ quan này suy yếu ảnh hưởng đến chức năng thải độc làm các chất độc tích tụ trong cơ thể, càng làm cho gan, thận và toàn cơ thể suy yếu, thường người nghiện hay bị các bệnh như: áp xe gan, viêm gan, suy gan, suy thận... dẫn đến tử vong.
- Các bệnh về da: Người nghiện ma tuý bị rối loạn cảm giác da nên không cảm thấy bẩn, mặt khác họ thường sợ nước, vì vậy họ rất ngại tắm rửa, đây là điều kiện thuận lợi cho các bệnh về da phát triển như ghẻ lở, hắc lào, viêm da...
 Nghiện ma tuý dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao động.
  Người nghiện ma tuý bị suy giảm sức lao động, giảm hoặc mất khả năng lao động và khả năng tập trung trí óc. Trường hợp sử dụng ma tuý quá liều có thể bị chết đột ngột.
b) Gây tổn hại về tinh thần:3p
 Các công trình nghiên cứu về người nghiện ma tuý khẳng định rằng nghiện ma tuý gây ra một loại bệnh tâm thần đặc biệt. 
c) Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình:10p
- Gây tổn hại về kinh tế: Sử dụng ma tuý tiêu tốn nhiều tiền bạc. Khi đã nghiện, Người nghiện luôn có xu hướng tăng liều lượng dùng, chi phí về tiền của ngày càng lớn, dẫn đến họ bị khánh kiệt về kinh tế.
- Về nhân cách: Sử dụng ma tuý làm cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, sa sút về tinh thần. Họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân, bạn bè tốt. Khi đã lệ thuộc vào ma tuý thì nhu cầu cao nhất đối với người nghiện là ma tuý, họ dễ dàng bỏ qua những nhu cầu khác trong cuộc sống đời thường. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu bức bách về ma tuý của bản thân, họ có thể làm bất cứ việc gì kể cả trộm cắp, lừa đảo, cướp giật, thậm chí giết người.. miễn là có tiền mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện. Hành vi, lối sống của họ bị sai lệch so với chuẩn mực đạo đức của xã hội và luật pháp. Họ là những người bị tha hoá về nhân cách.
- Ảnh hưởng đến quan hệ tình dục và nòi giống
- Làm tổn thương tình cảm, lòng tự trọng của người thân trong gia đình do cảm thấy hổ thẹn với bạn bè, hàng xóm vì có người thần là người nghiện ma tuý; làm cho người thân trong gia đìnhf luôn phải sống trong trạng thái lo lắng, bồn chồn..
- Gia đình mất nguồn nhân lực lao động chính;
- Làm khánh kiệt tài sản trong gia đình do ngời  nghiện đem đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng;
- Người nghiện xa lánh ngời thân, sống ích kỉ, thu mình hởng thụ, thiếu trách nhiệm với gia đình, nhiều trờng hợp còn phạm pháp (bán con, giết bà...).
2. Tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế:7p
- Hàng ngàn tỉ đồng bị người nghiện tiêu phí (ở VN, trung bình hàng năm người nghiện sử dụng trên 6500 tỉ đồng để mua ma túy sử dụng)
- Hàng năm Nhà nước phải chi phí hàng ngàn tỷ đồng cho việc xóa bỏ cây thuốc phiện, cho công tác cai nghiện ma tuý, công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý. 
- Làm suy giảm lực lượng lao động của gia đình và xã hội cả về số lượng và chất lượng; làm cho thu nhập quốc dân cũng giảm, chi phí cho dự phòng và chăm sóc y tế lại tăng.
- Ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài, khách du dịch.
- Làm lũng đoạn và chi phối thị trường tiền tệ các nước 
- Là nguyên nhân hình thành tổ chức Maphia
3. Tác hại của tệ nạn ma tuý đối với trật tự an toàn xã hội:10p
- TNMT là nguyên nhân làm nảy sinh, gia tăng tình hình tội phạm trong nước gây ảnh hưởng đến ANTT (trộm, cớp, buôn bán ma túy, buôn bán người, khủng bố...);
-  TNMT là NN, ĐK nảy sinh, phát triển các TNXH khác (mại dâm, cờ bạc...);
- Gây bất ổn về tâm lý cho QCND trên địa bàn.
	35p
	- GV dẫn dắt:
Khoản 8- điều 2- Luật phòng chống ma tuý năm 2000 của nước ta ghi rõ: Tệ nạn ma tuý bao gồm tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi trái phép khác liên quan đến ma tuý. Như vậy, nói đến tác hại của tệ nạn ma tuý được hiểu là tác hại do tình trạng nghiện ma tuý, tội phạm về ma tuý và các hành vi khác liên quan đến ma tuý gây ra đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội. 
- Giáo viên đặt câu hỏi theo hệ thống nội dung của bài để học sinh trả lời.

	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác và các nhóm khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập, que chỉ. 
- Trang phục, tài liệu của học sinh. 



III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY
1. Giải đáp thắc mắc.
2. Hệ thống lại nội dung bài học 
- Hệ thống nội dung: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Câu hỏi để học sinh ôn tập.
	+ Nêu tác hại của tệ nạn ma tuý.
- Xem trước bài, phần III “ Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý ”.
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập 
Câu 1 : Nguyên nhân nghiện ma túy ?
Câu 2 : Dấu hiệu nhận biết hs nghiện ma túy?
Câu 3 : Trách nhiệm của hs trong phòng chống ma túy?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học
-   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
       - Nhận xét buổi học:  ……………………………………………………..
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
...........................................................................................................................................

Ngày   tháng   năm 2017                                                          Ngày    tháng     năm 2017
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn:  15/01/2017
Tiết:               30					  
						
Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết. Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng. 
B. YÊU CẦU 
Biết yêu thương, thông cảm với những người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. 
Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Biết tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 
A.NỘI DUNG: Gồm 4 phần
       - Hiểu biết cơ bản về ma túy;
       - Tác hại của ma túy;
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy;
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
B. TRỌNG TÂM
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
III. THỜI GIAN 
- Tổng số : 4 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Hiểu biết cơ bản về ma túy
+ Tiết 2 : Tác hại của ma túy
+ Tiết 3 : Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
+ Tiết 4 : Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
A. TỔ CHỨC 
Lên lớp tập trung, lấy lớp học để giới thiệu nội dung tập trung. 
B. PHƯƠNG PHÁP
a.Giáo viên 
diển giải kết hợp hỏi đáp, GV kết hợp việc liên hệ thực tế về ma túy với nội dung bài. 
b. Học sinh 
Nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thảo luận nhóm – tổ – lớp, trao đổi, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập do giáo viên hướng dẫn.
V. ĐỊA ĐIỂM 
Phòng học hoặc ngoài sân tập.
VI.VẬT CHẤT 
1. Giáo viên 
Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan đến bài học.
Nếu có điều kiện thì sử dụng ứng dụng CNTT.
2. Học sinh 
Ghi chép nội dung giáo viên trình bày, trả lời câu hỏi, nghe, quan sát, thảo luận nhóm.





PHẦN II 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 
1. Ổn định tình hình lớp: 2 phút
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
2. Kiểm tra bài cũ:
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI 35P
- Giới thiệu bài: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Tên bài: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	III. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NGHIỆN MA TÚY VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HỌC SINH NGHIỆN MA TÚY
1) Quá trình và nguyên nhân nghiện ma tuý
a. Quá trình nghiện ma tuý
        Sử dụng lần đầu tiên -> Thỉnh thoảng sử dụng-> sử dụng thường xuyên -> Sử dụng do phụ thuộc.
        Quá trình mắc nghiện:        Lâu hay mau phụ thuộc vào các yêu tố
- Độc tính của chất ma túy
- Tần suất sử dụng
- Hình thức sử dụng (tiêm chích, hút, hít, uống)
- Thái độ của người sử dụng
2. Nguyên nhân dẫn đến nghiện các chất ma tuý
a/ Nguyên nhân khách quan
* Do ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường , lối sống thực dụng, buông thả... một số học sinh không làm chủ được bản thân .
* Sự tác động của lối sống thực dụng, văn hoá phẩm độc hại dẫn đến một số em có lối sống chơi bời, trác táng, tham gia vào các tệ nạn xã hội.
* Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội trong quản lý học sinh, sinh viên ở một số địa phương chưa thực sự có hiệu quả.
* Công tác quản lý địa bàn dân cư ở một số địa phương chưa tốt .  
* Do một bộ phận các bậc cha mẹ thiếu quan tâm đến việc học tập, sinh hoạt của con, em. 
b Nguyên nhân chủ quan:
* Do thiếu hiểu biết về tác hại của ma tuý, nên nhiều em học sinh bị những đối tượng xấu kích động, lôi kéo sử dụng ma tuý, tham gia vận chuyển, mua bán ma tuý.
* Do muốn thoả mãn tính tò mò của tuổi trẻ, thích thể hiện mình, nhiều em đã chủ động đến với ma tuý.
* Do tâm lý đua đòi, hưởng thụ; nhiều em học sinh có lối sống buông thả .
* Một số trường hợp do hoàn cảnh gia đình bất lợi  .  
2) Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma tuý
- Trong cặp sách hoặc túi quần áo thường có dụng cụ dùng sử dụng chất ma túy như: bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc;
- Hay xin ra ngoài đi vệ sinh trong thời gian học tập;
- Thường tụ tập ở nơi hẻo lánh
- Thường hay xin tiền bố mẹ nói là đóng tiền học, quỹ lớp;
- Lực học giảm sút;
- Hay bị toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gà ngủ gật, tính tình cáu gắt, da xanh tái, ớn lạnh nổi da gà, buồn nôn, mất ngủ, trầm cảm…
	35p
	GV nêu :
Trình bày quá trình mắc nghiện ma túy ?

GV kết luận .


GV nêu :
Trình bày những nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy ?

GV kết luận .

GV nêu :
Dấu hiệu HS nghiện ma túy là gì ?

GV kết luận .




GV nêu :
Trách nhiệm của học sinh là phải làm gì ?
GV kết luận .
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	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác và các nhóm khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập, que chỉ. 
- Trang phục, tài liệu của học sinh. 



III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY
1. Giải đáp thắc mắc.
2. Hệ thống lại nội dung bài học 
- Hệ thống nội dung: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Câu hỏi để học sinh ôn tập.
	+ Nêu tác hại của tệ nạn ma tuý.
- Xem trước bài, phần III “ Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý ”.
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập 
Câu 1 : Nguyên nhân nghiện ma túy ?
Câu 2 : Dấu hiệu nhận biết hs nghiện ma túy?
Câu 3 : Trách nhiệm của hs trong phòng chống ma túy?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học
-   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
       - Nhận xét buổi học:  ……………………………………………………..
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
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  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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TRINH PHÚ, NGÀY 15 THÁNG 01 NĂM 2017

Ngày soạn:  15/01/2017
Tiết:                  31					  
						
Bài 7: TÁC HẠI CỦA MA TUÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH
TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ
PHẦN 1
Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
A. MỤC ĐÍCH
Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết. Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng. 
B. YÊU CẦU 
Biết yêu thương, thông cảm với những người nghiện ma túy, giúp họ vượt qua trở ngại của cuộc sống, có ý chí trở thành người lương thiện có ích cho xã hội. 
Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Biết tự điều chỉnh hành vi, lối sống của mình cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và đạo đức xã hội.
II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 
A.NỘI DUNG: Gồm 4 phần
       - Hiểu biết cơ bản về ma túy;
       - Tác hại của ma túy;
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy;
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
B. TRỌNG TÂM
       - Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
       - Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
III. THỜI GIAN 
- Tổng số : 4 tiết.
- Phân bố thời gian :
+ Tiết 1 : Hiểu biết cơ bản về ma túy
+ Tiết 2 : Tác hại của ma túy
+ Tiết 3 : Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.
+ Tiết 4 : Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy.
IV. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
A. TỔ CHỨC 
Lên lớp tập trung, lấy lớp học để giới thiệu nội dung tập trung. 
B. PHƯƠNG PHÁP
a.Giáo viên 
diển giải kết hợp hỏi đáp, GV kết hợp việc liên hệ thực tế về ma túy với nội dung bài. 
b. Học sinh 
Nghe giảng, ghi chép đầy đủ, thảo luận nhóm – tổ – lớp, trao đổi, nghiên cứu tài liệu, làm bài tập do giáo viên hướng dẫn.
V. ĐỊA ĐIỂM 
Phòng học hoặc ngoài sân tập.
VI.VẬT CHẤT 
1. Giáo viên 
Nghiên cứu SGK và các tài liệu liên quan đến bài học.
Nếu có điều kiện thì sử dụng ứng dụng CNTT.
2. Học sinh 
Ghi chép nội dung giáo viên trình bày, trả lời câu hỏi, nghe, quan sát, thảo luận nhóm.





PHẦN II 
NỘI DUNG GIẢNG DẠY
I. THỦ TỤC GIẢNG BÀI 
1. Ổn định tình hình lớp: 2 phút
- Xác định phòng học, ổn định lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục, sắp đặt vật chất, báo cáo cấp trên (nếu có).
- Tập trung lắng nghe giảng bài, ghi chép đầy đủ nội dung bài học, tích cực phát biểu xây dựng bài học. 
2. Kiểm tra bài cũ:
II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI 35P
- Giới thiệu bài: 
Ma tuý có rất nhiều tác hại, tác hại đối với bản thân người sử dụng như: Gây tổn hại về sức khoẻ, gây tổn hại về tinh thần, tổn hại về kinh tế, tình cảm gia đình; tác hại của tệ nạn ma tuý đối với nền kinh tế; đối với trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Trong đó thanh niên, học sinh đang học tập tại các trường THPT đóng vai trò hết sức quan trọng.
- Tên bài: Tác hại của ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma tuý.
	Thứ tự, nội dung
	Thời gian
	Phương pháp
	Vật chất

	
	
	Giảng viên 
	Học sinh
	

	IV. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
- Học tập, nghiên cứu nắm vững những quy định của pháp luật đối với công tác phòng, chống ma tuý và nghiêm chỉnh chấp hành.
- Không sử dụng ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào.
- Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc làm những việc khác liên quan đến ma tuý.
- Khuyên nhủ bạn học, người thân của mình không sử dụng ma tuý hoặc tham gia các hoạt đông vận chuyển, mua bán ma tuý.
- Khi phát hiện những học sinh, sinh viên có biểu hiện sử dụng ma tuý hoặc nghi vấn buôn bán ma tuý phải báo cáo kịp thời cho Thầy, Cô giáo để có biện pháp ngăn chặn.
- Nâng cao cảnh giác tránh bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào các việc làm phạm pháp, kể cả việc sử dụng và buôn bán ma tuý.
- Có ý thức phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng ma tuý hoặc lôi kéo học sinh, sinh viên vào hoạt động vận chuyển, mua bán ma tuý; báo cáo kịp thời cho Thầy, Cô giáo hoặc cán bộ có trách nhiệm của nhà trường.
- Phát hiện những đối tượng bán ma tuý xung quanh khu vực trường học và kịp thời báo cáo cho Thầy, Cô giáo, cán bộ nhà trường.
- Tích cực tham gia phong trào phòng, chống ma tuý do nhà trường, tổ chức đoàn, tổ chức hội phụ nữ phát động.
- Hưởng ứng và tham gia thực hiện những công việc cụ thể, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma tuý tại nơi cư trú, tạm trú do chính quyền địa phương phát động.
- Ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn ma tuý.
	35p
	Giới thiệu trách nhiệm của học sinh 
Đặt câu hỏi để học sinh trả lời
	  Lắng nghe, ghi chép, trả lời, các học sinh khác và các nhóm khác nghe, bổ sung …
	- Phòng học đảm bảo để học tập, que chỉ. 
- Trang phục, tài liệu của học sinh. 







III. KẾT THÚC GIẢNG DẠY
1. Giải đáp thắc mắc.
2. Hệ thống lại nội dung bài học 
Ở Việt Nam hiện nay, ma túy đang là kẻ thù trước mắt và lâu dài của chiến lược phát triển con người Việt Nam và nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nó không chỉ gây hậu quả trước mắt, mà còn để lại những tác hại khôn lường đối với cả một thế hệ tương lai của đất nước, ảnh hưởng đến sự trường tồn của chế độ và sự phát triển của giống nòi, của dân tộc. 
Mỗi người trong chúng ta phải nâng cao nhận thức về ma túy, tệ nạn ma túy và công tác phòng, chống ma túy; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, góp phần phát triển xã hội lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy tại địa phương, trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. 
3.Cho câu hỏi để HS ôn tập 
Câu 1 : Nguyên nhân nghiện ma túy ?
Câu 2 : Dấu hiệu nhận biết hs nghiện ma túy?
Câu 3 : Trách nhiệm của hs trong phòng chống ma túy?
4. Nhận xét, đánh gía buổi học
-   Sĩ số, thái độ học tập, chấp hành quy chế , kiểm tra vật chất trang bị….
       - Nhận xét buổi học:  ……………………………………………………..
IV. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................
...........................................................................................................................................

Ngày   tháng   năm 2017                                                          Ngày    tháng     năm 2017
  NGƯỜI THÔNG QUA	NGƯỜI BIÊN SOẠN




  Nguyễn Minh Hải	Nguyễn Phước Nhiều
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Ngày soạn: 15/01/2017
Tiết: 	        35								     
Bài: KIỂM TRA HKII
	I. MỤC TIÊU :
1. Kiến thức: 
   Nhằm đánh giá lại kết quả học tập của học sinh từ đó có biện pháp điều chỉnh trong giảng dạy và học tập
2. Kĩ năng:  Trình bày và thực hiện động tác. 
3. Thái độ:   Nghiêm túc trong học tập,  luyện tập, kiểm tra và vận dụng linh hoạt.
	II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
   Phiếu câu hỏi kiểm tra.
2. Học sinh:
   Đọc kĩ bài ở nhà, luyện tập động tác thành thạo và đồng phục theo qui định của nhà trường.
































	
	
	MẪU MA TRẬN KIỂM TRA MÔN QPAN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ
Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	

	Nội Dung 1
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND1
	 

	
	3
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	6

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	3.25

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	5.25

	Nội Dung 2
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Số câu
	Tổng ND2
	 

	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	TL
	4

	
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	Số điểm
	TN
	8

	
	0.25
	 
	0.5
	 
	1
	 
	1
	 
	Số điểm TL
	2.75

	
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	 
	0.25
	Số điểm TN
	2

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Số điểm
	4.75

	Tổng số câu
	4
	 
	2
	4
	2
	4
	2
	4
	TN
	10

	Tỉ lệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TNKQ
	16

	Tổng số điểm
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	Số điểm
	10

	Tỉ lệ %
	0.05
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	0.2
	0.1
	%
	1




Câu 1: Cấp cứu ban đầu các tai nạn, thương tích là:
	A
	Điều kiện tiên quyết cho việc điều trị tốt ở các cơ sở y tế

	B
	Không cần thiết mà phải chuyến ngay nạn nhân đến các cơ sở y tế

	C
	Rất quan trọng mà không phải chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế

	D
	Không quan trọng chỉ làm chậm thời gian dến các cơ sở y tế


Câu 2: Bong gân là:
	A
	Tổn thương dây chằng xung quanh khớp do chấn thương

	B
	Tổn thương đầu xương ở các khớp do chấn thương 

	C
	Tổn thương các sụn khớp do chấn thương

	D
	Di lệch các đầu xương ở khớp do chấn thương 


Câu 3: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của bong gân?
	A
	Đau nhức nơi tổn thương

	B
	Sưng nề, có thể có bầm tím dưới da do chảy máu

	C
	Vận động khó khăn, đau nhức

	D
	Chi ở tư thế không bình thường, dài ra hoặc ngắn lại


Câu 4: Các khớp nào thường bị bong gân?
	A
	Khớp vai, khớp khuỷu, khớp háng

	B
	Khớp cổ chân, khớp ngón chân cái, khớp gối, khớp cổ tay

	C
	Khớp háng, khớp ngón chân, khớp ngón tay

	D
	Khớp khuỷu, khớp bàn tay, khớp bàn chân, khớp ngón tay cái


Câu 5: Nội dung nào sau đây không đúng với nội dung cấp cứu ban đầu bong gân?
	A
	Băng nhẹ chống sưng nề, giảm chảy máu và góp phần cố định khớp

	B
	Chườm lạnh bằng túi chườm hoặc bọc nước đá áp vào vùng khớp

	C
	Xoa bóp vùng khớp bong gân bằng các loại dầu xoa bóp

	D
	Bất động chi bong gân, cố định tạm thời bằng các phương tiện


Câu 6: Sai khớp là:
	A
	Sự di lệch các đầu xương ở khớp một phần hay hoàn toàn do chấn thương 

	B
	Tổn thương dây chằng xung quanh khớp do chấn thương

	C
	Tổn thương đầu xương ở các khớp do chấn thương 

	D
	Tổn thương các sụn khớp do chấn thương 


Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của sai khớp?
	A
	Đau dữ dội, liên tục, nhất là khi đụng vào khớp hoặc lúc nạn nhân cử động

	B
	Mất vận động hoàn toàn, không gấp duỗi được

	C
	Chi ở tư thế không bình thường, dài ra hoặc ngắn lại

	D
	Tại khớp tổn thương rất lỏng lẻo mà bình thường không có tình trạng đó


Câu 8: Nội dung nào sau đây không đúng nội dung cấp cứu ban đầu sai khớp?
	A
	Bất động khớp bị sai

	B
	Giữ nguyên tư thế sai khớp

	C
	Nhanh chóng nắn chỉnh khớp về tư thế bình thường  

	D
	Chuyến ngay nạn nhân đến cơ sở y tế


Câu 9: Hôn mê khác ngất ở điểm nào?
	A
	Nạn nhân mất tri giác, cảm giác

	B
	Nạn nhân mất khả năng vận động

	C
	Tim, phổi và hệ bài tiết ngừng hoạt động

	D
	Tim, phổi và hệ bài tiết vẫn còn hoạt động


Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của ngất?
	A
	Bồn chồn, khó chịu, mặt tái, mắt tối dần

	B
	Chóng mặt, ù tai, ngã khuỵu xuống, bất tỉnh

	C
	Thường ngừng tim trước rồi ngừng thở sau

	D
	Toàn thân toát mồ hôi, chân tay  lạnh, da tái xanh


Câu 11: Cấp cứu ban đầu nạn nhân bị ngất, động tác xử trí  nào sau đây sai? 
	A
	Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn tại nơi thoáng mái, kê gối dưới vai

	B
	Lau chùi đất cát, đờm dãi ở mũi miệng để khai thông đường thở 

	C
	Cởi cúc áo, quần, nới dây lưng để máu dễ lưu thông

	D
	Không cần cấp cứu ban đầu mà nhanh chóng chuyến nạn nhân đến cơ sở y tế


Câu 12: Khi có 2 người, kỹ thuật thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân bị ngất như thế nào? 
	A
	Thổi ngạt 1 lần, ép tim 5 lần

	B
	Thổi ngạt 2 lần, ép tim 5 lần

	C
	Thổi ngạt 1 lần, ép tim 10 lần

	D
	Thổi ngạt 2 lần, ép tim 15 lần


Câu 13: Cấp cứu ban đầu người bị điện giật, cách xử trí nào sau đây sai?
	A
	Nhanh chóng cắt cầu dao, bỏ cầu chì

	B
	Dùng sào tre, gỗ khô đẩy dây điện ra khỏi người bị nạn 

	C
	Bằng tay không, nhanh chóng cầm tay, chân nạn nhân kéo ra ngoài .

	D
	Cầm tay, chân nạn nhân kéo ra, người cấp cứu phải đi dày dép khô và dùng vật cách điện lót tay.


Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải triệu chứng của điện giật?
	A
	Có thể tim ngừng đập, ngừng thở và gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời

	B
	Gây bỏng, có thể bỏng rất sâu, đặc biệt do điện cao thế

	C
	Gãy xương, sai khớp và tổn thương các phủ tạng do ngã

	D
	Toàn thân toát mồ hôi, chân tay lạnh, da xanh tái


Câu 15: Ngộ độc thực phẩm không phải do nguyên nhân nào? 
	A
	Ăn phải nguồn thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn

	B
	Ăn phải nguồn thực phẩm có chứa sẵn chất độc

	C
	Ăn thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn

	D
	Ăn một số thực phẩm dễ gây dị ứng, tùy thuộc cơ địa từng người


Câu 16: Ngộ độc thức ăn không có hội chứng nào sau đây?
	A
	Hội chứng nhiễm khuẩn nhiễm độc

	B
	Hội chứng não, màng não

	C
	Hội chứng viêm cấp đường tiêu hóa

	D
	Hội chứng mất nước điện giải


Câu 17: Cấp cứu ban đầu ngộ độc thức ăn không dùng biện pháp xử trí nào?
	A
	Cho uống nhiều nước để chống mất nước

	B
	Cho uống kháng sinh để chống nhiễm khuẩn

	C
	Dùng thuốc chống nôn, chống tiêu chảy

	D
	Dùng thuốc trợ tim, trợ sức


Câu 18: Ngộ độc sắn nên cho bệnh nhân uống loại nước nào là tốt nhất?
	A
	Nước gạo rang với vài lát gừng

	B
	Nước đường có thêm một chút muối

	C
	Nước đường, sữa, nước mía, mật ong

	D
	Nước đun sôi để nguội, nước lọc


Câu 19: Ngộ độc nấm nên cho bệnh nhân uống loại nước nào là tốt nhất?
	A
	Nước gạo rang với vài lát gừng

	B
	Nước đường có thêm một chút muối

	C
	Nước đường, sữa, nước mía, mật ong

	D
	Nước đun sôi để nguội, nước lọc


Câu 20: Trường hợp ngộ độc thức ăn, sau đó nên ăn uống như thế nào?
	A
	Nhịn ăn hoặc ăn lỏng 1 - 2 bữa/ngày

	B
	Nhịn ăn, uống hoàn toàn trong 2 ngày

	C
	Ăn uống bình thường

	D
	Ăn uống nhiều hơn bình thường


Câu 21: Người không biết bơi khi ngã xuống nước, bị nước nhấn chìm sẽ ngạt thở sau bao nhiêu phút?
	A
	1 - 2 phút

	B
	2 - 3 phút

	C
	4 - 5 phút

	D
	5 - 10 phút


Câu 22: Nếu cấp cứu tốt, hầu như cứu sống được các nạn nhân bị ngạt nước trong tình trạng nào?
	A
	Giãy giụa; sặc, trào nước; tim còn đập 

	B
	Mê man, tím tái, gọi hỏi không biết

	C
	Da đã trắng bệch hoặc tái xanh

	D
	Đồng tử đã giãn


Câu 23: Cấp cứu ban đầu nạn nhân bị ngạt nước, động tác nào không nên làm?
	A
	Nhanh chóng dốc nước ra khỏi dạ dày bắng các biện pháp

	B
	Móc đất, bùn, đờm rãi lấy răng giả (nếu có) ra khỏi miệng

	C
	Hô hấp nhân tạo (nếu nạn nhân đã ngừng thở, tim ngừng đập)

	D
	Đặt nạn nhân nằm ngay ngắn, không để đầu nạn nhân nghiêng về một bên 


Câu 24: Trường hợp say nóng, say nắng triệu chứng nào xảy ra sớm nhất?
	A
	Chuột rút, trước hết ở tay, chân

	B
	Nhức đầu, chóng mặt

	C
	Mệt mỏi, chân tay rã rời, khó thở

	D
	Sốt cao 40 - 420c, mạch nhanh


Câu 25: Nội dung nào sau đây không là triệu chứng điển hình của say nóng, say nắng?
	A
	Sốt cao, mạch nhanh

	B
	Thở nhanh nông trên 30 lần/phút

	C
	Chóng váng, bồn nôn, sợ ánh sáng

	D
	Ho sặc sụa, nôn nhiều lần


Câu 26: Cấp cứu ban đầu say nóng, say nắng, động tác xử trí nào không nên làm?
	A
	Đưa nạn nhân vào nơi thoáng mái, cởi bỏ quần áo

	B
	Quạt mát, chờm lạnh bằng khăn ướt hoặc xoa cồn 450

	C
	Cho uống nước đường và muối, hoặc nước orezol

	D
	Không cần cấp cứu tại chỗ mà nhanh chóng chuyển nạn nhân tới bệnh viện


Câu 27: Khi bị ngộ độc Lân hữu cơ cấp tính điển hình, đồng tử của nạn nhân ra sao?
	A
	Bỉnh thường

	B
	Co hẹp

	C
	Giãn rộng

	D
	Giãn rất rộng


Câu 28: Mục đích của băng vết thương không gồm nội dung nào?
	A
	Bảo vệ cho vết thương khỏi bị ô nhiễm

	B
	Làm liền vết thương

	C
	Cầm máu tại vết thương

	D
	Giảm đau đớn cho nạn nhân


Câu 29: Nội dung nào sau đây không đúng với nguyên tắc của băng vết thương?
	A
	Băng kín, băng hết các vết thương

	B
	Băng đủ độ chặt

	C
	Băng bằng băng thun

	D
	Băng sớm, băng nhanh


Câu 30: Thường dùng kiểu băng vòng xoắn khi băng vết thương ở các vị trí nào?
	A
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng tương đối đều nhau

	B
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng không đều nhau

	C
	Băng đầu, băng mắt

	D
	Các vị trí có nếp gấp


Câu 31: Trong tất cả các kiểu băng, vòng băng sau đè lên vòng băng trước như thế nào?
	A
	3/4 vòng băng trước

	B
	2/3 vòng băng trước

	C
	1/2 vòng băng trước

	D
	1/3 vòng băng trước


Câu 32: Băng cuộn thường có kích thước bao nhiêu?
	A
	Rộng 3 - 4 cm, dài 3 - 4 m

	B
	Rộng 5 - 6 cm, dài 4 - 6 m

	C
	Rộng 6 - 8 cm, dài 4 - 5 m

	D
	Rộng 8 - 10 cm, dài 4 - 10 m


Câu 33: Thường dùng kiểu băng số 8 khi băng vết thương ở các vị trí nào?
	A
	Các đoạn chi hình trụ, có các vòng tương đối đều nhau

	B
	Băng bụng, băng ngực

	C
	Băng đầu, băng trán

	D
	Các vị trí có nếp gấp


Câu 34: Khi băng vết thương ở bàn tay, bàn chân thường dùng kiểu băng nào?
	A
	Băng vòng xoắn

	B
	Băng số 8

	C
	Băng chữ nhân

	D
	Băng vành khăn


Câu 35: Khi băng vết thương ở đầu, thường dùng kiểu băng nào?
	A
	Băng vòng xoắn

	B
	Băng số 8

	C
	Băng chữ nhân

	D
	Băng kiểu quai mũ



Câu 1. Phòng chống bom, đạn và thiên tai của dân tộc Việt Nam luôn được coi là cuộc đấu tranh gì? 
	A
	Sinh tồn, gắn với đấu tranh dựng nước và giữ nước

	B
	Dựng nước và giữ nước   

	C
	Một mất một còn trong giữ nước

	D
	 Dựng nước của dân tộc


Câu 2. Hiểu biết về một số loại bom, đạn và thiên tai để làm gì ?
	A
	Khắc phục triệt để mọi sự cố thiên tai, các loại bom, đạn gây ra  

	B
	Để phòng tránh, giảm nhẹ hoặc loại trừ thiệt hại do chúng gây ra   

	C
	Kịp thời chủ động để xử lí mọi sự cố do bom, đạn để lại

	D
	Chủ động để xử lí mọi tình huống khi bão lụt xảy ra


Câu 3. Thiệt hại nào sau đây không phải do bom, đạn địch gây ra?
	A
	 Lũ lụt lớn, sạt lở núi và lũ quét đã phá hủy đường giao thông 

	B
	 Chất cháy Na pan làm cháy rừng trên một diện tích rộng lớn

	C
	 Chất độc hóa học đã hủy diệt môi trường sống của con người

	D
	 Vũ khí chính xác gây nhiều thiệt hại về người và của cho đối phương 


Câu 4. Tên lửa hành trình của địch chủ yếu đánh những mục tiêu nào ?
	A
	    Các mục tiêu có khả năng cơ động lớn của đối phương 

	B
	    Loại mục tiêu thường xuyên xuất hiện của đối phương   

	C
	Đánh vào mục tiêu cố định, nơi tập trung dân cư

	D
	    Mục tiêu về kinh tế của đối phương  


Câu 5. Loại bom, đạn nào sau đây không có điều khiển?  
	A
	Bom CBU – 24

	B
	Bom CBU – 55

	C
	Bom GBU – 17

	D
	Đạn K56


Câu 6. Tác dụng chủ yếu của bom, đạn hóa học chứa khí độc là gì ?
	A
	 Để sát thương sinh lực đối phương

	B
	 Làm thay đổi môi trường sống của đối phương   

	C
	 Phá hoại các loại vũ khí của đối phương   

	D
	 Làm nhiễm độc nguồn nước của đối phương  


Câu 7. Loại bom, đạn nào sau đây không phải loại có điều khiển ?
	A
	Bom mềm  

	B
	Bom điện từ

	C
	Bom từ trường

	D
	Đạn vạch đường


Câu 8.  Nội dung cụ thể của các biện pháp phòng tránh bom, đạn của địch không có một trong các nội dung sau?
	A
	   Phải tổ chức trinh sát kịp thời

	B
	   Ngụy trang, giữ bí mật chống trinh sát của địch

	C
	   Phải thông báo, báo động kịp thời

	D
	   Nên hoạt động ở nơi ít bom đạn  


Câu 9. Muốn ngụy trang, giữ bí mật tốt để chống trinh sát của địch phải làm gì?
	A
	Giữ vững bí mật mục tiêu

	B
	Phải cố gắng giữ mục tiêu khi địch trinh sát

	C
	Không sử dụng vũ khí khi địch tiến công  

	D
	Đấu tranh với địch phải giữ bí mật 


 Câu 10. Muốn ngụy trang tốt để phòng tránh bom, đạn của địch phải làm gì?
	A
	  Đánh trả địch hiệu quả  

	B
	  Chuẩn bị tốt tinh thần

	C
	  Không chủ quan coi thường địch 

	D
	  Ngụy trang kết hợp nghi binh đánh lừa 


Câu 11. Muốn ngụy trang tốt để phòng tránh bom, đạn của địch phải làm gì?
	A
	   Đào hầm, hố, giao thông hào để ẩn nấp

	B
	   Tăng cường số lượng vũ khí cho lực lượng vũ trang   

	C
	   Tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước  

	D
	   Xây dựng lực lượng quân đội mạnh 


Câu 12. Trong chiến tranh, địch thường dùng loại bom, đạn nào để phá hủy hệ thống điện của ta?
	A
	  Thủy lôi từ trường

	B
	  Tên lửa hành trình

	C
	  Bom điện từ

	D
	  Bom từ trường


Câu 13. Dùng tay che dưới ngực, miệng hơi há ra khi nghe tiếng rít của bom có tác dụng gì? 
	A
	    Giảm tối đa diện tích của cơ thể, hạn chế thương vong  

	B
	    Để giảm sức ép của bom, đạn

	C
	    Tăng cường hô hấp nhằm chống ngạt thở   

	D
	    Để bảo vệ nơi quan trọng nhất của cơ thể 


Câu 14. Một nội dung biện pháp phòng tránh bom, đạn của địch là gì?
	A
	    Khẩn trương sơ tán khi có bom đạn

	B
	    Ngụy trang thân thể kín đáo 

	C
	    Sơ tán, phân tán các nơi tập trung dân cư

	D
	    Tập trung vào nơi an toàn nhất có lực lượng bảo vệ  


Câu 15.  Lực lượng nào đảm nhiệm chủ yếu việc đánh trả kịp thời để hạn chế tác hại của bom, đạn địch?
	A
	Lực lượng dân quân đánh trả là chủ yếu   

	B
	Lực lượng thanh niên xung kích đánh trả     

	C
	Lực lượng vũ trang đánh trả   

	D
	Lực lượng không quân đánh trả 


Câu 16. Khắc phục hiệu quả, kịp thời khi có tình huống bom, đạn địch gây ra có tác dụng gì ?
	A
	Để cứu người được nhanh chóng  

	B
	Hạn chế mức thấp thiệt hại do bom, đạn địch gây ra 

	C
	Làm mất ý chí chiến đấu của địch

	D
	Làm địch mất lòng tin vào vũ khí của chúng


Câu 17. Để khắc phục hiệu quả, kịp thời khi có tình huống bom, đạn địch gây ra cần lưu ý gì ?
	A
	    Nhanh chóng rời khỏi nơi xảy ra tình huống đó    

	B
	    Phải cứu người trước, cứu mình sau    

	C
	    Dứt khoát phải có lực lượng y tế để cứu người     

	D
	    Tự cứu là chính, nhanh chóng báo cho đội cấp cứu  


Câu 18. Để khắc phục hiệu quả, kịp thời khi bom, đạn địch gây cháy cần lưu ý gì ?
	A
	   Phải cứu người trước

	B
	   Sơ tán vật dễ cháy trước   

	C
	   Ưu tiên cho dập cháy trước

	D
	   Cách li khu vực cháy không cho lan rộng trước


Câu 19. Hàng năm, ở Việt Nam  thường gặp các loại thiên tai nào?
	A
	   Động đất, lũ lụt, bão xoáy, cháy nổ 

	B
	   Bão, lũ lụt, lũ quét, ngập úng

	C
	   Giông, tố, lở núi, lũ lụt, bão tuyết

	D
	   Mưa đá, mưa a xít, lốc, tố, lũ lụt, hạn hán


Câu 20. Ở Việt Nam, bão xảy ra khi có triều cường thường kèm theo hiện tượng tự nhiên nào?
	A
	   Độ ẩm cao, kèm theo mưa đá, giông tố  

	B
	   Xảy ra lốc xoáy, kèm theo tố, lốc

	C
	   Nước biển dâng cao kèm theo mưa lớn và lũ lụt

	D
	   Gây ra thời tiết bất thường, xuất hiện lũ quét  


Câu 21. Hàng năm ở Việt Nam, lũ các sông thuộc khu vực Bắc Bộ thường xuất hiện như thế nào?
	A
	   Sớm hơn so với các vùng khác trên cả nước

	B
	   Muộn hơn so với các vùng khác trên cả nước   

	C
	   Về cơ bản như các vùng khác trên cả nước   

	D
	   Tương tự như khu vực Miền Trung 


Câu 22. Nguyên nhân nào làm cho lũ các sông khu vực Miền Trung nước ta lên nhanh, xuống nhanh?
	A
	   Lượng mưa trong khu vực lớn

	B
	   Vì sông ngắn và có độ dốc lớn

	C
	   Do có nhiều sông cùng đổ ra một cửa biển

	D
	   Các sông và cửa sông quá hẹp 


Câu 23. Ở nước ta, lũ hàng năm của các sông ở Miền Đông Nam Bộ có đặc điểm gì?
	A
	   Lớn nhưng thời gian tồn tại ngắn     

	B
	   Tương đối lớn nhưng thời gian kéo dài   

	C
	   Không lớn nhưng thời gian kéo dài      

	D
	   Xuất hiện sớm kết hợp với triều cường     


Câu 24.  Ở Việt Nam, lũ quét thường xảy ra ở khu vực nào?
	A
	Khu vực Miền Trung mưa nhiều     

	B
	Ở địa hình rừng núi, độ dốc lớn, cường độ mưa lớn      

	C
	Nơi nền đất yếu khi có mưa lớn   

	D
	Khu vực có động đất nhẹ và mưa nhiều     


Câu 25. Ở nước ta, nhân dân khu vực nào đã biết cách sống chung với lũ?
	A
	Đồng bằng Bắc Bộ

	B
	Bờ biển có triều cường

	C
	Rừng ngập mặn, chua phèn

	D
	Đồng bằng sông Cửu long
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Câu 26. Sự xuất hiện và tác hại của lũ quét như thế nào?
	A
	Thường có dấu hiệu báo trước, gây hậu quả chủ yếu cho cây trồng  

	B
	Trong phạm vi rộng, gây hậu quả chủ yếu cho nông nghiệp 

	C
	Thường bất ngờ, phạm vi hẹp, nhưng gây hậu quả nghiêm trọng người và của   

	D
	Thường bất ngờ, nhưng gây hậu quả ít nghiêm trọng cho người    


Câu 27. Khi phát hiện thấy bom, đạn của địch để lại, mỗi người cần phải làm gì ?
	A
	Lập tức đứng ra xa, đồng thời dùng lửa đốt 

	B
	Cùng mọi người khiêng, vác ra khỏi nơi nguy hiểm, tránh gây nổ

	C
	Đánh dấu, để nguyên tại chỗ và báo ngay cho người có trách nhiệm 

	D
	Tại thời điểm đó, tự bản thân phải có trách nhiệm xử lí 


Câu 28. Về thời gian xuất hiện lũ các sông của Việt Nam hàng năm, số liệu nào sau đây không đúng? 
	A
	   Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ tháng 6 đến tháng 10

	B
	   Quảng Bình đến Bình Thuận từ tháng 9 đến tháng 12

	C
	   Huế đến Bình Thuận từ tháng 9 đến tháng 12

	D
	   Khu vực Bắc Bộ từ tháng 9 đến tháng 12  


Câu 29. Một trong những nội dung biện pháp phòng chống thiên tai, lũ lụt là gì?
	A
	   Giao đất, giao rừng cho dân ở những khu vực trọng điểm 

	B
	   Trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ và rừng ngập mặn

	C
	   Tăng cường công tác quản lí nhà nước trên các lĩnh vực xã hội 

	D
	   Nắm được tình hình bão, lũ lụt để chủ động phòng chống hiệu quả 


Câu 30.  Ở Việt Nam, hàng năm lũ các sông ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện như thế nào?
	A
	    Kéo dài 4 - 5 tháng, ngập hầu hết toàn bộ vùng

	B
	    Tồn tại 2 - 3 tháng, ngập từng vùng   

	C
	    Thời gian ngắn dưới 2 tháng, nhưng ngập hết vùng  

	D
	    Có năm kéo dài 1- 2 tháng, có năm không xẩy ra


Câu 31. Muốn ngụy trang, giữ bí mật  tốt để chống trinh sát của địch phải làm gì?
	A
	Tốt nhất, hiệu quả nhất là người và vũ khí không làm việc 

	B
	Để lộ thật nhiều mục tiêu làm nhiễu loạn trinh sát của địch

	C
	Ngụy trang kết hợp nghi binh, không để lộ mục tiêu

	D
	Xây dựng nhiều địa đạo, hang động để che giấu vũ khí  





Môn học: GDQP
Chương trình: Lớp 11 THPT      
Số tiết: 32 tiết           
Bài:  Thường thức phòng tránh một số loại bom, đạn và thiên tai
Kiến thức, kĩ năng: Hiểu sâu và vận dụng cao 
Độ khó: Cao

Câu 32. Khi Napan cháy bám lên quần áo, cần phải xử lí thế nào ?
	A
	Nhanh chóng vượt ra ngoài ngược với hướng gió

	B
	Nhanh chóng cởi bỏ quần áo và dập bằng chăn ướt

	C
	     Nhanh chóng vượt ra ngoài cùng với hướng gió

	D
	Dùng tay phủi ngay để dập tăt đám cháy


Câu 33. Khi có phốt pho cháy bám vào cơ thể, cần phải xử lí thế nào?
	A
	Dùng ngay nước đá để dập cháy

	B
	Dùng ngay bọt khí để hạn chế sự cháy  

	C
	Dùng ngay phèn xanh (Sunphát đồng) để dập cháy  

	D
	Dùng tay chà sát mạnh để dập cháy


Câu 34. Tại sao bom từ trường chủ yếu dùng để đánh phá đường giao thông?
	A
	    Tạo từ trường mạnh làm tê liệt thần kinh đối phương

	B
	    Nó sẽ làm hỏng hệ thống điện của xe cơ giới đi qua, 

	C
	    Vì mọi vật đi qua đều tác động tới tín hiệu điện gây nổ 

	D
	    Vì khi có sắt thép đi qua, ngòi nổ cảm nhận tín hiệu điện gây nổ  


Câu 35. Hỗn hợp nhôm, phốt pho được sử dụng làm gì trong quân sự ?
	A
	   Làm chất tạo khói trong bom cháy  

	B
	   Sử dụng làm chất cháy nhồi trong bom cháy

	C
	   Làm thuốc mồi dẫn cháy trong bom cháy  

	D
	   Là chất xúc tác trong bom cháy


Câu 36. Dùng phương tiện, vật chất gì để khắc phục hiệu quả, kịp thời khi bom, đạn Na pan, bom xăng của địch gây cháy?
	A
	   Nước, quạt gió tốc độ mạnh    

	B
	   Cát, bọt khí, bao tải nhúng nước

	C
	   Bằng mọi cách làm cho cháy nhanh, kết thúc sự cháy    

	D
	   Dùng cát là giải pháp duy nhất hạn chế sự cháy  


Câu 37. Tại sao thường dùng cát để dập tắt dám cháy khi bom Na pan, bom xăng của địch gây cháy?
	A
	Nhanh chóng lấp đầy và kín khu vực cháy  

	B
	Cát sẽ ngấm hết hỗn hợp chất cháy làm tắt đám cháy     

	C
	Để ngăn nguồn ô xy cung cấp cho sự cháy    

	D
	Cát vừa rẻ, vừa có khả năng phản ứng với mọi hỗn hợp cháy  



Câu 1.  Từ điển tiếng Việt thì chất ma túy là tên gọi chung cho tất cả các chất nào?
	A
	Các chất có tác dụng an thần, dùng quen thành nghiện

	B
	Các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen thành nghiện

	C
	Tất cả các chất có tác dụng kích thích thần kinh, dùng nhiều thành nghiện 

	D
	Các chất có tác dụng giảm đau, hạ sốt khi dùng sẽ nghiện 


Câu 2.  Từ quan điểm của tổ chức Y tế thế giới (WHO) khi đưa vào cơ thể con người ma túy có tác dụng gì?
	A
	 Làm thay đổi toàn bộ chức năng của cơ thể  

	B
	Làm thay đổi chức năng thần kinh của cơ thể 

	C
	Làm thay đổi một số chức năng của cơ thể 

	D
	Làm thay đổi chức năng phản xạ của cơ thể 


Câu 3.  Theo quan điểm của Liên Hợp Quốc thì ma túy có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp khi xâm nhập vào cơ thể có tác dụng ra sao?
	A
	 Có tác dụng giảm đau, chống béo phì

	B
	 Có tác dụng giảm béo, ổn định cơ thể

	C
	 Làm ổn định tinh thần, tư tưởng, chống nghiện

	D
	 Làm thay đổi ý thức và trí tuệ, làm cho con người lệ thuộc vào nó


Câu 4. Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy?
	A
	  Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa

	B
	  Nhựa cây Morphine, nhựa cây thuốc lá

	C
	  Chất nicotin của thuốc lá, thuốc lào

	D
	  Các loại thuốc giảm đau, hạ nhiệt


Câu 5.  Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy?
	A
	  Cao lá, hoa, quả cây thuốc lá, côca

	B
	  Cao côca, lá, hoa, quả cây cần sa, côca

	C
	 Bột lấy từ quả, lá cây Morphine

	D
	 Bột lấy từ rễ, hoa cây Morphine 


Câu 6.  Loại hoa quả nào sau đây được gọi là chất  ma túy?
	A
	  Quả Morphine tươi hoặc sấy khô

	B
	  Lá cây thuốc lá tươi hoặc khô

	C
	  Quả thuốc phiện tươi hoặc khô

	D
	  Lá cây Morphine tươi hoặc sấy khô


Câu 7. Chất nào sau đây được gọi là chất  ma túy?
	A
	  Chất làm hạ nhiệt cơ thể

	B
	  Chất làm giảm đau đầu

	C
	  Chất kích thích thần kinh

	D
	  Heroine, côcaine


Câu 8. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành là chất gì?
	A
	 Là chất gây nghiện, chất hướng thần 

	B
	 Chất kích thích, khi dùng nhiều thần kinh sẽ bị tê liệt 

	C
	 Tất cả các chất nào mà khi dùng sẽ bị say như say rượu

	D
	 Chất gây tâm lí hoang mang, ảo tưởng, khi dùng sẽ nghiện 


Câu 9. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành là chất gì?
	A
	 Là chất hóa học là tê liệt thần kinh, dễ gây tình trạng ngất   

	B
	 Là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện  

	C
	 Là chất giảm đau cơ thể, dễ gây nghiện và say thuốc   

	D
	 Là chất giảm phản xạ thần kinh, gây tình trạng nghiện   


 Câu 10. Khái niệm về chất ma túy trong Luật phòng chống ma túy được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành là chất gì?
	A
	Là chất kích thích, sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện    

	B
	Là chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một lần có thể dẫn tới tình  trạng nghiện    

	C
	 Là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện    

	D
	 Là chất gây bệnh tâm thần, nếu sử dụng một vài lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện hoặc bệnh tâm thần    


Câu 11.  Chất hướng thần khác chất gây nghiện về khả năng gây nghiện như thế nào?
	A
	 Sử dụng một lần sẽ dẫn tới tình trạng nghiện      

	B
	 Sử dụng nhiều lần vẫn có thể không nghiện      

	C
	 Nếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn tới chết      

	D
	 Nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện     


Câu 12. Chất gây nghiện khác chất hướng thần về khả năng gây nghiện như thế nào?

	A
	  Dễ gây tình trạng nghiện  

	B
	  Dễ gây nên bệnh thần kinh  

	C
	  Không gây tình trạng nghiện  

	D
	  Dùng một lần là nghiện   


Câu 13. Phân loại chất ma túy gồm có những loại nào?
	A
	Có nguồn gốc thiên nhiên; bán tổng hợp; bán tự nhiên  

	B
	Có nguồn gốc tự nhiên; bán tổng hợp; tổng hợp  

	C
	Có nguồn gốc tâm lí; bán tổng hợp; sinh học  

	D
	Có nguồn gốc sinh học; bán tổng hợp; tự nhiên   


Câu 14. Chất Ancoloit từ cây thuốc phiện, côca và cần sa là:
	A
	 Chất ma túy có nguồn gốc thiên nhiên

	B
	 Chất ma túy có nguồn gốc sinh học

	C
	 Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên

	D
	 Chất ma túy có nguồn gốc thực vật


Câu 15.  Heroin là chất ma túy được điều chế như thế nào?
	A
	 Cho Morphine tác dụng với nước sôi để nguội 

	B
	 Cho Morphine tác dụng với phèn chua

	C
	 Cho Morphine tác dụng với axít béo

	D
	 Cho Morphine tác dụng với anhydric axêtic


Câu 16.  Các chất ma túy Amphetaminne, Metamphetamine là:.
	A
	 Chất ma túy tổng hợp 

	B
	 Chất ma túy bán tổng hợp 

	C
	 Chất ma túy tự nhiên 

	D
	 Chất ma túy bán tự nhiên 


Câu 17. Phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lí người sử dụng thì có các nhóm nào?
	A
	Thần kinh; gây kích thích; gây cảm giác   

	B
	An thần; gây kích thích; gây ảo giác  

	C
	Tâm thần; gây hoang tưởng; gây ảo tưởng   

	D
	Tê liệt thần kinh; gây cảm giác; gây ảo giác   


Câu 18.  Morphine, Heroine là chất ma túy loại nào? 
	A
	 Loại bán tổng hợp

	B
	 Loại tổng hợp

	C
	 Loại an thần

	D
	 Loại gây kích thích


Câu 19.  Cocaine, amphetamine là chất ma túy loại nào? 
	A
	 Loại gây ảo giác

	B
	 Loại tổng hợp

	C
	 Loại an thần

	D
	Loại gây kích thích 


Câu 20. Cần sa, lysergide là chất ma túy loại nào? 
	A
	 Loại gây ảo giác  

	B
	 Loại gây kích thích 

	C
	 Loại bán tổng hợp

	D
	 Loại tổng hợp


Câu 21. Thuốc phiện sống (tươi) là nhựa thuốc phiện, nó có tính chất gì?
	A
	  Lỏng, màu nâu sẫm, tan trong nước

	B
	  Đông đặc, màu đen sẫm, không tan trong nước

	C
	  Dạng bột, màu trắng đục, không tan trong nước

	D
	  Đông đặc, màu đen, tan trong nước


Câu 22. Điều chế Morphine và Heroine từ chất nào?
	A
	  Thuốc phiện tươi

	B
	  Lá cây cần sa

	C
	  Thuốc phiện khô 

	D
	  Quả côca


Câu 23. Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của nghiện thuốc phiện?
	A
	 Suy sụp về sức khỏe, da xám

	B
	 Ăn không ngon, tiêu hóa kém, thân hình tiều tụy

	C
	 Có thể chết do suy tim mạch và kiệt sức 

	D
	 Béo phì, vận động khó khăn


Câu 24. Một trong những biểu hiện về hậu quả của nghiện thuốc phiện là gì?
	A
	  Người gầy yếu, tiều tụy, sợ nước, sợ rượu, đi đứng không vững.

	B
	  Người gầy, nhưng đi đứng bình thường.

	C
	  Người béo phì, sợ nước, làm việc và vận động bình thường.

	D
	  Người phát triển bình thường, nhưng đi lại khó khăn. 


Câu 25.   Chất ma túy Morphine có thể nhận biết được như thế nào? 
	A
	 Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, mùi hắc, vị chua

	B
	 Kết tinh dạng bột tinh thể màu trắng, không mùi, vị đắng

	C
	 Kết tinh dạng tinh thể màu trắng, không mùi, vị ngọt

	D
	 Thể lỏng, màu trắng đục, không mùi vị 


Câu 26. Chất ma túy Heroine tồn tại ở dạng tinh thể không lẫn tạp chất, có màu, mùi, vị như thế nào?
	A
	  Dạng tinh thể không màu

	B
	  Màu trắng, mùi hắc, vị ngọt

	C
	  Màu trắng, không mùi, vị đắng

	D
	  Màu trắng, mùi hắc, vị chua


Câu 27. Heroine là chất ma túy:
	A
	Cực độc, nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng con người 

	B
	Cực độc, khi tiếp xúc con người có thể chết ngay

	C
	Rất độc, trong chiến tranh kẻ địch dùng để đầu độc con người 

	D
	Nguy hiểm và phổ biến nhất hiện nay  


Câu 28.  Estasy gây kích thích hệ thần kinh trung ương là chất ma túy: 
	A
	Thuộc chất độc bảng A, rất nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao  

	B
	Thuộc chất độc vô cùng nguy hiểm có khả năng gây chết người   

	C
	Cực kì nguy hiểm và khả năng gây nghiện cao cho thanh niên  

	D
	Thuộc chất độc bảng A, con người khi tiếp xúc sẽ bị nghiện   


Câu 29.  Heroine là chất ma túy so với Morphine thì mức độ độc và nguy hiểm như thế nào?
	A
	 Tương đương nhau

	B
	 Độc hơn và nguy hiểm nhiều hơn 

	C
	 Ít nguy hiểm và độc cũng thấp hơn

	D
	 Ít nguy hiểm nhưng vô cùng độc


Câu 30.  Lysergide (LSD) là một chất ma túy:
	A
	  Tổng hợp, gây kích thích mạnh và nguy hiểm

	B
	  Kích thích, gây ức chế hoạt động rất mạnh, tương đối nguy hiểm

	C
	  Bán tổng hợp, gây ảo giác rất mạnh và rất nguy hiểm

	D
	  Có gốc tự nhiên, gây cảm giác mạnh và rất nguy hiểm



Câu 31. Một trong những tác hại của ma túy với người nghiện như thế nào? 
	A
	An thần, nhưng phát sinh nhiều bệnh tật, ảnh hưởng sức khỏe   

	B
	Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật cho mọi người 

	C
	Giảm đau, nhưng có hại cho sức khỏe con người  

	D
	Gây hại nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật, hủy hoại sức khỏe  



Câu 32. Tình trạng nào sau đây không phải là tác hại của ma túy với người nghiện?
	A
	Da đỏ tím, phát ban, ngứa ngáy khó chịu, rất muốn tắm

	B
	Nước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, cơ thể gầy đét

	C
	Rối loạn sinh học, thức đêm, ngủ ngày

	D
	Suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm  


Câu 33. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về tinh thần do nghiện ma túy?
	A
	  Sa sút về tinh thần, xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh 

	B
	  Thích có nhiều bạn bè để vui chơi giải trí

	C
	  Trộm cắp, lừa đảo, cướp giật 

	D
	  Hành vi, lối sống sai chuẩn mực đạo đức, tha hóa về nhân cách


Câu 34. Nội dung nào sau đây không phải tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình do nghiện ma túy?
	A
	 Tiêu tốn tài sản, thiệt hại về kinh tế

	B
	 Xa lánh người thân, hay gây gổ, cáu gắt với mọi người

	C
	 Buôn bán thua lỗ dẫn đến hay cáu gắt với mọi người 

	D
	 Hành hạ người thân, cha mẹ, vợ con, anh em


Câu 35. Tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội như thế nào?
	A
	 Là nguyên nhân chủ yếu làm mất an ninh trật tự 

	B
	 Là động cơ đẩy người lương thiện, thanh niên phạm tội   

	C
	 Là nguyên nhân chủ yếu làm cho thanh niên phạm tội    

	D
	 Là nguyên nhân xô đẩy người lương thiện vào con đường phạm tội 


Câu 36. Nội dung nào sau đây không phải là tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội? 
	A
	 Lôi kéo gây mất trật tự an ninh ở các khu vực đông người 

	B
	 Người nghiện có những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật

	C
	 Kéo theo tệ nạn xã hội, gây bất ổn về an ninh, trật tự trong địa bàn   

	D
	 Gây tâm lí hoang mang, lo sợ và bất bình trong nhân dân


Câu 37. Tác hại của ma túy đối với trật tự, an toàn xã hội như thế nào?
	A
	Người nghiện tham gia chủ yếu việc tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy  

	B
	Người nghiện tham gia buôn bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy  

	C
	Người nghiện là đối tượng chủ yếu tàng trữ chất ma túy     

	D
	Là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mất trật tự an ninh trên địa bàn     


Câu 38. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân khách quan dẫn đến nghiện về ma túy?
	A
	Lối sống thực dụng, buông thả, do không làm chủ được bản thân    

	   B
	Sự phối hợp quản lí học sinh của gia đình, nhà trường và xã hội chưa hiệu quả

	C
	Do quá sức vì phải làm đêm, học đêm, học thêm quá  nhiều

	D
	Quản lý địa bàn dân cư của địa phương chưa tốt


Câu 39. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện về ma túy là gì?
	A
	Hiểu biết về ma túy nhưng coi thường hậu quả của nó 

	B
	Biết rõ về hậu quả, dùng quá nhiều

	C
	Biết rõ về hậu quả vẫn sử dụng 

	D
	Thiếu hiểu biết về tác hại của ma túy nên bị lôi kéo sử dụng


Câu 40. Nguyên nhân chủ quan dẫn đến nghiện về ma túy là gì?
	A
	Do muốn thỏa mãn tính tò mò, có học sinh chủ động đến với ma túy   

	B
	Do kinh tế gia đình khó khăn nên tìm đến với ma túy để an thần   

	C
	Do kinh tế gia đình giàu có nên chủ động đến với ma túy       

	D
	Do điều kiện sống nơi có thuốc phiện nên nghiện ma túy      


Câu 41. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy?
	A
	 Hay toát mồ hôi, ngáp vặt, ngủ gật, lực học giảm sút

	B
	 Thích ăn mặc, trang điểm lòe loẹt khác người

	C
	 Thường xin ra ngoài đi vệ sinh trong khi học tập   

	D
	 Tính tình cáu gắt, da xanh tái, trầm cảm 


Câu 42. Nội dung nào sau đây không phải là dấu hiệu để nhận biết học sinh nghiện ma túy?
	A
	 Thường xin tiền bố mẹ

	B
	 Thường tụ tập nơi hẻo lánh ít người qua lại

	C
	 Có buổi đi học, vào lớp học muộn giờ 

	D
	 Túi quần áo, cặp sách thường cõ bật lửa, kẹo cao su, giấy bạc  


Câu 43. Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy?
	A
	Nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật đối với công tác phòng chống ma túy 

	B
	Không tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc những việc liên quan đến ma túy   

	C
	Không sử dụng ma túy với bất kỳ hình thức nào

	D
	Nói không với ma túy nên khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải đưa bạn đến trại cai nghiện 


Câu 44. Khi phát hiện bạn có biểu hiện sử dung ma túy, học sinh phải làm  gì?
	A
	Báo cáo kịp thời cho thầy cô giáo    

	B
	Phải báo ngay cho bố mẹ mình

	C
	Phải báo ngay cho đội phòng chống ma túy

	D
	Phải kịp thời nhắc nhở và theo dõi bạn


Câu 45. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chống ma túy cần lưu ý điều gì tuyệt đối không được làm? 
	A
	Nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo

	B
	Khi trong lớp có bạn nghiện ma túy, phải xin phép nghỉ học 

	C
	Tích cực tham gia phong trào phòng chống ma túy do nhà trường phát động   

	D
	Cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, ma túy



                                                                                                                    Trang 220
image1.jpeg




image2.jpeg
POOEOOOOD

Hinh 1.1 : Tiéu d5i 1 hang ngang




image3.jpeg
@@@@O
OO

Hinh 1.2 : Tiéu d6i 2 hang ngang




image4.jpeg




image5.jpeg
LLAY/

ILAL aU




image6.jpeg




